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LỜI NÚI ĐẦU 


Sách Bài tập Hoá học 11 (bộ sách Chân trời sáng tạo) được biên soạn nhằm 
giúp học sinh luyện tập kiến thức, kĩ năng sau mỗi bài học theo hướng phát triển 
phẩm chất và năng lực. Ngoài ra, sách còn hỗ trợ giáo viên tổ chức hiệu quả 
các bài ôn tập chương cũng như hướng dẫn học sinh luyện tập, vận dụng theo 
từng bài học trong sách giáo khoa Hoá học 71. 

Hệ thống bài tập được biên soạn theo từng bài tương ứng trong sách 
giáo khoa với các mức độ Biết ~ Hiểu — Vận dụng. 

Để sử dụng sách có hiệu quả, các em học sinh cần lưu ý nghiên cứu kĩ từng 
bài tập, xem kĩ từng phương án (nếu là trắc nghiệm khách quan), liên hệ với kiến 
thức trong sách giáo khoa và sử dụng các phương pháp và kĩ năng học tập hoá 
học đẻ quyết định cách trả lời hoặc chọn đáp án. Cuối cùng, các em tự kiểm tra 
phần hướng dẫn giải đẻ so sánh với cách trả lời của mình và rút ra két luận cần 
thiết. Những bài tập có dáu (*) là bài tập nâng cao, mở rộng dành cho học sinh 
có học lực khá và giỏi. 

Trong quá trình biên soạn, nhóm tác giả đã nố lực hết mình đẻ xây dựng hệ 
thống bài tập phù hợp việc luyện tập và vận dụng nội dung từng bài trong sách 
giáo khoa. Dù vậy, sách vẫn không thẻ tránh khỏi những thiếu sót nhất định. 
Các tác giả rắt mong nhận được những góp ý từ quý thầy cô, học sinh ở các 
trường Trung học phổ thông để sách ngày càng hoàn thiện hơn. 

Trân trọng cảm ơn! 
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Chương 1. GÂN BẰNG H0Á HỌC 


KHÁI NIỆM 
VỀ CÂN BẰNG HOÁ HỌC 


Dữ liệu áp dụng cho câu 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 và 1.5. 


Cho phương trình hoá học của phản ứng sản xuất ammonia trong 
công nghiệp: 


380 °C _ 450 °C, 200 bar, Fe. 


N;(g) + 3H;(g) ZNH:(g) A,H5a, = =91,8 kJ 


1.1. Yếu tố nào không làm ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cân bằng hoá học 
của phản ứng trên? 


A. Nhiệt độ. B. Nồng độ. C. Áp suất. D. Chất xúc tác. 
1.2. Cân bằng hoá học sẽ chuyền dịch về phía tạo ra nhiều ammonia hơn khi 
A. giảm nồng độ của khí nitrogen. B. giảm nồng độ của khi hydrogen. 

C. tăng nhiệt độ của hệ phản ứng. D. tăng áp suất của hệ phản ứng. 


1.3. Cân bằng hoá học sẽ chuyền dịch theo chiều nào khi 
a) giảm nhiệt độ của hệ phản ứng? 
b) tăng nồng độ của khí nitrogen?2 
c) tăng nồng độ của khí hydrogen? 
d) giảm áp suất của hệ phản ứng? 
Giải thích. 
1.4. Viết biểu thức tính hằng số cân bằng K„ của phản ứng trên. 


1.5. Khi tổng hợp NH; từ N, và H, thấy rằng nồng độ ở trạng thái cân bằng của 
N; là 0,02 M; của H; là 2 M và của NH:; là 0,6 M. Tính hằng số cân bằng 
của phản ứng. 


.e© 


Dữ liệu dùng cho bài tập 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 và 1.11. 

Trong quy trình sản xuất sulfuric acid (H,SO,) có giai đoạn dùng dung dịch 
H;SO, 98% hấp thụ sulfur trioxide (SO:) thu được oleum (H;SO,nSO,). Sulfur 
trioxide được tạo thành bằng cách oxi hoá sulfur dioxide bằng oxygen 
hoặc lượng dư không khí ở nhiệt độ 450 °C —500°C, chấtxúc tác vanadium(V) 
oxide (V„O,) theo phương trình hoá học: 


V,O,,450 °C —600 °Œ 


2SO,(g) + O,(g) 28O,(g) A,Hồ,,= —198,4 kJ 


1.6. Cân bằng hoá học sẽ chuyển dịch theo chiều nào khi 
a) tăng nhiệt độ của hệ phản ứng? 
b) tăng nồng độ của khí SO,? 
c) tăng nồng độ của khí O,? 
d) dùng dung dịch H,SO, 98% hấp thụ SO; sinh ra? 
Giải thích. 
1.7. Viết biểu thức tính hằng só cân bằng £, của phản ứng trên. 
1.8. Nồng độ ban đầu của SO, và O, tương ứng là 4 M và 2M. Tính hằng số cân 
bằng của phản ứng, biết rằng khi đạt trạng thái cân bằng đã có 80% SO, đã 
phản ứng. 


1.9. Để có 90% SO, đã phản ứng khi hệ đạt trạng thái cân bằng thi lúc đầu cần 
lấy lượng O, là bao nhiêu? Biết nồng độ ban đầu của SO, là 4 M. 


1.10. Nếu tăng áp suất của hệ phản ứng và giữ nhiệt độ không đổi thì cân bằng 
của hệ sẽ chuyển dịch theo chiều nào? 


1.11. Cho các biện pháp: (1) tăng nhiệt độ, (2) tăng áp suất chung của hệ phản ứng, 
(3) hạ nhiệt độ, (4) dùng thêm chất xúc tác V.O,, (5) giảm nồng độ SO., 
(6) giảm áp suất chung của hệ phản ứng. Những biện pháp nào làm cân 
bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận? 

A. (1), (2), (4), (5). B. (2), (3), (S). 

€. (2), (3), (4), (6). D. (1), (2), (4). 


Ằ®s 


1.12. Khi hoà tan khí chlorine vào nước tạo thành dung dịch có màu vàng lục nhạt 
gọi là nước chlorine. Trong nước chlorine xảy ra cân bằng hoá học sau: 


GI,+H,O ——> HGIO + HGI 
Acid HCIO sinh ra không bẻn, dễ bị phân huỷ theo phản ứng: 
HCIO -› HƠI +O 


Nước chlorine sẽ nhạt màu dần theo thời gian, không bảo quản được lâu. 
Vận dụng nguyên li chuyển dịch cân bằng hoá học, hãy giải thích 
hiện tượng trên. 


1.13. Hãy cho biết sự thay đổi áp suất có gây ra sự chuyền dịch cân bằng của 
mọi phản ứng thuận nghịch không. Giải thích. 


1.14. Dựa vào giá trị hằng số cân bằng của các phản ứng dưới đây, hãy cho 
biết phản ứng nào có hiệu suất cao nhất và phản ứng nào có hiệu suất 
thấp nhất. 


(a)N,O/(g) —®“— 2NO/(g) K, = 0,2 
(b) H,(g) + I,(g) —® == 2HI(g) K = 50 
827°C 


(c) CO,(g) + H,(g) —C——— CO(g)+H,O(g)  K,= 0,659 


1.15. Cho vào bình kín (dung tích 1 L) 1 mol H, và 1 moi I;, sau đó thực hiện phản 
ứng ở 350 °C — 500 °C theo phương trình hoá học sau: 


H;(g) + l(g) —Š?S=56:F'› 2HI(g) 


Ở trạng thái cân bằng thấy có sự tạo thành 1,56 mol HI. Tính hằng số cân 
bằng của phản ứng trên. 


1.16. Bromine chloride phân huỷ tạo thành bromine và chlorine theo phương 
trình hoá học sau: 


2BrCl(g) —— Br;(g) + Cl.(g) 
Ở nhiệt độ xác định, hằng số cân bằng của phản ứng trên có giá trị là 11,1. 
Giả sử BrCI được cho vào vào bình kín có dung tích 1 L. Kết quả phân tích 


s8) 


cho biết hỗn hợp phản ứng ở trạng thái cân bằng có 4 mol CỊ.. Tính nồng độ 
mol của BrCI ở trạng thái cân bằng. 


1.17*. Trong dung dịch muối Fe) tồn tại cân bằng hoá học sau: 
Fe'”” + 3H,O — Fe(OH),| + 3H* 
Trong phòng thí nghiệm, để bảo quản dung dịch Fe'*, người ta thường 
thêm vào bình đựng vài giọt dung dịch acid HCl hoặc H;SO, loãng. Giải thích. 


1.18*. Phản ứng tổng hợp 3-methylbutyl acetate (isoamyl acetate) trong phòng 
thí nghiệm từ acetic acid và 3methylbutan-1-ol (isoamyl alcohol) với xúc 
tác dung dịch H,SO, đặc, đun nóng xảy ra theo phương trình hoá học sau: 


CH,COOH+(CH,)CHCH,CH,OH +S=+#*` ch COOCH,CH,CH(CH,),+H,O 


Ngoài vai trò là chất xúc tác, dung dịch H;SO, đặc còn có vai trò gì trong việc 
nâng cao hiệu suất của phản ứng trên? 


1.19*. Trong dung dịch muối AICl; tồn tại các cân bằng hoá học sau: 


AI?* +H;O —— Al(OHƒ" + H* (1) 
Al(OHÿ' +H;O ——> AI(OH);+H° (2) 
Al(OH); + HO —> Al(OH);Ì+ H* (3) 


Khi thêm hỗn hợp KIO: và KI vào dung dịch AICI; thì xảy ra phản ứng: 
KIO, + 5KI +6H* —> 3l, + 6K" + 3H,O (4) 
Hãy giải thích sự xuất hiện kết tủa keo trắng trong thí nghiệm trên. 


1.20*. Theo báo cáo mới nhát vừa được Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí 
hậu (IPCC) công bố ngày 09/8/2021, lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kinh 
do các hoạt động của con người là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng 
ấm lên khoảng 1,1 °C của Trái Đất trong khoảng thời gian từ năm 1850 — 
1900. Hãy giải thích vì sao dù lượng khí CO, thải ra từ các hoạt động công 
nghiệp hằng năm rất lớn nhưng nồng độ của chất khí này trong khí quyền lại 
tăng chậm. 
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CÂN BẰNG TRONG 
DUNG DỊCH NƯỚC 


2.1. Vì sao dung dịch của các muối, acid, base dẫn điện? 


A. Do có sự di chuyển của electron tạo thành dòng electron. 

B. Do phân tử của chúng dẫn được điện. 

C€. Do các ion hợp phần có khả năng dẫn điện. 

D. Do muối, acid, base có khả năng phân li ra ion trong dung dịch. 


2.2. Dung dịch sodium chloride (NaCI) dẫn được điện là do 


A. NaCl tan được trong nước. 

B. NaCl điện li trong nước thành ion. 
€. NaCl có vị mặn. 

D. NaCl là phân tử phân cực. 


2.3. Saccharose là chất không điện li vì 


A, phân tử saccharose không có khả năng hoà tan trong nước. 

B. phân tử saccharose không có khả năng phân li thành ion trong nước. 
€. phân tử saccharose không có tính dẫn điện. 

D. phân tử saccharose có khả năng hoà tan trong nước. 


2.4. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về sự điện li? 


A. Sự điện li là quá trình phân li một chất trong nước thành ion. 

B. Sự điện li quá trình hoà tan một chất vào nước tạo thành dung dịch. 
C. Sự điện li là quá trình phân li một chất dưới tác dụng của dòng điện. 
D. Sự điện li thực chất là quá trình oxi hoá — khử. 


2.5. Các chất trong dãy nào sau đây là những chất điện li mạnh? 


A. HCI, NaOH, CH.COOH. 
B. KOH, NaCl, H.PO,. 

C. HCI, NaOH, NaCI. 

D. NaNO., NaNO,„ NH.. 


2.6. 


27. 


2.8. 


2.9. 


2.10 


Phương trình điện li nào sau đây biểu diễn không đúng? 
A, HF ->H*+Fˆ 

B. CH;COOH —— CH.COO- + H* 

€. NaCl —› Na" + CỊ- 

D. NaOH ->› Na” + OH~ 

Phương trình điện li nào sau đây biểu diễn đúng? 

A. NaOH —— Na'+OH- 

B. HCIO -› H' + CIO- 

C. Al,(SO,), —> 2AI?* + 3SO2” 

D. NH,Cl —— NH; + 


Khi chuẩn độ, người ta thêm từ từ dung dịch đựng trong (1) ... vào dung 
dịch đựng trong bình tam giác. Dụng cụ cần điền vào (1) là 

A. bình định mức. B. burette. €. pipette. D. ống đong. 
Cho các chất sau: glucose (C,H,„O,), NaCl, KOH, Ba(OH),, AICI;, CuSO,, 
N,, O;, H;SO,, saccharose (C,;H,.O,,). 

Chất nào là chất điện li trong các chất trên? 

. Viết phương trình điện li của các chất sau trong nước: HBr, HNO., KOH, 
Ca(OH),, Al,(SO,);, Cu(NO,);, Nal, HCN, HF, HCOOH. 


2.11. Tính nồng độ mol của các ion trong các dung dịch sau: 


2.12. 


2.13. 


2.14. 


a) Ba(NO.), 0,1M. b) HNO; 0,02 M. c) KOH 0,01 M. 

Khả năng dẫn điện của nước vôi trong (dung dịch Ca(OH), trong nước) để 
trong không khí giảm dần theo thời gian. Hãy giải thích điều này. 

Trong các phản ứng dưới đây, hãy cho biết ở phản ứng nào nước đóng 
vai trò là acid, ở phản ứng nào nước đóng vai trò là base theo thuyết 
Brønsted — Lowry: 

a) HCI + H,O —› H.O' +CI- 

b) NH; + H,O —— NH¿ + OH" 

c) CH;COOH +H,O ——` H;O' +CH;COO- 

q) cú +H,O ——` HCO; + OH- 

Cho các phân tử và ion sau: HI, CH;COO-, H,PO;, PO†, NH:, S”, HPOZ. 
Hãy cho biết phân tử, iơn nào là acid, base, lưỡng tinh theo thuyết Brønsted — 
Lowry. Giải thích. 


TỘC 


2.15. a) Tính pH của dung dịch có nồng độ ion H' là 4,2x10'° M. 
b) Tính nồng độ mol của ion H* trong dung dịch có pH = 6,35. 
c) Tính pH của dung dịch có nồng độ ion OH- là 4,0x10”"' M. 

2.16. Cho 10 mL dung dịch HCI có pH = 3. Hãy đề nghị cách pha dung dịch có 
pH= 4 từ dung dịch trên. 

2.17. Vì sao người ta không sử dụng dung dịch acid HNO, trong phương pháp 
chuẩn độ acid — base? 

2.18. Trộn 3 dung dịch H,SO, 0,1 M, HNO: 0,2 M và HCI 0,3 M với thể tích bằng 
nhau thu được dung dịch (A). Lấy 300 mL dung dịch (A) cho tác dụng với 
một dung dịch (B) gồm NaOH 0,20 M và KOH 0,29 M. Tính thẻ tích dung 
dịch (B) cần dùng đẻ sau khi tác dụng với 300 mL dung dịch (A) thu được 
dung dịch có pH = 2. 

2.19. Để chuẩn độ 40 mL dung dịch HCI chưa biết nồng độ đã dùng trung bình 
hết 34 mL dung dịch NaOH 0,12 M. Tính nồng độ mol của dung dịch HCI. 

2.20. Để chuẩn độ 50 mL dung dịch CH,COOH chưa biết nồng độ đã dùng 
trung bình hết 75 mL dung dịch NaOH 0,05 M. Tính nồng độ mol của dung 
dịch CH;COOH. 

2.21*. Trong phương pháp chuẩn độ acid - base, xung quanh điểm tương 

đương có một sự thay đỏi pH đột ngột gọi là bước nhảy chuản độ. Đường 
biểu diến trên đồ thị chuẩn độ acid — base gọi là đường định phân. 
Từ các số liệu sau đây, hãy vẽ đỏ thị biểu diễn sự biến thiên pH của 
dung dịch trong quá trình chuẳn độ dung dịch HCI bằng dung dịch chuẩn 
NaOH 0,100 M. Trục hoành ghi thẻ tích dung dịch NaOH, trục tung ghi pH 
của dung dịch. Xác định giá trị điểm tương đương và khoảng bước nhảy 
chuẩn độ của quá trình này. 


Vqyey (mL) Giá trị pH Vwyoy (mL) Giá trị pH 
00 1,00 25,1 10,30 
50 1,18 255 T1,00 
10,0 1,37 280 T129 
18,0 1,60 280 T178 
20,0 1,95 30,0 T196 
220 220 350 1222 
240 269 400 12.36 
245 3,00 450 12.46 
249 370 500 1282 
250 7,00 


ÔN TẬP CHƯƠNG 1 


Dữ liệu áp dụng cho câu OT1.1, OT1.2. 
Cho phương trình nhiệt hoá học sau: 


C,H;(g) + H,O(g) 


E.xL 


CH,CHO(g) A,H52s= —151 kJ 


OT1.1. Cân bằng hoá học sẽ chuyển dịch về phía tạo ra nhiều CH;CHO hơn khi 
A. giảm nồng độ của khí C;H;. 
B. tăng nhiệt độ của hệ phản ứng. 
C. không sử dụng chất xúc tác. 
D. tăng áp suất của hệ phản ứng. 


OT1.2. Biểu thức tính hằng số cân bằng K, của phản ứng là 


-_ C;H,]x[H,O] __ ]JC.H] 
KhÓ, [CH,CHO] 6o [CH,CHO] 
[CH,CHO] [CH,CHO] 
B.Kc= T7 nn D.Kc= 
“_[C;H,]x[H,O] lš Ñ Et7:- li 
OT1.3. Chất nào sau đây không phải chất điện li? 
A. NaGI. B. C.H,.O,. 


C. HNO.. D. NaOH. 


OT1.4. Phương trình điện li nào sau đây không chính xác? 
A.KCI —> K'+CŒr B. HCOOH —>HCOO- + H* 


C. HCIO —— H'+CIO- D. Ca(OH), —› Ca?! + 2OH~ 


®e 


OT1.5. Theo thuyết Brønsted — Lowry, H,O đóng vai trò gì trong phản ứng sau? 
S>+H,O —> HS-+OH- 


A. Chất oxi hoá. B. Chất khử. 
€. Adid. D. Base. 


Dữ liệu áp dụng cho câu OT1.6, OT1.7. 
Cho phản ứng: CO(g) + 3H,(g) —— CH,(g) + H;O(g) 

OT1.6. Nồng độ ở trạng thái cân bằng: [CO] = 0,0613 mol/L; [H,] = 0,1839 
mol/L, [CH,] = 0,0387 mol/L và [H,O] = 0,0387 mol/L. Tính hằng số cân 
bằng của phản ứng. 

OT1.7. Cân bằng của phản ứng sẽ chuyển dịch theo chiều nào khi: 

a) Bơm thêm H; vào hệ phản ứng? 
b) Giảm áp suất? 

OT1.8. Phản ứng: 

COGI;(g) —— CO(g) + Cl;(g) đạt trạng thái cân bằng ở 900 K. 
Hằng số cân bằng của phản ứng có giá trị là 8,2x10”. Giả sử nồng độ 
mol ở trạng thái cân bằng của CO và CỊ, là 0,150 M. Tính nồng độ mol ở 
trạng thái cân bằng của COGI,. 

OT1.9. Viết phương trình điện li (nếu có) của các chất trong dung dịch: KBr, 


NO,, Ca(NO,),, NaOH, CH,, Ba(OH),, Fe.(SO,);, Zn(NO,),, KI, H;8, 
CH,=CH-COOH, CuO. 


OT1.10. Trộn lẫn V mL dung dịch NaOH 0,01 M với V mL dung dịch HCI 0,03 M 
†hu được 2V mL dung dịch Y. Tính pH của dung dịch Y. 


Chương 2. NTTR0GEN VÀ SULFUR 


ĐƠN CHẤT NITROGEN 


3.1. Ở trạng thái tự nhiên, nitrogen 
A. tồn tại ở dạng đơn chất và hợp chất. 
B. chỉ tồn tại ở dạng đơn chất. 
©. chỉ tồn tại ở dạng hợp chất. 
D. tự do chiếm khoảng 20% thẻ tích không khí. 


3.2. Cấu hình electron nguyên tử của nitrogen là 
A. 18°2s72p!. B. 18728725. 
C. 1828?2pt, D. 18”2s”2p°. 


3.3. Tinh chất nào sau đây của nitrogen không đúng? 
A. Ở điều kiện thường, nitrogen là chất khi. 
B. Nitrogen tan rất ít trong nước. 
©. Nitrogen không duy trì sự cháy và sự hô hấp. 
D. Nitrogen nặng hơn không khí. 


3.4. Nitrogen trong không khí có vai trò nào sau đây? 
A. Cung cấp đạm tự nhiên cho cây trồng. 
B. Hình thành sắm sét. 
C. Tham gia quá trình quang hợp của cây. 
D. Tham gia hình thành mây. 


3.5. a) Tại sao nitrogen là phi kim mạnh lại tồn tại được trong tự nhiên dưới 
dạng tự do? 
b) Tại sao nitrogen phản ứng được với nhiều kim loại, nhưng trong vỏ Trái Đắt 
không gặp một nitride (N°-) kim loại nào cả? 


®s 


3.6. Viết phản ứng chứng minh nitrogen hoạt động hoá học ở nhiệt độ cao. 


3.7. Một bình kín có dung tích là 0,5 L chứa 1,5 mol H; và 0,5 mol N; ở nhiệt độ 
xác định. Ở trạng thái cân bằng có 0,2 mol NH: tạo thành. Tính hằng số 
cân bằng K, của phản ứng xảy ra trong bình. 


3.8*. Tại sao ở điều kiện thường (25 °C, 1 bar), nitrogen tồn tại ở dạng phân tử 
N; trong khi đó phosphorus lại tồn tại ở dạng P, mà không xảy ra trường 
hợp ngược lại? Biết: 

— Năng lượng liên kết ba NzN là 941 k.J/mol. 

— Năng lượng liên kết ba PzP là 490 k.J/mol. 

— Năng lượng liên kết đơn N-N là 160 kJ/mol. 
— Năng lượng liên kết đơn P-P là 209 k.J/mol0. 


3.9. Xác định cụm từ phù hợp trong các ô từ (1) đến (7) để hoàn thành chu trình 
của nitrogen trong tự nhiên. 


itrogen trong 
không khi 


°® Nguôn: http:/butane.chem.uiuc.edu/cyerkes/Chem104ACSpring2009/Genchemref/bondener- 


gies.html 
sẰ® 


AMMONIA VÀ MỘT SỐ 
HỢP CHẤT AMMONIUM 


4.1. Liên kết trong phân tử NH, là 
A. liên kết cộng hoá trị phân cực. B. liên kết ion. 
C. liên kết cộng hoá trị không phân cực. D. liên kết hydrogen. 


4.2. Trong dung dịch, ammonia thẻ hiện tính base yếu do 
A. phân tử ammonia chứa liên kết cộng hoá trị phân cực và liên kếthydrogen. 
B. phân tử ammonia chứa liên kết cộng hoá trị phân cực và liên kết ion. 
C. phần lớn các phân tử ammonia kết hợp với nước tạo ra các ion NH; và OH.. 
D. một phần nhỏ các phân tử NH; kết hợp với ion H* của nước tạo NH; vàOH.. 


4.3. Để tạo độ xốp cho một số loại bánh, có thẻ dùng chất nào sau đây? 
A. (NH,);PO,. B. NH,HCO,. C. CaCO,. D. NaQ!. 


4.4. Cho hỗn hợp khí (X) gồm N;, H;, NH; có fỉ khối so với khí hydrogen là 8. 
Dẫn hỗn hợp khí (X) đi qua dung dịch H,SO, đặc, dư thì thẻ tích khí còn lại 
một nửa. Thành phần % theo thẻ tích mối khí trong hỗn hợp (X) lần lượt là 
A. 25% N,, 25% H, và 80% NH.. 

B. 25% N,, 50% H; và 25% NH.. 
C. 50% N;, 25% H; và 25% NH.. 
D. 20% N,, 30% H, và 50% NH.. 


4.5. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào không đúng? 
A. Ở điều kiện thường, NH; là chất khí không màu. 
B. Khí NH; nặng hơn không khí. 
©. Khí NH; dễ hoá lỏng, tan nhiều trong nước. 
D. Phân tử NH: chứa các liên kết cộng hoá trị phân cực. 


4.6. Trong phòng thí nghiệm, người ta có thể phân biệt muối ammonium 
với một số muối khác bằng cách cho nó tác dụng với dung dịch base. 
Hiện tượng nào xảy ra? 


A. Thoát ra một chất khí màu lục nhạt, làm xanh giấy quỳ tím ảm. 
B. Thoát ra một chất khí không màu, làm xanh giấy quỳ tim ẩm. 
C. Thoát ra một chất khí màu nâu đỏ, làm xanh giấy quỳ tím ảm. 
D. Thoát ra một chất khí không màu, làm hồng giấy quỳ tím ảm. 


4.7. Trong các nhận xét dưới đây về muối ammonium, nhận xét nào đúng? 
A. Muối ammonium tồn tại dưới dạng tinh thể ion, phân tử gồm cafion 
ammonium và anion hydroxide. 


B. Tất cả muối ammonium đều dễ tan trong nước, khi tan điện li hoàn toàn 
thành cation ammonium và anion gôc acid. 

C. Dung dịch muối ammonium phản ứng với dung dịch base đặc, nóng 
thoát ra chất khí làm quỳ tím ảm hoá đỏ. 

D. Khi nhiệt phân các muối ammonium luôn có khí NH; thoát ra. 


4.8. Cho các phát biểu sau: 
(1)Ammoria lỏng được dùng làm chất làm lạnh trong thiết bị lạnh. 
(2) Đẻ làm khô khí NH; có lấn hơi nước, có thể dẫn khí NH; ấi qua bình 
đựng dung dịch H,SO, đặc. 
(3) Khi cho quy tím ảm vào lọ đựng khí NH:, quỳ tím chuyển thành màu đỏ. 
(4) Nitrogen lỏng được dùng để bảo quản máu và các mẫu vật sinh học. 
Có bao nhiêu phát biểu đúng? 
A.2. B.3. G1 D.4. 


4.9. Tã lót trẻ em sau khi được giặt sạch vẫn còn mùi khai do vẫn lưu lại một 
lượng ammonia. Để khử hoàn toàn mùi của ammonia thì người ta cho 
vào nước xả cuối cùng một ít hoá chất có sẵn trong nhà. Hãy chọn hoá 
chất thích hợp: 


A. Phèn chua. B. Giám ăn. 
©. Muối ăn. D. Nước gừng tươi. 


4.10. Trong khí thải của quy trình sản xuất thuốc trừ sâu, phân bón hoá học có 
lẫn khí NH;. Khí này rắt độc đối với sức khoẻ của con người và gây ô nhiễm 
môi trường. Con người hít phải khí này với lượng lớn sẽ gây ngộ độc: ho, 
đau ngực (nặng), đau thắt ngực, khó thở, thở nhanh, thở khò khè; chảy 
nước mắt và bỏng mắt, mù mắt, đau họng nặng, đau miệng; mạch nhanh, 
yéu, sốc; lấn lộn, đi lại khó khăn, chóng mặt, thiếu sự phối hợp, bồn chồn, 
ngắn ngơ?. Để xử lí NH; lãn trong khí thải, người ta có thể dẫn khí thải 

® Nguồn: http://nioeh.org.vn/vi/kham-va-phat-hien-benh-nghe-nghiep/nguy-co-nhienx-doc-amoniac- 

trong moøi-truang-laodong-va-cach-phong-tranh.html 


qua một bể lọc chứa hoá chất nào sau đây? 
A. Dung dịch Ca(OH).. 

B. Dung dịch HCI. 

C. Dung dịch NaOH. 

D. Nước. 


4.11. Khi phun NH; vào không khí bị nhiễm CỊ; thấy xuất hiện “khói trắng". 
Giải thích và viết phương trình hoá học minh hoạ. 


4.12. Cho một ít chất chỉ thị phenolphtalein vào dung dịch NH; loãng thu được 
dung dịch (A). Màu của dung dịch (A) thay đổi như thế nào khi 


a) đun nóng dung dịch một hồi lâu. 


b) thêm dung dịch HCI với số mol HCI bằng số mol NH; có trong dung 
dịch (A). 


c) thêm vài giọt dung dịch Na,CO.. 
d) thêm từ từ dung dịch AICI; tới dư. 
4.13. Xét phản ứng tổng hợp ammonia theo phương trình hoá học: 


N;(g) + 3H,(g)—=— 2NH,(g) 


Ở nhiệt độ T, phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng. 
a) Cân bằng chuyển dịch theo chiều nào khi thềm H;? Khi thêm NH.? 
b) Khi tăng thẻ tích của hệ thì cân bằng dịch chuyển như thế nào? 


c) Giá trị của hằng số cân bằng thay đổi như thế nào trong trường hợp a) 
Và trường hợp b}? 


4.14". Một lượng lớn ammonium ion trong nước rác thải sinh ra khi vứt bỏ vào 
ao hồ được vi khuẩn oxi hoá thành nitrate và quá trình đó làm giảm oxygen 
hoà tan trong nước gây ngạt cho sinh vật sống dưới nước. Người ta có 
thể xử lí nguồn gây ô nhiễm đó bằng nước với trong (dung dịch Ca(OH),) 
và khí chlorine để chuyển ammonium ion thành ammonia rồi chuyển tiếp 
thành nitrogen không độc thải ra môi trường. Giải thích cách làm này 
bằng phương trình hoá học. 
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4.15. Muối NH,NO; sẽ nhiệt phân theo phản ứng nào trong 2 phản ứng sau? 
Giải thích. 


NHẠNO,(s)——”—> NH-(g)+HNO.(g) — (1) 
NH,NO.($) —— N,O(g) + 2H;,O(g) (2) 


Biết enthalpy tạo thành chuẩn của các chất có giá trị như sau”: 


Chất NH,NO,(s) 


365,61 


HNO,(g) |_ H,O(g) _| 
~134,31 | -241,82 | 


NH;(g) 
~45,90 


N,O(g) 
82,05 


| 
| A,Hộ.; (KJ/mol) 


4.16. Hiện nay người ta sản xuất ammonia bằng cách chuyển hoá có xúc tác 
một hỗn hợp gồm không khí, hơi nước và khí methane (thành phần chính 
của khí thiên nhiên). 


Phản ứng điều chế H,: CH,+2H,O ———co,+4H, (1) 
Phản ứng loại O, để thu N„: CH, +2O, —— CO, + 2H,O (2) 
Phản ứng tổng hợp NH.:_ N;+3H; —Š*-—' 2NH, (3) 


Để sản xuất khí ammonia, nếu lấy 841,7 mỉ không khí (chứa 21,03% O;; 
78,02% N,, còn lại là khí hiếm theo thẻ tích), thì cần phải lầy bao nhiêu m” 
khí methane và bao nhiêu m° hơi nước đẻ có đủ lượng N; và H, theo tỉ lệ 
1: 3 về thẻ tích dùng cho phản ứng tổng hợp ammonia. Giả thiết các phản 
ứng (1), (2) đều xảy ra hoàn toàn và các thẻ tích khí đo ở cùng điều kiện. 


4.17. Hợp chất có công thức hoá học NH,NO; được giới chức quốc gia Lebanon 
xác định là nguyên nhân gây ra vụ nỏ thảm khốc ở thủ đô Beirut vào ngày 
04/08/2020. Tia lửa hàn trong quá trình sửa chữa nhà kho có thẻ đã làm 
2 750 tắn NH,NO, cất trữ phát nỏ, phá huỷ nhiều nhà cửa, dẫn đến nhiều 
người thiệt mạng. Hãy giải thích vì sao NH,NO; có khả năng phát nỏ. 


£) nguôn: J. D. Cox, D. Harrop, A. J. Head, The standard enthalpy of formation of ammonium 
nữrate and of nărate ion, J. Chem. Thermodynamic, 1979, Vol. 11, 811 — 814. 


MỘT SỐ HỢP CHẤT 
VỚI OXYGEN CỦA NITROGEN 


5.1. Hiện tượng mưa acid 
A. là hiện tượng sẵn có trong tự nhiên. 
B. xảy ra do sự bốc hơi của nước rồi ngưng tụ 
€. xảy ra khi nước mưa có pH < 7. 
D. xảy ra khi nước mưa có pH < 5,6. 


5.2. Hiện tượng mưa acid là do không khí bị ô nhiễm bởi các khí nào sau đây? 
A. SO;, NO, NO;. 
B. NO, CO, CỌO,. 
C. CH,, HCI, CO. 
D. C;, CH,, SO;. 


§.3. Cho phản ứng: Fe;O, + HNO; -› Fe(NO,); + NO† + H;O 
Hệ số tỉ lượng của HNO, trong phương trình hoá học trên là 
A.4. 
B..1. 
e. 28. 
D. 10. 


5.4. Cho phản ứng: aFe + bHNO: —› cFe(NO:); + dNO† + eH,O 
Hệ số tỉ lượng a, b, c, d, e là những số nguyên dương có tỉ lệ tối giản. Tổng 
(a +b) bằng 
A.3. 
B.5. 
e.4. 
D.6. 


5.5. Phú dưỡng là hiện tượng xảy ra do sự gia tăng hàm lượng của nguyên tố 
nào trong nước? 
A. Fe, Mn. 
B.N,P. 
C. Ca, Mg. 
D. CỊ, F. 


5.6. Hãy đề xuất một số biện pháp làm giảm tác hại của mưa acid đối với đời 
sống của thực vật, vật nuôi và con người. 


5.7. Giải thích vì sao người ta dùng chai có màu tối để chứa và bảo quản dung 
dịch nitric acid. 


5.8. Sơ đồ quy trình dưới đây mô tả các bước trong quá trình sản xuất phân bón (Z). 
Hãy xác định các chất (X), (T), (Y), (Q), (Z). Viết các phản ứng hoá học 
Xảy ra. 


H,(g) + O,(g) 


Hợp chất (T) 
O,(g) + H,O() 
Acid (Y) 


N.(g) + H,(g) 


Hợp chất (Q) 


Phân bón (Z) 


5.9. Hãy sắp xếp theo đúng trình tự diễn biến quá trình hình thành hiện tượng 
phú dưỡng. 


Tên quá trình Thứ tự 


Thực vật chết. |? | 
Thiếu oxygen. —— 


Thiếu ánh sáng mặt trời và oxygen nên tảo, thực vật và cá chết. 


Vi khuẩn phát triển. Ỷ 
Chất dinh dưỡng rửa trôi xuống ao, hồ. ? 
Tảo nở hoa và thực vật phát triển. Lẻ 


5.10. Tính nồng độ mol/L của dung dịch HNO; 60%, biết khối lượng riêng của 
dung dịch là 1,41 g/mL. 


5.11. Sơ đồ phản ứng sau đây cho thấy rõ vai trò của thiên nhiên và con người 
trong việc vận chuyển nitrogen từ khí quyển vào trong đất, cung cấp 
nguồn phân đạm cho cây cối: 

_+0 


_ na 


- m, 
mœ 7 NO——NO; Y——~> Ca(NO,), 

N;é 

' Mu TÔ) TIẾP «500 +09 +00+HO +0), 
ø  M=TNO— NO, SY—>=NHÀNO, 


Hãy viết phương trình hoá học của các phản ứng trong sơ đỗ chuyền hoá trên. 


5.12". Cho phương trình hoá học của phản ứng: 
N,O,(0) + 2N;H,(/) —› 3N;(g) + 4H;O(g) 
Biết enthalpy tạo thành chuẩn của các chát được trình bày trong bảng sau”: 


AHöatk/Hộ) 


a) Tính nhiệt đốt cháy 1 kg hỗn hợp lỏng gồm N.O, và N,H,. 
b) Tại sao hỗn hợp lỏng (N;O, và N;H,) được dùng làm nhiên liệu tên lửa? 


TNguôn CC 
Martin S. Silberberg, Principles of Ceneral Chemisfry (2013, third edition), The McGraw-Hill 
Companies, Inc., New York, USA. 


https://webbook..nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=C105447268.Mask=1E9F 


®s 


SULFUR VÀ SULFUR DIOXIDE 


6.1. Phát biểu nào sau đây không đúng? 
A. Lưu huỳnh là một nguyên tố phi kim, chỉ có tính oxi hoá. 
B. Khi tham gia phản ứng, lưu huỳnh thẻ hiện tính oxi hoá hoặc tính khử. 
©. Ở điều kiện thường, lưu huỳnh là chất rắn, màu vàng, không tan trong nước. 
D. Ở điều kiện thường, lưu huỳnh tồn tại dạng phân tử tám nguyên tử (S;). 


6.2. Cho các phản ứng hoá học sau: 
(1)8+O; ¬ §O, 
(2)S+3F¿ —¬ SF; 
(3) S + Hg —¬› HgS 
(4) S + 6HNO, (đặc) —› H;SO, + 6NO,† + 2H,O 
Trong các phản ứng trên, số phản ứng trong đó S thẻ hiện tính khử là 
A.3. B52 e4. ĐT, 


6.3. Khí SO, sinh ra từ việc đốt các nhiên liệu hoá thạch, các quặng sulfide là 
một trong các chất gây ô nhiễm môi trường, do SO, góp phần gây ra 
A. mưa acid. B. hiện tượng khí nhà kính. 
C. suy giảm tầng ozone. D. nước thải gây ung thư. 


6.4. Chất khí (X) tan trong nước tạo ra dung dịch làm quỳ tím hoá đỏ và khí (X) 
có thẻ được dùng làm chất tẩy màu. Khí (X) là 
A.NH.. B.CO,. C. SO,. D.O.. 


6.5. Cho các phương trình hoá học sau: 
(1) SO; +2H,S —› 3S + 2H,O 
(2) SO, + Br, + 2H,O —› 2HBr + H,SO, 
Phát biểu nào sau đây đúng? 
A. SO; chỉ thể hiện tính oxi hoá. 
B. SO, chỉ thể hiện tính khử. 


C. SO, vừa thẻ hiện tính oxi hoá, vừa thể hiện tính khử. 
D. SO, không thẻ hiện tính khử và không thẻ hiện tính oxi hoá. 


6.6. Hãy nêu phương pháp tách riêng bột lưu huỳnh và bột sắt ra khỏi hốn hợp. 


6.7. Hãy cho biết một phân tử lưu huỳnh ở trạng thái hơi (900 °C) gồm bao 
nhiêu nguyên tử, biết fÏ khối lưu huỳnh so với không khí ở 900 °C bằng 
2,207. Từ đó nêu công thức phân tử của hơi lưu huỳnh ở 900 °C. 


6.8. Lưu huỳnh có nhiều ứng dụng trong đời sống và sản xuất. Người ta dùng lưu 
huỳnh để bảo quản thuốc bắc cũng như bảo quản hoa quả tươi lâu hơn. Hãy 
giải thích điều này. Việc làm này có gây hại gì cho sức khoẻ cơn người không? 


6.9. Lưu huỳnh là nguyên liệu quan trọng cho nhiều ngành công nghiệp như 
sản xuất H„SO,, lưu hoá cao su, chế tạo diêm, sản xuất chát tây trắng, ... 
Hãy cho biết trong tự nhiên có những nguồn cung cáp lưu huỳnh nào. 


6.10. Thuỷ ngân là kim loại nặng rất độc. Việc con người tiếp xúc với thuỷ ngân 
trong thời gian dài dẫn đến run rảy, mắt khả năng điều hoà vận động, thay 
đổi tính cách, mắt trí nhớ, mắt ngủ, mệt mỏi, đau đầu, giảm cân, căng 
thẳng tâm lí và viêm lợi. Các triệu chứng này xảy ra khi một người tiếp xúc 
với nồng độ thuỷ ngân trong không khí trên 50 Ig/m° 0. Thuỷ ngân độc 
hơn khi ở thể hơi vì dễ dàng háp thụ vào cơ thể qua nhiều con đường như 
đường hô hấp, đường tiêu hoá, qua da, ... Trong trường hợp thuỷ ngân rơi 
vãi, cần xử lí như thế nào? Liên hệ với tình huống xử lí an toàn khi vô tình 
làm vỡ nhiệt kế thuỷ ngân trong phòng thí nghiệm. 


6.11. Khí thải của các nhà máy, xí nghiệp, ... có chứa nhiều SO,. Đây là một 
trong những nguyên nhân chủ yếu gây ra mưa acid, gây tổn hại cho nhiều 
công trình làm bằng sắt, đá. Hãy giải thích bằng các phương trình hoá 
học xảy ra (nếu có). 


6.12. Hãy cho biết người dân có thể đối mặt với những nguy cơ nào khi một nhà 
máy sản xuất lưu huỳnh bị cháy. Giải thích. 


6.13*. Khí SO, là một trong các chất chủ yếu gây ô nhiễm môi trường nhưng khi 
được sử dụng đúng mục đích sẽ có nhiều ứng dụng: dùng để sản xuất 
sulfuric acid, tẩy trắng giấy, bột giấy, chống nắm mốc cho lương thực, 
thực phẩm, ... Trong công nghiệp SO, được sản xuất từ các nguyên liệu 
khác nhau như lưu huỳnh, đốt quặng pyrit sắt (FeS,). Hãy cho biết ưu và 
nhược điểm đối với môi trường khi điều chế SO; từ 2 loại nguyên liệu trên? 

°® Nguôn: htps:fmch.gov.nÁveb/phongchong-benh-nghe-nghiep#thong-in-hoat-dong/-/asset_pubiisher/ 

XipOsFUZRw4d/content/nhiem-oc-thuy-ngan-nguy-hierr-the-nao-2inheritedrect=false 


6.14. Trái cây tươi cắt sẵn và đóng gói có thời hạn sử dụng ngắn. Sulfur dioxide 
thường được sử dụng để làm giảm sự thâm đen và sự phân huỷ, nhưng 
quá trình này gây nguy hiểm đến sức khoẻ của người tiêu dùng. Kĩ thuật 
đóng gói bổ sung khí (Modified Atmosphere Packaging — MAP) là một giải 
pháp an toàn thay thế. Hỗn hợp khí ở nhiệt độ thắp được sử dụng trong 
kĩ thuật MAP được trình bày như sau: 


Sản phẩm %O, (về thể tích) %CO, (về thể tích) 


Táo 


Bảng tổng hợp ở trên cho biết thành phần của hốn hợp khí sử dụng đối 
với mỗi loại rau quả giúp chúng có thời hạn sử dụng lâu nhát. Khí còn lại 
là nitrogen. 

a) Dựa vào bảng số liệu trên, hãy cho biết loại rau quả tươi nào ở trong 
bảng được đóng gói với hỗn hợp khí có thành phần N, giống với không 
khí nhất? 

A. Táo. B. Dâu tây. C. Đậu Hà Lan. D. Cần tây. 

b) Thực tế, do lợi ích kinh tế trước mắt mà nhiều tổ chức, cá nhân đã sử 
dụng hoá chắt độc hại đẻ bảo quản trái cây. Việc dùng hoá chất làm cho 
trái cây giữ được rất lâu. Những giải pháp bảo quản trái cây nào được 
cho là an toàn và không an toàn với người dùng? Đánh dấu vào bảng 
sau ở ô thích hợp. 


Giải pháp. An toàn | Không an toàn 


(1) Dùng hoá chất SO; để bảo quản trải cây. 


(2) Bảo quản trái cây trong tủ lạnh. 


(3) Kĩ thuật đóng gói bổ sung khí MAP. 


SULFURIC ACID 
VÀ MUÔI SULFATE 


7.1. Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch H,SO, loãng? 
A.AI. B.Zn. €. Na. D. Cu. 


7.2. Dãy kim loại nào trong các dãy sau đây gồm các kim loại không tác dụng 
với dung dịch H,SO, đặc, nguội? 
A.AI, Fe, Au, Pt 
B.Zn, Pt, Au, Mg. 
€.AI, Fe, Zn, Mg. 
D.AI, Fe, Au, Mg. 


7.3. Dung dịch sulfuric acid đặc khác dung dịch sulfuric acid loãng ở tính chất 
hoá học nào? 
A,. Tinh base mạnh. 
B. Tỉnh oxi hoá mạnh. 
€. Tính acid mạnh. 
D. Tính khử mạnh. 


7.4. Cách pha loãng dung dịch H.SO, đặc nào sau đây đúng? 
A. Rót nhanh acid vào nước và khuấy đều. 
B, Rót nhanh nước vào acid và khuấy đều. 
©. Rót từ từ nước vào acid và khuấy đều. 
D. Rót từ từ acid vào nước và khuấy đều. 


7.5. Người ta thường dùng các bình bằng thép để đựng và chuyên chở dung 
dịch H,SO, đặc vì 
A. dung dịch H,SO, đặc bị thụ động hoá trong thép. 
B. dung dịch H;SO, đặc không phản ứng với sắt ở nhiệt độ thường. 
C. dung dịch H;SO, đặc không phản ứng với kim loại ở nhiệt độ thường. 
D. thép có chứa các chắấtphụ trợ không phản ứng với dung dịch H,SO, đặc. 


7.6. Hốn hợp (X) gồm Mg và Fe,O, có khối lượng 20 gam tan hết trong dung 
dịch H;SO, loãng thoát ra a L khí H; (đkc) và tạo thành dung dịch (Y). Thêm 
dung dịch NaOH dư vào dung dịch (Y) và lọc kết tủa, tách ra nung đến 
khối lượng không đỏi thu được 28 gam chát rắn. Phần trăm khối lượng Mg 
trong hỗn hợp (X) là 
A. 40%. B. 60%. C. 25%. D. 75%. 


7.7. Bình đựng dung dịch H,SO, đặc để trong không khí ảm lâu ngày thì khối 
lượng bình có thay đổi không? Vì sao? 


7.8. Trong lúc làm thí nghiệm, do bất cản nên một học sinh bị dung dịch H,SO, 
đặc rơi lên tay. Hãy nêu biện pháp xử lí trong tình huống này trước khi đưa 
học sinh đến cơ sở y tế gần nhất. 


7.9. Sulfuric acid là hoá chất hàng đầu trong nhiều ngành sản xuất, được mệnh 
danh là “máu" của các ngành công nghiệp. Trong công nghiệp, sulfuric 
acid được sản xuất bằng phương pháp tiếp xúc. Phương pháp này gồm 3 
công đoạn chính: sản xuất SO, —› sản xuất SO, —› sản xuất H,SO,. Trong 
công đoạn sản xuất SO; từ SO; để thực hiện cần có điều kiện phản ứng 
thích hợp. Hãy cho biết điều kiện của phản ứng trên là gì? Biết rằng trong 
†ự nhiên cũng có một lượng sulfuric acid sinh ra theo các công đoạn trên. 
Hãy giải thích quá trình hình thành. 


7.10. Sơ đồ quy trình dưới đây mô tả các bước trong quá trình sản xuất 
phân bón (Z). Hãy xác định các chất (A), (Q), (X), (Y), (Z). Viết các 
phản ứng hoá học xảy ra. 

SO,(g) + O,(g) 

†,V.O (s) 


Liễu - ad -' 


+H SO,(I) 

Hợpchá(Q | |  Nmg)+H/@) 
[+h,o0 Ỉ 

Hợp chất (X) | | Hợp chất (Y) 


Phân bón (Z) 


7.11. Cho các dung dịch không màu của mỗi chất sau đây chứa trong các 
lọ mất nhãn riêng biệt Na,CO,, MgSO,, KNO:;, NaOH, HCI. Hãy trình bày 
cách phân biệt các dung dịch đã cho bằng phương pháp hoá học. 
Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra. 


7.12*. Đặt hai cốc (A) và (B) có khối lượng bằng nhau lên hai đĩa cân thấy cân 
thăng bằng. Cho 15,9 gam Na,CO, vào cóc (A) và 17,73 gam CaCO, vào 
cốc (B), sau đó thêm 18 gam dung dịch H,SO, 98% vào cốc (A) và m 
gam dung dịch HCI 14,6% vào cốc (B) thì thấy cân thăng bằng. Tính khối 
lượng dung dịch HCI đã cho vào cốc (B). 


7.13*. Đặt hai cốc (A), (B) có cùng khối lượng lên hai đĩa cân thấy cân thăng 
bằng. Cho vào cốc (A) 102 gam AgNO; dạng rắn; cốc (B) 124,2 gam K,CO, 
dạng rắn. 

a) Thêm 100 gam dung dịch HCI 29,2% vào cốc (A);, 100 gam dung dịch 
H,SO, 24,5% vào cốc (B). Phải thêm bao nhiêu gam nước vào cốc (A) 
(hay cốc B) để cân trở lại thăng bằng? 

b) Sau khi cân đã thăng bằng, lấy một nửa lượng dung dịch có trong cốc 
(A) cho vào cốc (B). Sau phản ứng, phải thêm bao nhiêu gam nước vào 
cốc (A) để cân trở lại thăng bằng? 


7.14*. Bảng dưới đây cho biết độ tan của ba muối trong nước ở những nhiệt độ 


khác nhau”; 
Nhiệt độ của Độ tan (gam/100 gam nước) 
nước (°€) K,SO, 
0 T39 
20 Tùy TrÍ 
40 14,97 
60 18,20 
80 21,29 
100 24.10 


a) Vẽ đồ thị biểu diễn độ tan của ba muối theo nhiệt độ. 
b) Độ tan của các chất rắn trong nước thường tăng theo nhiệt độ. 
Có nhận xét gì về độ tan của ba chất? Chất có độ tan lớn là ở nhiệt độ nào? 


c) Chất nào có độ tan lớn nhất ở 30 °C và 90 °C? 


® Nguồn: https:/www.sigmaaldrich.com/VN/en/support/calculators-and-apps/solubility-ta- 
ble-compounds-water-temperature 


OT2.1. Điều nào sau đây đúng về tính chất hoá học của N.? 
A.N; chỉ có tính khử. 
B.N; chỉ có tính oxi hoá. 
€. N, vừa có tính khử, vừa có tính oxi hoá. 
D. N; có tính acid. 


OT2.2. Điều nào sau đây đúng về tính chất hoá học của NH;? 
A.NH; chỉ có tính khử. 
B. NH; chỉ có tính oxi hoá. 
€. NH; vừa có tính khử, vừa có tính oxi hoá. 
D. NH; có tính acid. 


OT2.3. Điều nào sau đây không đúng về tính chất hoá học của dung dịch 
HNO,? 
A. Dung dịch HNO; có tính khử mạnh. 
B. Dung dịch HNO: có tính oxi hoá mạnh. 
€. Dung dịch HNO; đặc, nguội không phản ứng với Fe. 
D. Dung dịch HNO; có tính acid. 


OT2.4. Phát biểu nào diễn tả đúng tính chất hoá học của SO,? 
A. SO, chỉ có tính khử. 
B. SO, chỉ có tính oxi hoá. 
©. SO, vừa có tính khử, vừa có tính oxi hoá. 
D. SO; không có tính khử và không có tính oxi hoá. 


OT2.5. Điều nào sau đây đúng vẻ tinh chất hoá học của dung dịch H;SO, đặc? 
A. Dung dịch H,SO, đặc có tính khử mạnh. 
B. Dung dịch H,SO, đặc có tính oxi hoá mạnh. 
C. Dung dịch H;SO, đặc vừa có tính khử, vừa có tính oxi hoá. 
D. Dung dịch H,SO, đặc không có tính khử, không có tính oxi hoá. 
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OT2.6. Hãy sắp xếp các nội dung sau cho hợp lí trong quá trình hình thành 
hiện tượng phú dưỡng: 
(A) Sự phân huỷ xác động thực vật bởi vi khuẩn sử dụng nhiều oxygen 
trong nước gây nên tình trạng thiếu oxygen nghiêm trọng, làm chết cả 
hệ sinh thái. 
(B) Ánh sáng mặt trời bị cản trở làm ảnh hưởng đến quá trình quang hợp, 
gây thiếu oxygen làm cho thực vật và động vật chết. 
(C) Chất dinh dưỡng giúp thực vật và tảo sống trong nước phát triển ò ạt. 
(D) Phân bón và chất dinh dưỡng bị rửa trôi xuống sông, ao, hỏ, ... 


OT2.7. Nguyên tắc vận tải bằng đường xe lửa đối với sulfuric acid đặc chứa 
trong các toa thùng yêu cầu nghiêm ngặt rằng phải đóng kin ngay tức 
khắc vòi thoát sau khi tháo acid ra khỏi toa thùng. Hãy giải thích điều này. 


OT2.8. Sơ đồ quy trình dưới đây mô tả các bước trong quá trình sản xuất một số 
loại phân bón. Hãy xác định các chất (A), (X), (Y), (Z), (Q). Viết các phản 
ứng hoá học xảy ra. 

Không khí -> (A) 


Methane —>› (X) 

(A)+00— => @) 

(Y)—È2~—> Phân bón (Z) 

(Y) —EX— NO -› Khí nâu —› HNO, —"““È2 Phân bón (G) 


OT2.9*. Đặt hai cốc (A), (B) có khối lượng bằng nhau lên 2 đĩa cân, cân ở vị 
trí thăng bằng. Cho 120 gam hỗn hợp potassium hydrogencarbonate và 
sodium hydrogencarbonate vào cóc (A); 85 gam silver nitrate vào cốc (B). 
Thêm từ từ 100 gam dung dịch sulfuric acid 19,6% vào cốc (A); 100 gam 
dung dịch hydrochloric acid 36,5% vào cốc (B). Sau thí nghiệm, cân có ở 
vị trí thăng bằng không? Nếu cân không ở vị trí thăng bằng thì cần thêm 
bao nhiêu gam dung dịch hydrochloric acid 36,5% vào cốc nào đẻ cân trở 
lại vị trí thăng bằng? Giả thiết khí CO; không tan trong nước, bỏ qua quá 
trình bay hơi của nước và hydrogen chloride. 


Chương 3. ĐẠI GƯƠNG H0Á HỌC HỮU Eữ 


HỢP CHẤT HỮU CƠ 
VÀ HOÁ HỌC HỮU CƠ 


8.1. Trong thành phần phân tử hợp chất hữu cơ phải luôn có nguyên tố 
A. carbon và hydrogen. B. carbon. 
€. carbon, hydrogen và oxygen. D. carbon và nitrogen. 


8.2. Phản ứng hoá học của các hợp chất hữu cơ thường xảy ra 
A. chậm, không hoàn toàn, không theo một hướng nhất định. 
B. nhanh và cho một sản phẩm duy nhất. 
C. nhanh, không hoàn toàn, không theo một hướng nhát định. 
D. chậm, hoàn toàn, không theo một hướng nhất định. 


8.3. Liên kết hoá học trong hợp chất hữu cơ thường là 
A. liên kết cộng hoá trị. B. liên kết kim loại. 
C. liên kết hydrogen. D. liên kết ion. 

8.4. Các hợp chất hữu cơ thường có 


A. nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi cao, không tan hoặc ít tan trong nước, 
tan nhiều trong các dung môi hữu cơ. 


B. nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi thấp, tan nhiều trong nước và các 
dung môi hữu cơ. 


©. nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi thắp, không tan hoặc ít tan trong nước, 
tan nhiều trong các dung môi hữu cơ. 


D. nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi thắp, không tan trong nước. 


8.5. Hydrocarbon là hợp chất hữu cơ có thành phần nguyên tố gồm 


A. carbon và hydrogen. B. hydrogen và oxygen. 
C. carbon và oxygen. D. carbon và nitrogen. 


cá 


8.6. Cho các chất sau: NaCl, H,SO,, CH,, CH.=CH,, HCOONa, CH.-CH,~OH, 
CH.-CH=O, KOH, Ba(NO,)., CO,, AI,C., KCN. Chất nào là chất hữu cơ, 
chất nào là chất vô cơ? 


8.7. Cho các chất sau: CH,~CH,~CH., CH.~NH,, CH;=CH-CH,, CH=CH-COOH, 
CH,=CH-CH=CH,, CH.OH, CHECH, C;H.OH, HCHO, CH,COOCH,, 
H;N-CH.-COCH. Chất nào là hydrocarbon, chất nào là dẫn xuất của 
hydrocarbon? 


8.8. Chỉ ra các nhóm chức trong các hợp chất hữu cơ sau: 


DEHirGH,-OH, (4)CH;-NH-CH,-CH:; 
(2) CH-O-CH,-CH:; XaifiEH<bt 
(3) CH;-CH;~CH;~NH;; (6) CH;-CH,-CH,-COOH. 


8.9. Giutamic acid là một trong 20 amino acid cần thiết cho cơ thẻ, giữ vai trò 
quan trọng trong quá trình trao đổi chất của cơ thẻ, xây dựng cấu trúc 
protein và trong các biến đổi sinh hoá của hệ thẳn kinh trung ương. Hãy 
chỉ ra các nhóm chức trong glutamic acid, biết rằng glutamic acid có công 
thức cấu tạo như hình sau. 

O 


bÒN OH 


HO lo 


8.10. Phỏ hồng ngoại (IR) của hợp chất hữu cơ (Xý? có công thức phân tử là 
CH,O được cho như hình bên dưới. Chất này thường được dùng trong 
công nghiệp đẻ làm chất chống đông, làm dung môi trong nước rửa kính 
xe, chất tẫy rửa sơn, mực in máy photocopy và làm nhiên liệu cho các 
bếp lò loại nhỏ, ... Hãy cho biết dựa vào peak nào có thể dự đoán được 
(X) là một alcohol. 


© Nguồn: https:/webbook.nist.gov/c gi/cbook.cgi?Spec=C675618.Index=18.Type=lR&Large=on 
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8.11. Phỏ hồng ngoại (IR) của hợp chất hữu cơ (Y)0 có công thức phân tử là 
C;H,O, như hình bên dưới. Chất (Y) này được sử dụng trong nhiều ngành 
công nghiệp khác nhau như tạo ra polymer trong công nghiệp sản xuất 
sơn, chất kết dinh, là dung môi hoà tan các chất hoá học, sản xuất và 
bảo quản thực phẩm, đặc biệt dùng đẻ sản xuất giám. Dựa vào phỏ hồng 
ngoại, hãy xác định peak nào có thể chứng minh nhóm chức -COOH có 


trong (Y). 
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8.12. Ethanol (CH,CH,OH) và dimethyl ether (CH.~O-CH,) là 2 chất có cùng 
công thức C;H,O. Ethanol hiện diện trong đồ uống có cồn, nếu sử dụng 
° Nguôn: https:/wwebbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?Spec=C64197&Index=28&Type=IR8Large=on 
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nhiều sẽ gây hại cho sức khoẻ. Dimethyl ether được sử dụng làm chất 
đây trong các sản phẩm bình xịt (keo xịt tóc, keo xịt diệt côn trùng, ... ). 
Quan sát phổ hồng ngoại” sau đây và cho biết phổ này tương ứng với 
chất nào trong 2 chất nêu trên. Giải thích. 
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8.13. Heptanoic acid được ứng dụng trong mĩ phẩm, nước hoa và các ứng 
dụng tạo mùi thơm. Dựa vào phổ hỏng ngoại”, hãy cho biết peak nào 
giúp dự đoán được trong hợp chất này có nhóm chức `. 
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PHƯƠNG PHÁP TÁCH VÀ 
TINH CHẾ HỢP CHẤT HỮU CƠ 


O 


9.1. Phương pháp chưng cắt dùng đẻ tách các chất 

A. có nhiệt độ sôi khác nhau. B. có nhiệt độ nóng chảy khác nhau. 

€. có độ tan khác nhau. D. có khôi lượng riêng khác nhau. 
9.2. Phương pháp chiết là sự tách chất dựa vào sự khác nhau 

A. về kích thước phân tử. 

B. ở mức độ nặng nhẹ về khối lượng. 

C. về khả năng bay hơi. 

D. về khả năng tan trong các dung môi khác nhau. 


9.3. Phương pháp kết tinh dùng đẻ tách các chất 
A. có nhiệt độ sôi khác nhau. 
B. có nguyên tử khối khác nhau. 
©€. có độ tan khác nhau. 
D. có khối lượng riêng khác nhau. 


9.4. Phương pháp nào không dùng đẻ tách và tinh chế các chát hữu cơ? 
A. Phương pháp chưng cắt. 
B. Phương pháp chiết. 
€. Phương pháp kết tinh. 
D. Phương pháp cô cạn. 


9.5. Nhiệt độ sôi của rượu (thành phần chính là ethanol) là 78 °C và của nước là 
100 °C. Phương pháp nào có thẻ tách rượu ra khỏi nước? 
A. Cô cạn. 
B. Lọc. 
€. Bay hơi. 
D. Chưng cắt. 


9.6. Phương pháp chiết được dùng để tách chất trong hỗn hợp nào sau đây? 


A. Nước và dầu ăn. 
B. Bột mì và nước. 
C. Cát và nước. 

D. Nước và rượu. 


9.7. Cho hỗn hợp các alkane có mạch carbon thẳng sau: pentane (sôi ở 36 °C), 


heptane (sôi ở 98 °C), octane (sôi ở 126 "C) và nonane (sôi ở 151°C). Có 
thể tách riêng các chất đó bằng cách nào sau đây? 

A. Chiết. 

B. Kết tinh. 

©. Bay hoi. 

D. Chưng cất. 


9.8. Để tách benzene (nhiệt độ sôi là 80 °C) và acetic acid (nhiệt độ sôi là 118 °C) 


ra khỏi nhau, có thẻ dùng phương pháp 
A. chưng cất ở áp suất thấp. 

B. chưng cất ở áp suất thường. 

C. chiết bằng dung môi hexane. 

D. chiết bằng dung môi ethanol. 


9.9. Phương pháp kết tinh được ứng dụng trong trường hợp nào dưới đây? 


9.10. 


A. Làm đường cát, đường phèn từ mía. 

B. Giã cây chàm, cho vào nước, lọc lấy dung dịch màu đẻ nhuộm sọi, vải. 
C. Nấu rượu đẻ uống. 

D. Ngâm rượu thuốc. 


Một hỗn hợp gồm dầu hoả có lẫn nước. Bằng cách nào đề tách nước ra 
khỏi dầu hoả? 


9.11. Để thực hiện tách sắc tố từ lá cây và tách các nhóm sắc tố bằng phương 


pháp hoá học, người ta làm như sau: 

— Giai đoạn 1: Sử dụng lá tươi đã loại bỏ cuống lá và gân chính. Sau đó 
cắt nhỏ cho vào cối sứ, nghiền nát thật nhuyễn với một í† acetone, sau đó 
tiếp tục thêm acetone, khuấy đều, lọc qua phếu lọc vào một bình chứa, 
thu được một hỗn hợp sắc tố màu xanh lục. 


® 


— Giai đoạn 2: Lấy một lượng benzene gấp đôi lượng dịch vừa thu được, 
cho vào bình, lắc đều, rồi để yên. Vài phút sau quan sát thấy dung dịch 
màu phân thành 2 lớp: 

» Lớp dưới có màu vàng là màu của carotenoid hoà tan trong benzene. 

* Lớp trên có màu xanh lục là màu của diệp lục hoà tan trong acetone. 
Hãy cho biết trong 2 giai đoạn của quy trình trên, người ta đã sử dụng 
phương pháp tách nào. 


9.12. Hãy cho biết người ta đã sử dụng phương pháp tách nào trong các 
thí nghiệm sau: 
a) Quá trình làm muối ăn từ nước biển. 
b) Quá trình làm đường phèn từ nước mía. 
c) Nấu rượu sau khi ủ men rượu từ tinh bột hoặc cellulose. 


9.13. Cho quy trình thực hiện thí nghiệm sau: 
Bước 7: Cân chính xác 1 gam benzoic acid thô, sau đó cho vào bình định 
mức dung tích 250 mL. 
Bước 2: Cho từ từ nước sôi vào bình định mức và lắc đều cho đến khi 
benzoic acid tan hét. 
Bước 3: Tiến hành lọc nóng dung dịch ở Bước 2. Sử dụng giấy lọc và 
phếu lọc để loại bỏ các tạp chất không tan trong benzoic acid thô. 
Bước 4: Lọc lạnh dung dịch ở Bước 3, sau đó làm lạnh dung dịch bằng 
nước lạnh hoặc nước đá rồi tiến hành lọc lạnh. Tiếp theo sử dụng máy 
hút chân không đề hút chân không thì thu được benzoic acid được giữ lại 
trên giấy lọc. 
Bước 5: Cân mẫu benzoic acid trên giấy lọc vừa thu được ở Bước 4. 
Hãy cho biết người ta đã sử dụng phương pháp tách và tinh chế nào 
trong thí nghiệm trên. 


9.14. Quan sát hình mô phỏng thí nghiệm sắc kí cột sau: 


Dung môi 


Hỗn hợp chát—] 
(a+b+c) 


a 
b+c b 
Pha tĩnh—] 


Bông gòn 


Hãy cho biết trong điều kiện thí nghiệm: 
a) Chất nào bị hắp phụ mạnh nhất? Chất nào bị hắp phụ kém nhất? 
b) Chất nào hoà tan tốt hơn trong dung môi? 


So CÔNG THỨC PHÂN TỬ 


10.1. 


10.2. 


10.3. 


10.4. 


10.5. 


10.6. 


HỢP CHẤT HỮU CƠ 


Acetylene là một hydrocarbon được dùng làm nhiên liệu trong đèn xì 
oxy-acetylene (khi tác dụng với oxygen) để hàn hay cắt kim loại. Hãy lập 
công thức phân tử của acetylene, biết kết quả phân tích nguyên tố của 
acetylene có 7,69% H về khối lượng. Phân tử khối của acetylene gấp 13 
lần phân tử khối của hydrogen. 


Buta-1,3-diene là một hydrocarbon được dùng nhiều nhất trong sản xuất 


cao su. Hãy lập công thức phân tử của buta-1,3-diene, biết kết quả phân 
tích nguyên tố của buta-1,3-diene có Kế 
6| 
buta-1,3-diene gấp 1,6875 phân tử khối của oxygen. 
Glycine là một amino acid mà cơ thể sử dụng đẻ tạo ra protein và các chất 
quan trọng khác như hormone và enzyme. Hãy lập công thức phân tử của 
glycine, biết kết quả phân tích nguyên tố của glycine có 32,00% C; 6,67% 
H; 18,67% N về khối lượng, còn lại là O. Phân tử khói của glycine là 75. 
Phenol là hợp chất hữu cơ được sử dụng đẻ sản xuất chất kích thích tăng 
trưởng ở thực vật, kích thích tố thực vật 2,4-D cũng như chất diệt cỏ dại. 
Hãy lập công thức phân tử của phenol, biết kết quả phân tích nguyên tố 
của phenol có m. : m,, : m„ = 36 : 3 : 8. Phân tử khối của phenol lớn hơn 
methane 78 đơn vị. 
Thuốc nỏ TNT (2,4,6-trinitrotoluene) là hợp chất hữu cơ được điều chế 
bằng phản ứng của toluene với hỗn hợp gồm HNO; đặc và H,SO, đặc 
trong điều kiện đun nóng. Hãy lập công thức phân tử của TNT, biết kết 
quả phân tích nguyên tố của TNT có 37,00% C; 2,20% H; 42,29% O về 
khối lượng; còn lại là N. Phân tử khối của TNT gấp khoảng 2,91 lần phân 
tử khối của benzene (C,H,). 
Trong ruộng lúa, ao, hồ, ... thường chứa các vật thể hữu cơ. Khi các 
vật thể hữu cơ đó bị phân huỷ trong điều kiện không có oxygen sinh ra 
hydrocarbon (X) ở thể khí. Người ta đã lợi dụng hiện tượng này để làm 
các hằm biogas trong chăn nuôi gia súc, tạo khí (X) sử dụng đun nấu 
hoặc chạy máy, ... Hãy lập công thức phân tử của (X), biết két quả phân 
tích nguyên tố của (X) có 25% H về khối lượng. Phân tử khối của hợp 
chất này được xác định thông qua kết quả phổ khối lượng? với peak ion 
phân tử có giá trị m⁄2 lớn nhất. 


=8. Phân tử khối của của 


® Nguôn: https:/wwebbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=C748288&Mask=200 
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10.7. Hydrocarbon (Y) có tác dụng kích thích các tế bào thực vật tăng trưởng 


nên được sử dụng vào mục đích kích thích sự ra hoa, quả chín ở các 
loại cây ăn trái. Hãy lập công thức phân tử của (Y), biết két quả phân tích 
nguyên tố của (Y) có 85,71% C về khối lượng. Phân tử khối của hợp chất 
này được xác định thông qua két quả phỏ khói lượng” với peak ion phân 
tử có giá trị m⁄z lớn nhất. 
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10.8. Diethyl ether là hợp chất dùng làm thuốc gây mê toàn thân theo đường thở. 


Nó cũng có tác dụng giảm đau và giãn cơ. Hãy lập công thức phân tử 
của diethyl ether, biết kết quả phân tích nguyên tố của hợp chất này có 
64,86% C; 13,51% H về khối lượng; còn lại là O. Khối lượng mol phân tử 
của diethyl ether được xác định trên phổ khối lượng” tương ứng với peak 
có giá trị m⁄z lớn nhất. 
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10.9. Formaldehyde trong dung dịch (khoảng 40% theo thẻ tích hoặc 37% 
theo khôi lượng) được gọi là fomon hay formalin, được sử dụng nhiêu 
trong y khoa với tác dụng diệt khuẩn; là dung môi giúp bảo vệ các mẫu 
thí nghiệm hay các cơ quan trong cơ thể con người, ... Hãy lập công 
thức phân tử của formaldehyde, biết kết quả phân tích nguyên tố của 

%H 

%O 

phân tử của formaldehyde được xác định trên phỏ khối lượng? tương 

ứng với peak có giá trị m⁄z lớn nhất. 
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hợp chất này có 40% C về khối lượng và =0,125 . Khối lượng mol 
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10.10. Formic acid là một dung dịch khử trùng mạnh đượødg để làm sạch 
†rong công nghiệp hoặc trong hộ gia đình. Hãy lập công thức phân tử của 
formic acid, biết kết quả phân tích nguyên tó của hợp chất này có 26,09% C; 
69,57% O về khối lượng, còn lại là H. Khối lượng mol phân tử của fomic 
acid được xác định trên phỏ khối lượng”? tương ứng với peak có cường 


độ tương đối xáp xỉ 60%. 
100-, cả 


= 
hoà 


Cường đồ tương đối (%) 
ˆ Đ 
f kư 


20- 17 


61H, + r r 
10 20 40 40 bì 
“==—— z 
Đ Nguồn: https:/webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=C500008.Mask=200 
 Nguôn: https:/4webbook.nist.gov/cgifcbook.cgi?ID=C641868&Mask=608 


4“ 


10.11. Hai hợp chắt (A) và (B) đều có dạng công thức là (CH,),.. Phỏ MS của hai 
hợp chất này được cho trong hình sau: 
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A Phổ khối lượng của (A)? 
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A Phổ khối lượng của (B)“? 


Xác định công thức phân tử của (A) và (B). Biết mảnh [M*] của chất (A) có 
cường độ tương đối lớn nhất, mảnh [M'"] của chất (B) có giá trị m⁄z lớn nhất. 
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Type=Mass&Large=on8&SVG=on 
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11.3. 


1.4. 


CẤU TẠO HOÁ HỌC 
HỢP CHẤT HỮU CƠ 


Phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Đồng đẳng là những chất có fỉ lệ thành phần nguyên tử trong phân tử 
giông nhau. 

B. Đồng đẳng là những chất mà phân tử hơn kém nhau một hay nhiều 
nhóm CH¡. 

C. Đồng đẳng là những chất có cấu tạo hoá học tương tự nhau nên có 
tính chất hoá học cơ bản giống nhau, nhưng phân tử khác nhau một hay 
nhiều nhóm CH¡. 

D. Các hydrocarbon đều là đồng đẳng. 


Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về đồng phân? 
A. Những hợp chất có thành phần hoá học tương tự nhưng có cấu tạo 
khác nhau là những chất đồng phân. 


B. Những hợp chất khác nhau nhưng có cấu tạo tương tự nhau là những 
chất đồng phân. 

C. Những hợp chất khác nhau nhưng có cùng công thức phân tử là những 
chất đồng phân. 

D. Những chất có cùng phân tử khối nhưng có cấu tạo hoá học khác nhau 
gọi là những chất đồng phân. 


Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau? 


A. CH,, CH,~CH.. B. CH.OCH., CH,CH=O. 
C. CH.OH, C,H,OH. D. C;H.OH, CH.OCH.. 
Cặp chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau? 

A. CH;OH, CH.OCH,. B. CH.OCH., CH;CHO. 

C. HCHO, CH;CHO. D. CH.CH,OH, C;H,(OH);. 
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11.5. Hãy cho biết dạng mạch carbon tương ứng với các chất sau: 
(A) (D) 
chợ CHa cu 2CHŸ c7 CHAGn, CH, 
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11.7. Viết công thức cấu tạo đầy đủ của những hợp chất hữu cơ sau: 


(A) (B) 


(D) 


(E) (G) 


OH 


11.8. Viết công thức phân tử của các hợp chắt trong bài 11.6 và bài 11.7. 


11.9. Cho các chất sau: 


CH,CH,OH (a) (CH.);CHCH,CH,CH (e) 
CH.CH,CH,OH (b) (CH.);COH (g) 
(CH,);CHOH (c) HOCH,CH,OH (h) 
(CH,);CHCH,CH (d) 


Những chất nào thuộc dãy đồng đẳng của CH.OH (methanol)? 


11.10. Chất nào sau đây là đồng phân của CH;COOCH;: CH;COCH;; 
CH,CH,COOH; CH.OH; C,H,OCH,? Giải thích. 


11.11. Citronellol là hợp chất được sử dụng tạo mùi hương tự nhiên có nguồn 
gốc từ các loại thực vật như hoa hồng, phong lữ hoặc sả, có công thức 
cấu tạo đầy đủ như sau: 


Trên thực tế, người ta dùng dạng công thức khung phân tử đẻ biểu diễn 
cấu tạo của citronellol. Hãy biểu diễn công thức đó. 


ÔN TẬP CHƯƠNG 3 


OT3.1. Để tách các chất lỏng có nhiệt độ sôi khác nhau thường dùng phương pháp 


A. chưng cắt. B. chiết. 
©. kết tinh. D. sắc kí. 
OT3.2. Để tách các chất từ một hỗn hợp lỏng không đồng nhất thường dùng 
phương pháp 
A. chưng cất. B. chiết. 
©. kết tinh. D. sắc kí. 
OT3.3. Để tinh chế các chất rắn tan ra khỏi dung dịch thường dùng phương pháp 
A. chưng cắt. B. chiết. 
C. kết tinh. D. sắc kí. 
OT3.4. Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau? 
A. CH;COOH, HCOOCH;. B. CH;COOH, HCOOH. 
C. CH,OH, C;H,OH. D. C;H,OH, CH.OCH,CH,. 
OT3.5. Cặp chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau? 
A, CH,, CH.-CH,~CH,~CH.. B. CH,OCH., CH.-CH.OH. 
C. HGHO, CH,COOH. D. CH,OH-CH,OH, C,H.(OH).. 


OT3.6. Cho các chất sau: AICI., HNO,, CH.-CH,~CH., CH,=CH-CH.-CH., 
NaOOC-COONa, CH;OH-CH;OH, H-CH=O, Ba(OH),, Na,CO., CO, 
CaC,, NaCN. Chất nào là chất hữu cơ, chất nào là chất vô cơ? 


OT3.7. Cho các chất sau: CH,, CH:-CH;-NH;, CH,=CH;, CH;-COOH, 
CH,=C(CH,)-CHECH,, C,H(OH), CHECH, C,H.OH, CH,CHO, 
CH,COOCH,CH., H,N-CH(CH,)-COOH. Chất nào là hydrocarbon, chất 
nào là dẫn xuất của hydrocarbon? 


OT3.8. Người ta thực hiện chiết xuất tinh dầu hỏi trong phòng thí nghiệm như sau: 
— Giai đoạn 1 (xử li nguyên liệu): Sau khi lấy về, quả hồi phải được xử 
lí sơ bộ nhằm loại bỏ các tạp chất cơ học chứa lấn như lá, cành vụn, vỏ 
cây, đất cát ... (không nên loại bỏ cuống của quả hỏi vì cuống quả hồi có 
chứa một hàm lượng tinh dầu khá cao, từ 5,49% — 6,01%). 

— Giai đoạn 2 (cán dập): Sau khi xử lí, nguyên liệu quả hồi dùng để chưng 
cắt nên được cán dập. 


®s 


— Giai đoạn 3: Chiết xuất tinh dầu hồi dựa trên cơ sở nhiệt độ sôi khác 
nhau giữa tinh dầu và nước có trong nguyên liệu. 

— Giai đoạn 4: Tinh dầu hồi thu được ở giai đoạn 3 vẫn còn lẫn một ít 
nước, dù không đáng kể nhưng sẽ làm ảnh hưởng lớn đến chất lượng 
của tinh dầu hồi. Do đó, sau khi hoàn thành giai đoạn 3, tinh dầu hồi phải 
được khử nước bằng cách đẻ lắng yên một ngày đêm trong phếu, sau 
đó tiền hành tách bỏ lớp nước phía dưới. Để dế dàng hơn cho quá trình 
phân lớp, có thể cho thêm một ít muối ăn để làm tăng fỉ trọng của nước 
còn lẫn trong tinh dầu. Sau khi tách bỏ lớp nước phía dưới, lớp tinh dầu 
còn lại phía trên phếu vẫn còn chứa lấn một lượng nước rất ít và sẽ được 
khử bỏ bằng cách xử lí với Na;SO, khan. 

Hãy cho biết phương pháp tách và tinh chế nào được sử dụng ở giai đoạn 
3 và giai đoạn 4 trong quy trình trên. 


OT3.9. Glycerol là hợp chất dùng làm dược phẩm đẻ giảm cân, cải thiện hoạt 


động tập thẻ dục, giúp cơ thẻ bù lượng nước bị mát trong suốt thời gian bị 
tiêu chảy và nôn mửa cũng như làm giảm áp lực bên trong mắt ở những 
người bị tăng nhãn áp. Dựa vào phỏ IRO dưới đây, hãy cho biết peak nào 
có thể xác định được nhóm chức —OH có trong hợp chất (X). 
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OT3.10. Naphthalene là một hydrocarbon đóng vai trò quan trọng đẻ tổng hợp 


các sản phẩm sử dụng trong sản xuất thuốc nhuộm, thuốc trừ sâu, dung 
môi hữu cơ và nhựa tổng hợp. Naphthalene là nguồn nguyên liệu chính 
cho carbaryl, sử dụng như một dạng thuốc trừ sâu nói chung. Lập công 
thức phân tử của naphthalene, biết kết quả phân tích nguyên tố của 
naphthalene có 93,75% C về khối lượng. Khối lượng mol phân tử của 
naphthalene được xác định trên phổ khối lượng”) tương ứng với peak 


có giá trị /r⁄z lớn nhất. 
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OT3.11. Acetic acid được sử dụng rộng rãi trên thế giới trong nhiều ngành công 
nghiệp khác nhau như tạo ra polymer ứng dụng trong son, chất kết dinh, 
là dung môi hoà tan các chất hoá học, sản xuất và bảo quản thực phẩm, 


đặc biệt dùng đẻ sản xuất giám. 
100: 


a) Lập công thức phân tử 
của acetic acid, biết kết 
quả phân tích nguyên tố 
của acetic acid có 40% C; 
53,33% O về khối lượng; 
còn lại là H. Phân tử khối 
của acetic acid được xác 
định trên phổ khối lượng? 
†ương ứng với peak có giá 


80: 
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trị m⁄z lớn nhất. 


b) Dựa vào phỏ IR bên”?, 
hãy cho biết có thể xác 
định được nhóm chức 
carboxyl có trong acetic 
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Chương 4. HYDR0DRRBDN 


ALKANE 


12.1. Theo ước tính, trung bình mỗi ngày một con bò “ợ” vào bầu khí quyển 
khoảng 250 L - 300 L một chất khí có khả năng gây hiệu ứng nhà kính. 
Khí đó là 


A.O,, B. CO,. C.CH,. D. NH.. 
12.2. Biogas là một loại khí sinh học, được sản xuất bằng cách ủ kín các chất 


thải hữu cơ trong chăn nuôi, sinh hoạt. Biogas được dùng để đun nấu, chạy 
máy phát điện sinh hoạt gia đình. Thành phản chính của biogas là 


A.N,. B. CO,. C.CH,. D. NH.. 


12.3. Đồ thị dưới đây thẻ hiện mối tương quan giữa nhiệt độ sôi và số nguyên tử 
carbon trong phân tử alkane không phân nhánh được biểu diễn như sau: 


50 


Nhiệt độ sôi (°C) 
Z 


1 
J1 

s ở 
S õ 
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~200 


^ Đồ thị biểu diễn mối tương quan giữa nhiệt độ sôi và số nguyên tử 
carbon trong phân tử alkane không phân nhánh 


12.4. 


12.5. 


12.8. 


1A7. 


12.8. 


Dựa vào đỗ thị đã cho, số phân tử alkane không phân nhánh ở thẻ khí 
trong điều kiện thường là 


A.4. B.2. c3. D. 1. 
Alkane (A) có công thức phân tử C.H,.. (A) tác dụng với chiorine khi đun 
nóng chỉ tạo một dẫn xuất monochloro duy nhất. Tên gọi của (A) là 

A. pentane. B. 2-methylbutane. 


C. 2,2-dimethylpropane. D. 3methylbutane. 


Có bao nhiêu alkane (có số nguyên tử C < 5) khi tác dụng với chlorine 
(có ánh sáng hoặc đun nóng) †ạo duy nhất một sản phẩm thế monochloro? 


A.3. B.2. G:1. D. 4. 


Khi cho 2,2-dimethylbutane tác dụng với chlorine thu được tối đa bao nhiêu 
dẫn xuất monochloro? 


A.3. B.2. G5: D.4. 
Cho alkane sau: 
CH.—cCH—CH—CH, 
I 
th CH, 
CH, 


Danh pháp thay thế của alkane trên là 


A. 2-ethyl-3-methylbutane. B. 2-methyl-3-ethylbutane. 
€. 3,4-dimethylpentane. D. 2,3-dimethylpentane. 


Để hoàn thành bài tập gọi tên các đồng phân của alkane có công thức phân 
tử là C,H.;, một bạn học sinh đã vẽ các dạng mạch carbon của alkane này, 
biết rằng dạng mạch carbon này chỉ chứa các liên kết đơn có thể có, sau 
đó bạn tiếp tục bổ sung các nguyên tử hydrogen vào dạng mạch carbon đẻ 
hoàn tắt bài tập. Theo em, học sinh đó đã sai ở điểm nào? 
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12.9. So sánh và giải thích nhiệt độ sôi của alkane mạch không phân nhánh với 
alkane mạch phân nhánh khi chúng có cùng số nguyên tử carbon trong 
phân tử. 


12.10. Mặc dù có 5 nguyên tử carbon trong phân tử nhưng neopentane 
(2,2-dimethylpropane) ở thể khí trong điều kiện thường. Giải thích. 


12.11. Em hãy cho biết xăng có tan được trong nước hay không và chất béo có 
†an được trong xăng hay không. Theo em, bác thợ sửa xe thường rửa tay 
bằng gì để sạch các vét dầu mỡ? 


12.12. Vì sao khi tiếp xúc lâu dài với xăng sẽ làm cho da bị phồng rộp và gây 
đau nhức? 


12.13. Butane là chất lỏng có thể nhìn thấy bên trong một chiếc bật lửa trong suốt, 
có nhiệt độ sôi thắp hơn một ít so với nhiệt độ của nước đóng băng (~0,5 °C). 
Tuy nhiên vì sao butane trong bật lửa lại không sôi? 


12.14. Cho 2-methylpropane tác dụng với chlorine (fỉ lệ mol 1 : 1, có ánh sáng) 
thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm thế monochloro? 


12.15. Khi cho 2-methylpropane tác dụng với bromine ở 127 °C thu được hỗn 
hợp 2 sản phẩm thế monobromo là 1-bromo-2-methylpropane (0,56%) 
và 2-bromo-2-methylpropane (99,44%). Xác định fỉ lệ khả năng phản ứng 
tương đối của nguyên tử hydrogen gắn ở nguyên tử carbon bậc l và 
nguyên tử carbon bậc IIl trong phản ứng. 

12.16. Trong phản ứng thế của propane với chlorine ở nhiệt độ phòng khi có 
ánh sáng, tỉ lệ khả năng phản ứng tương đối của nguyên tử hydrogen gắn 
ở nguyên tử carbon bậc | và nguyên tử carbon bậc II tương ứng là 1 : 4. 


a) Xác định tỉ lệ phần trăm các sản phẩm thế monochloro thu được trong 
phản ứng thế trên. 


.e© 


b) Dự đoán khả năng phản ứng và tỉ lệ phần trăm các sản phẩm thế thu 
được khi thay chlorine bằng bromine. 


12.17. Giải thích tại sao các bẻ chứa xăng thường được quét một lớp nhũ màu 
trắng bạc? 


12.18. Phân tích thành phần nguyên tố của hợp chất hữu cơ (X) thu được 
kết quả %C và %H (theo khối lượng) lần lượt là 84,21% và 15,79%. 
Phân tử khối của hợp chất (X) này được xác định thông qua kết quả phỏ 


khối lượng? như hình bên dưới với peak ion phân tử có giá trị m⁄ lớn nhất. 
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a) Xác định công thức phân tử của (X). 


b) Nếu không có kết quả phân tích phổ khối lượng của (X), trình bày cách 
xác định công thức phân tử của (X) dựa trên những dữ kiện em đã biết. 


12.19*. Gọi tên alkane sau theo danh pháp thay thế: 


2) EH,—CH-EH—EH,-'GH--GH—-EHr Giụ-HGH) 
bạ Í 
CH, CH, cn, 


Ê) Aouôn: hftpsz//webbook.nist.gov/cgifcbook.cgi?IDZC1116598&Mask=200 


®s 


CH, 
cH-8H--eHcot-GfQ, TH 
CH, CH-C—CH, CH, 


| 
CH 


h 

12.20*. Chỉ số octane (octane number) là đại lượng đặc trưng cho yếu tố đo 
lường khả năng chống kích nỏ của một nhiên liệu khi nhiên liệu này bốc 
cháy với không khí bên trong xi lanh của động cơ đốt trong. Nếu chỉ số 
octane của một mẫu xăng thấp, xăng sẽ tự cháy mà không do bu-gi bật 
tia lửa điện đốt. Điều này làm cho hiệu suất động cơ giảm và sẽ hư hao 
các chỉ tiết máy. 


Người ta quy ước rằng chỉ số octane của 2,2,4-trimethylpentane là 100 và 
của heptane là 0. Các hydrocarbon mạch vòng và mạch phân nhánh có 
chỉ số octane cao hơn hydrocarbon mạch không phân nhánh. 


Để xác định chỉ số octane của một mẫu xăng, người ta dùng máy đo chỉ 
số octane. 


a) Chỉ số octane càng cao, chất lượng xăng sẽ như thế nào? 


b) Trong thực tế, xăng không chỉ gồm 2,2,4-trimethylpentane và heptane 
mà là một hốn hợp gồm nhiều hydrocarbon khác nhau. Giả thiết một mẫu 
xăng chỉ gồm 8 phần thẻ tích 2,2,4-trimethylpentane và 2 phần thẻ tích 
heptane thì chỉ số octane của mẫu xăng này là bao nhiêu? 


12.21*. Ethanol có thẻ làm tăng chỉ số octane của xăng không? 
12.22*. Thé nào là xăng RON 922 RON 95? Xăng nào có chỉ số octane cao hơn? 


12.23*. Tính chỉ số octane của xăng E5 và xăng E10. 


HYDROCARBON KHÔNG NO 


13.1. Biểu đồ dưới đây thể hiện mối tương quan giữa nhiệt độ sôi và số nguyên tử 
carbon trong phân tử alkene. 


xe 
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elhene propene Z2-methylpropene bul-i-ene  cis-bul-2-ene 


A Nhiệt độ sôi của một số alkene 
Có bao nhiêu alkene trong biểu đồ ở thẻ khí trong điều kiện thường 


(25 °C}? 
A.4. B.2. €3. D.5. 
13.2. Ứng với công thức phân tử C;H; có bao nhiêu alkyne là đồng phân cấu tạo 
của nhau? 
A.3. B.2. €.5. D.4. 
13.3. Cho các alkene sau: 
1. CH;=CH-CH,-CH, 2. (CH,);C=G(CH,), 
3. CH.-CH,-CH=CH-CH, 4. CH.-CH,-CH=CH-CH,-CH, 


Số alkene có đồng phân hình học là 
A.4. B2. 6.3, |b lu 


13.4. Viết công thức khung phân tử của: 
8) propene. 
b) pent-1-ene. 
c) 3-methylpent-1-yne. 
d) cis-pent-2-ene. 
©e) trans-pent-2-ene. 
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13.5. Cho các phân tử alkene có công thức khung phân tử dưới đây: 


Z¬~~—  *Xx“. œz~=_¬-. 


(A) (B) (Ø)- 
a) Gọi tên các phân tử alkene nêu trên theo danh pháp thay thế. 
b) So sánh tương tác van der Waals giữa các phân tử alkene nêu trên. 
Từ đó em có kết luận gì? 


13.6. Viết công thức cấu tạo và gọi tên tắt cả các alkene và alkyne có công thức 
phân tử lần lượt là C.H,; và C„H.. Trong tắt cả các chất mà em đã liệt kê, 
chất nào có đồng phân hình học? Viết công thức và gọi tên các đồng phân 
hình học đó. 


13.7. So sánh nhiệt độ sôi của các đồng phân cis, fras của cùng một phân tử 
alkene. Giải thích và cho ví dụ minh hoạ. 


13.8*. Giải thích vì sao liên kết ba C=C của một phân tử alkyne tuy giàu mật độ 
electron hơn so với liên két đôi C=C của một phân tử alkene tương ứng 
nhưng khả năng phản ứng cộng (X;, HX, H;O) vào alkyne lại kém hơn 
vào alkene tương ứng? 


13.9*, Giải thích vì sao liên kết x của frans-but-2-ene có mật độ electron cao 
hơn đáng kể so với liên kết z của frans-2,3-dibromobut-2-ene? Từ đó so 
sánh khả năng phản ứng cộng bromine của frans-but-2-ene và fra/ns-2,3- 
dibromobut-2-ene. 


13.10*. So sánh khả năng phản ứng cộng bromine vào liên kết ba C=C của 
một alkyne và vào liên kết đôi C=C của một dibromoalkene tương ứng. 
Giải thích. 


13.11. Hoàn thành các phương trình phản ứng sau (nêu rõ sản phẩm chính, 
phụ nếu có). 
a) CH;—CH,—CH=CH, + Br, ———> 
b) CHEC—CH, + B, —12—y 
c) CH,—CH,—CH=CH, +HBr————> 


Hg8O,, 60 ° 
d) ch —c=c—CH, +HCI "—== 


e) CH—CH,—CEC —CH,—CH, +H,O 


g) CH,=CCI—CH, +HGI————> 


13.12. Khi cho ethylene phản ứng với nước bromine, bên cạnh sản phẩm 
1,2-dibromoethane, người †a còn thu được sản phẩm 2-bromoethanol có 
công thức như sau: 

CH,—CH, 

| | 

©H Br 
Viết phương trình phản ứng minh hoạ. 


13.13. Khi tiến hành cho phân tử alkene cộng nước cần xúc tác là acid, 
sản phẩm thu được là alcohol. Nhiệt độ cần thiết cho phản ứng phụ thuộc 
vào bậc của alcohol tạo thành. Alcohol bậc III chỉ cần nhiệt độ dưới 25 "C, 
alcohol bậc II cần nhiệt độ dưới 100 °C và alcohol bậc l cần nhiệt độ dưới 
170 °C. Viết các phương trình phản ứng sau (chỉ viết sản phẩm chính): 
a) CH,=CH, +H,O — =>» 


b) CH,—CH,—CH=CH, +H,o —" => 
Đ CHTch=€—cH, +ỞH© ==-- 
CH 
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13.14. Có 2 chất lỏng mắt nhãn là hexane và hex-1-ene. Thuốc thử nào được 
dùng để phân biệt hai hoá chất này? Có thẻ phân biệt hai chất lỏng này 
dựa vào kết quả phân tích phỏ hồng ngoại của chúng được không? 


13.15. a) Đề nghị phương pháp hoá học phân biệt 2 chất lỏng mắt nhãn là 
hex-1-yne và hex-2-yne. 
b) Trình bày phương pháp vật lí phân biệt 2 chất lỏng mất nhãn trên. 


13.16*. a) VÌ sao nguyên tử carbon ở trạng thái lai hoá sp (trong liên kết ba 
Cz©) có độ âm điện lớn hơn nguyên tử carbon ở trạng thái lai hoá sp? 
(trong liên kết đôi C=C) và nguyên tử carbon ở trạng thái lai hoá sp? 
(trong liên kết đơn C—C}? Điều này ảnh hưởng gì đến độ linh động của 
các nguyên tử hydrogen liên kết trực tiếp với các nguyên tử carbon ở các 
trạng thái lai hoá trên? 

b) Nêu công thức cấu tạo một hydrocarbon bất kì có chứa 3 nguyên tử 
hydrogen linh động trong phân tử. 


13.17. Dẫn 150 gam acetylene qua ống sắt nóng đỏ thu được 90 gam benzene. 
Viết phương trình phản ứng xảy ra và tính hiệu suất phản ứng. 


13.18. Có một số loại trái cây chưa chín mà chúng ta lại muốn được sớm 


48. 


thưởng thức chúng, chẳng hạn một quả bơ, xoài, ... Có một cách giải 
quyết đơn giản là cho quả bơ vào túi giấy cùng với vài quả chuối, bơ sẽ 
chín nhanh hơn nhiều. Giải thích cách làm trên. 

13.19. Nhu cầu sử dụng PVC trên toàn thế giới liên tục tăng trong các năm qua. 
Để thu được PVC, cần đi từ monomer là vinyl chloride. Có thể điều chế 
vinyl chloride từ acetylene hoặc ethylene. Một trong những cách điều chế 
vinyl chloride từ ethylene hiện nay là theo sơ đỏ: 

C;H,——ˆ®+ > (X — CC CH,=CH-CI 
Viết các phương trình phản ứng minh hoạ. 


13.20. Vinyl acetate có công thức CH;COOCH=CH,, là một ester được dùng 
nhiều trong lĩnh vực sản xuất keo, sơn, làm chất nhũ hoá các sản phảm 
như súp, nước sốt, ... Vinyl acetate được điều ché từ hốn hợp gồm acetic 
acid, ethylene và oxygen dưới sự có mặt của xúc tác palladium ở 175 °C 
— 200 °C và áp suất 5 bar — 9 bar. Viết phương trình phản ứng minh hoạ 
điều chế vinyl acetate. 


13.21. Ngày nay, các nhà máy thường sử dụng chu trình khép kín hoặc tích 
hợp các phương pháp để nâng cao hiệu suất, hạ giá thành sản phẩm, 
đồng thời giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Viết các phương trình phản ứng 
biểu diễn sơ đồ sản xuất sau và cho biết sơ đồ nào là tích hợp các 
phương pháp sản xuất vinyl chloride? Sơ đồ nào thải sản phẩm phụ ra 
môi trường? 


a) 


CICHz-CH,cl 590 “© 


CICH;—cH,cI 509 ˆ© 


(14) ARENE (HYDROCARBON THƠM) 


14.1. Công thức phân tử nào dưới đây không thẻ là của một arene? 


A.C,H,. B. CạH,. C.C,Hạ. D.C,H,. 
14.2. Ứng với công thức phân tử C;H,; có bao nhiêu arene là đồng phân cấu tạo 

của nhau? 

A.4. B.2. 9, D.3. 


14.3. Biết độ dài liên kết C=C là 134 pm, liên kết C-C là 154 pm. Thục tế, 3 liên 
kết z trong vòng benzene không có định mà trải đều trên toàn bộ vòng 
benzene. Giá trị nào dưới đây phù hợp với độ dài liên kết giữa carbon và 
carbon trong phân tử benzene? 


A. 125 pm. B. 132 pm. €. 160 pm. D. 139 pm. 


Học sinh đọc thông tin sau để trả lời các câu 14.4 và 14.5. 


Anthracene là một arene đa vòng, được điều chế từ than đá. Anthracene 
được dùng để sản xuất thuốc nhuộm alizarin đỏ, bảo quản gỗ, làm thuốc 
trừ sâu, ... Anthracene có công thức cấu tạo: 


14.4. Công thức phân tử của anthracene là 
A. CpHụ. B. Cụ,H,, 6.G,H» D.C„Hụ. 


14.5. Số liên kết z trong phân tử anthracene là bao nhiêu? 

A.9. B.7. €.8. D.6. 

14.6. Các arene thường có chỉ số octane cao nên được pha trộn vào xăng 
để nâng cao khả năng chống kích nổ của xăng, như toluene và 
xylene thường chiếm tới 25% xăng theo thẻ tích. Tỉ lệ này với benzene 
được EPA (The U.S. Environmental Protection Agency - Cơ Quan Bảo vệ 


môi trường Hoa Kì) quy định phải giới hạn ở mức không quá 1% vì chúng 
là chất có khả năng gây ung thư. 

Giả sử xăng có khối lượng riêng là 0,88 g/cm' thì trong 88 tắn xăng có 
pha trộn không quá bao nhiêu m? benzene? 

A.1. B. 100. C. 0,01. D. 10. 


14.7. Gọi tên arene sau theo danh pháp thay thế 
CH, 
C.H. 
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A. 1-methyl-2-ethylbenzene. B. 1-ethyl-2-methylbenzene. 
C. 2-methyl-1-ethylbenzene. D. 1-ethyl-6-methylbenzene. 


14.8. Cho hợp chất sau: 


NO, 
le) 


Tên gọi của hợp chất theo danh pháp thay thé là 
A. +chloro-1-bromo-3¬itrobenzene. _ B. 4-bromo-1-chloro-2-nitrobenzene. 
€. 4-chloro-1-bromo-5-nitrobenzene. D. +bromo-†1-chloro-6-nitrobenzene. 


14.9. Cho hợp chất sau: 
NO, 


2 


CH, 
Br 
Tên gọi của hợp chất theo danh pháp thay thế là 


A. 1-bromo-3-methyl-4-nitrobenzene.  B. 4-bromo-2-methyl-1-nitrobenzene. 
©. 1-methyl-2nitro-4+bromobenzene. D. 4-bromo-1-nitro-2-methylbenzene. 


s4) 


14.10*. Áp suất thẻ hiện bởi hơi xuất hiện trên bề mặt chát lỏng (hoặc rắn) được 
gọi là áp suất hơi. Một chất lỏng (hoặc rắn) có áp suất hơi cao ở nhiệt 
độ bình thường được gọi là chất dễ bay hơi. Khi nhiệt độ của chất lỏng 
(hoặc rắn) tăng, động năng của các phân tử cũng tăng lên làm cho số 
phân tử chuyển thành thẻ hơi tăng theo, do đó áp suất hơi tăng. 

Đồ thị dưới đây biểu diễn áp suất hơi của 3 chất lỏng khác nhau là benzene 
(G;H,), tetrahydrofuran (C,H,O) và acetone (C;H.O) theo nhiệt độ. 
+ “ 


¿° 


Áp suất hơi (Torr) 


Sử dụng đồ thị trên đẻ trả lời các câu hỏi sau đây: — Nhiệtđộ ÉC) 

a) Trong cùng một nhiệt độ, chất nào dễ bay hơi nhất trong số 3 chất lỏng 
nêu trên? 

b) Chỉ dựa vào đồ thị, ở điều kiện áp suất bình thường (1 atm hay 760 torr, 
khoảng 1,013 bar), mỗi chất lỏng trên có nhiệt độ sôi là bao nhiêu? 

c) Néu đặt một cốc chứa benzene lỏng vào trong một bình kín chứa hơi 
benzene ở 73 °C và 600 torr (khoảng 0,799 bar). Sau 10 phút, thẻ tích 
chất lỏng trong cốc có thay đổi không? Giải thích. 


14.11. Viết công thức cấu tạo và gọi tên các arene có công thức phân tử C,H,.. 


14.12. AQI (Air Quality Index - chỉ số chất lượng không khí) được xem là thước 
đo mức độ ô nhiễm không khí. Khi chỉ số AQI càng lớn thì những rủi ro 
đối với sức khoẻ cộng đồng càng cao. Chỉ số AQI tập trung vào các vấn 
đề về sức khoẻ có thẻ gặp trong vòng vài giờ hoặc vài ngày sau khi hít thở 
không khí ô nhiễm. 

EPA tính toán chỉ số AQI với 5 thông số ô nhiễm không khí chủ yếu gồm 
ozone mặt đất, ô nhiễm phân tử (đánh giá quá chỉ số bụi mịn PM 2.5 và 
PM 10), carbon monoxide (CO); sulfur dioxide (SO.) và niftrogen dioxide (NO... 
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Đối với mỗi chất gây ô nhiễm, EPA đã thiết lập các tiêu chuẩn chất lượng 
không khí, trong đó, từng khoảng giá trị AQI được quy định để phản ánh 
mức độ ô nhiễm không khí. Ví dụ đối với carbon monoxide, EPA đưa ra 
†hang cảnh báo sau: 


0-50 51-100 101-150 151—200 201—300 


A AGI (theo carbon monoxide) 


Khí carbon monoxide được thải ra từ hầu hết các nguồn phát thải của 
các phương tiện giao thông đường bộ, đường thuỷ, đường hàng không, 
nhà máy công nghiệp, cháy rừng, ... Theo em, carbon monoxide đạt mức 
cao nhất trong những ngày thời tiết lạnh hay nắng nóng? Vì sao? 


Học sinh đọc thông tin sau để trả lời các câu 14.13 và 14.14. 


Cumene (isopropylbenzene) là một arene ở thẻ lỏng trong điều kiện 
thường, có mùi dễ chịu. Cumene được sản xuất từ quá trình chưng 
cất nhựa than đá và các phân đoạn dầu mỏ hoặc bằng cách alkyl hoá 
benzene với propene, xúc tác là acid. 


Khoảng 95% cumene được sử dụng làm chất trung gian trong sản xuất 
phenol và acetone. Các ứng dụng khác như trong sản xuất styrene, 
d-methylstyrene, acetophenone, chát tẩy rửa; làm chất pha loãng cho sơn; 
làm dung môi cho chất béo và nhựa; in ấn và sản xuất cao su. Một lượng 
nhỏ được sử dụng trong pha chế xăng và là thành phần của nhiên liệu 
hàng không có chỉ số octane cao. 

Đã có bằng chứng rõ rệt về khả năng gây ung thư của cumene đối với chuột. 
Ở người, cumene thuộc nhóm có thẻ gây ung thư. Cumene được thải ra 
từ quá trình đốt cháy không hoàn toàn nhiên liệu hoá thạch từ các phương 
tiện giao thông, dầu tràn, vận chuyển và phân phối nhiên liệu hoá thạch 
hoặc bốc hơi từ các trạm xăng. Ngoài ra, các nguồn thải khác từ việc sử 
dụng cumene làm dung môi, từ các nhà máy dệt và kẻ cả từ khói thuốc lá, ... 
cũng là một trong những nguyên nhân gây nên bệnh ung thư ở người. 
Bảng sau đây thống kê một số nguồn sản sinh cumene trong đời sống, 
sinh hoạt, sản xuất. 


Nguồn Tỉ lệ phát thải Ghi chú 
0,08 kg#ấn cumene __ |Được kiểm soát 
| 0,27 kg#ấn cumene  |Không được kiểm soát 


Sản xuất 


Nguồn | Tỉ lệ phát thải Ghi chú 
Xe chạy 0.0002 0.0009 g/em |Có bộ chuyển đổi xúc tác 
động cơ xăng |0.002 g/km Không có bộ chuyển đổi xúc tác 
Máy photocopy | 140 - 220 ug/m Hoạt động liên tục. 


14.13. Bộ chuyển đổi xúc tác trong động cơ xăng có khả năng giảm thiểu tối đa 
bao nhiêu phần trăm cumene so với trường hợp không có bộ chuyển đổi 
xúc tác? 

14.14. a) Tính khối lượng cumene tối đa phát thải từ 1 000 000 xe ô tô chạy 
động cơ xăng (có bộ chuyển đổi xúc tác) trong 1 năm. Giả sử bình quân 
một tháng, mỗi xe ô tô chạy 3 000 km. 

b) Một cửa hàng có 10 máy photocopy. Bình quân mỗi máy sử dụng liên tục 
12 giờ/ngày. Trong một tháng (30 ngày), khối lượng cumene tối đa phát 
thải từ 1 000 cửa hàng có quy mô trên là bao nhiêu? 


14.15. Dùng công thức cấu tạo, hãy viết phương trình hoá học ở các phản ứng sau: 
a) styrene + Bi, (trong CCl,)———> 
b) ethylbenzene + CỊ., —= 


c) ethylbenzene + HNO: (đặc) + A223 


d) cumene +H, — Ly 
e) ethylbenzene + KMnO, + H;SO, ©7722; 
g) terrbutylbenzene + KMnO, + H,SO,—°*2—>y 


14.16. Với sự hiện diện của bột nhôm, có bao nhiêu sản phẩm monobromo dự 
kiến thu được do quá trình bromine hoá p-xylene, o-xylene và /m-xylene. 
Viết các phương trình phản ứng minh hoạ. 


14.17. (H) là hydrocarbon có công thức phân tử là C,H,;. (H) không làm mắt 
màu nước bromine nhưng (H) làm mắt màu dung dịch thuốc tím đã được 
acid hoá (ví dụ dung dịch KMnO, trong H,SO,), thu được sản phẩm là 
terephthalic acid. Xác định công thức cấu tạo của (H) và viết phương trình 
phản ứng xảy ra. Cho biết công thức cấu tạo của terephthalic acid là: 


HOOC COOH 


®s 


Học sinh đọc thông tin sau đề trả lời các câu 14.18 và 14.19. 


Trong phản ứng nitro hoá benzene và các hợp chất có vòng benzene, nếu 
quy ước tốc độ phản ứng tại một trong các carbon bắt kì của benzene là 
1,0 thì fỉ lệ tốc độ phản ứng tương đối của các vị trí trong vòng benzene 
ở một số hợp chất được cho như sau: 


CH. C(CH,), COOCH, 
1,0 
1,0 1,0 đ5 0.0025 
10 10 3 0,008 
1,0 55 0,001 
benzene toluene terFi ISiwose .. methyl benzoate 


14.18. Từ dữ liệu tỉ lệ tốc độ phản ứng tương đối của các vị trí trong vòng benzene 
của một số hợp chắt đã cho trên, hãy cho biết: 

a) Nhóm thế nào làm tăng hoạt” và giảm hoạt”) trong vòng benzene ở trên. 
b) Nifro hoá toluene thu được hỗn hợp 3 sản phẩm là o-nitrotoluene, 
m-nitrotoluene và p-nitrotoluene với tỉ lệ phần trăm mỗi sản phẩm là 
bao nhiêu? 

c) Câu hỏi tương tự khi nitro hoá fer£-bufylbenzene thu được hỗn hợp 3 
sản phẩm ở các vị trí ortho, meta và para? 

d) Vì sao sản phẩm thế ở vị trí orfhotrong phản ứng nitro hoá ferf-butylbenzene 
lại giảm hẳn so với trong phản ứng nitro hoá toluene? 

e) Nhận xét fỉ lệ phần trăm sản phẩm thé mefa trong các phản ứng nitro hoá 
†oluene và ferf-butylbenzene. Rút ra kết luận. 

14.19. Cũng từ dữ liệu đã cho trên, hãy cho biết: 

a) Phần trăm sản phẩm thế ở các vị trí orfho, meta, para khi nitro hoá 
chlorobenzene và methyl benzoate. 

b) So sánh khả năng nitro hoá của chlorobenzene và methyl benzoate 
với khả năng nitro hoá của toluene và ferf-butylbenzene. Rút ta kết luận. 
c) Phát biểu quy luật thế vào vòng benzene. 

14.20. Benzene là một hoá chất công nghiệp được sử dụng rắt rộng rãi. Benzene 
được sử dụng đẻ sản xuất chát dẻo, nhựa, sợi tổng hợp, chất bôi trơn cao su, 
thuốc nhuộm, chất tẩy rửa, dược phẩm và thuốc trừ sâu, ... 

Benzene có thể được tìm thấy trong keo dán, chất kết dính, sản phẩm 

tây rửa, dụng cụ tẩy sơn, khói thuốc lá và xăng. Trong tự nhiên, khi các 
® Nhóm thề làm tăng hoạt vòng benzene là các nhóm thế làm tăng mật độ electron trong vòng, 
làm cho phản ứng thế (halogen hoá, nitro hoá, ...) xây ra dễ hơn so với benzene và hướng thê 
ưu tiên vào các vị trí offio hoặc para so với thế đó. : 

® Nhóm thế làm giảm hoạt :. vòng benzene là các nhóm thê làm giảm mật độ electron trong 


vòng, làm cho phản ứng thế (halogen hoá, nitro hoá, ...) xảy ra khó hơn so với benzene và 
hướng thế ưu tiên vào vị trí mefa so với nhóm thế đó. 


ngọn núi lửa hoạt động hay cháy rừng, người ta phát hiện ra sự có mặt 
của benzene. Ngoài ra, benzene còn được tìm thấy trong dầu thô và là 
thành phần không thẻ thiếu của xăng. Vì benzene dễ bay hơi nhanh khỏi 
nước hoặc đất nên việc benzene rò rỉ từ các bể chứa hoặc bãi chôn lắp 
sẽ làm ô nhiễm các giếng nước sinh hoạt lân cận. 

Cách tiếp xúc phỏ biến nhất với benzene là khi chúng ta đổ xăng. Ngoài ra, 
khi sử dụng các sản phẩm có chứa benzene nêu trên hoặc khi tiếp xúc 
với nguồn nước ô nhiễm có chứa benzene, chúng ta đã vô tình đưa benzene 
Vào cơ thẻ. 

Em hãy đề nghị cách đẻ giảm thiểu sự tiếp xúc với benzene trong đời sống. 

14.21. Toluene có giá trị thương mại thấp hơn nhiều so với benzene. Chính vì 
lí do đó nên người ta đã tiến hành loại bỏ nhóm methyl khỏi toluene bằng 
một quá trình gọi là deal£yi hoá. Toluene được trộn với hydrogen ở nhiệt độ 
từ 550 °C đến 650 °C và áp suất từ 30 atm đến 50 atm, với hỗn hợp gồm 
Silicon dioxide (SiO,) và aluminium oxide (AI,O:) làm xúc tác. 

Viết phương trình phản ứng dealkyl hoá toluene thành benzene. 

14.22*. Với cách viết công thức cấu tạo gồm 3 liên kết đôi xen lẫn 3 liên kết đơn 
trong vòng 6 cạnh, có thể gọi tên benzene là cyclohexe-1,3,5-triene 
được không? Vì sao? 

14.23". Khi cho ethylbenzene phản ứng với bromine khan, xúc tác FeBr; thu 
được hốn hợp 3 sản phẩm thế theo sơ đồ sau: 


2 5 
Br 

(38%) 

CH,. Kẻ. 

Br/FeBi, $ 
—HEr (62%) 
Br 
CH, 
(<1%) 
Br 


Giải thích tỉ lệ % các sản phẩm hình thành. 


®s 


ÔN TẬP CHƯƠNG 4 


OT4.1. Alkane (A) có công thức phân tử C;H;a. (A) tác dụng với chlorine đun nóng 
chỉ tạo một dẫn xuất monochloro duy nhất. Tên gọi của (A) là 
A. octane. B. 2-methylheptane. 
€. 2,2-dimethylhexane. D. 2,2,3,3-tetramethylbutane. 


OT4.2. Cho các alkene sau: CH;=CH-CH; (CH,);C=C(CH,)„; CH;CH=CHCH, 
và CH;CH=CHG;H,. Số alkene có đồng phân hình học là 


A.2. B.4. €. 1. B.%: 
OT4.3. Arene (B) có công thức phân tử C;H;. Khi có mặt bột sắt, (B) tác dụng 

với bromine tạo một sản phẩm thế monobromo duy nhất. Số công thức 

cấu tạo phù hợp với (B) là 

A.3. B.4. 2 XI: D.2. 


OT4.4. Hoá lỏng một alkane ở thẻ khí là cách đẻ tối ưu hoá khả năng lưu trữ 
alkane trong các thiết bị. Để hoá lỏng một alkane ở thẻ khí, người ta có 
thẻ tiến hành trong điều kiện nhiệt độ thắp hơn nhiệt độ sôi của alkane. 
Ví dụ chúng ta có thẻ hoá lỏng propane ở nhiệt độ thấp hơn -42 "C hay 
methane xuống thấp hơn nhiệt độ - 162 °C. 


Tuy nhiên cách làm này rất tốn kém, không đạt hiệu quả kinh tế nên ít 
được áp dụng, mà thay vào đó người ta hoá lỏng alkane bằng cách nén 
chúng dưới áp suất cao. Đẻ propane là chất lỏng ở nhiệt độ phòng, propane 
phải được giữ trong bình ở áp suất khoảng 850 kPa, tức khoảng 8,5 atm. 
Với methane phải khoảng 32 000 kPa, tức khoảng 320 atm và butane 
khoảng 230 kPa, tức khoảng 2,3 atm. 


a) Alkane nào trong só 3 alkane đã nêu dễ hoá lỏng hơn? 


b) Khí hoá lỏng nào trong số 3 khí hoá lỏng trên cằn phải lưu trữ trong 
thiết bị thép cực bền? Vì sao? 

OT4.5. Ở các nước Mỹ, Úc và một số quốc gia khác, khí hoá lỏng (LPG - Liquefied 
Petroleum Gas) được sử dụng nhiều làm nhiên liệu là propane hoá lỏng. 
Em hãy tính xem một bình khí hoá lỏng chứa 12 kg propane có thể cung 
cắp bao nhiêu lít khí propane ở 25 °C, 1 bar. 


OT4.6. Quan sát biểu đồ thẻ hiện nhiệt độ sôi của 6 alkane đầu tiên. 


.© 


Nhiệt độ (K) 
400. 


Nhiệt độ phòng —300: 


) "2 "3 5 6 
: : Số nguyên tử carbon ' 
A Biểu đồ thể hiện nhiệt độ sôi của các alkane từ CH, đến C;H,„ 
a) Có bao nhiêu alkane ở thẻ khí trong điều kiện thường? 
b) Giải thích tại sao neopentane cũng ở thẻ khí trong điều kiện thường. 
c) Cho biết ưu điểm và nhược điểm của propane và butane khi sử dụng 
chúng làm khí hoá lỏng? 

OT4.7. Khi đốt cháy 1 mol propane toả ra lượng nhiệt là 2 220 k.J. Để đun nóng 
1 gam nước tăng thêm 1 °C cần cung cấp nhiệt lượng là 4,2 .J. Tính khối 
lượngpropane cằn dùng để đun 1Lnướctừ 25 °C lên 100 °C. Cho biết 75% 
nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy propane dùng đẻ nâng nhiệt độ của nước. 
Khối lượng riêng của nước là 1 g/mL. 

OT4.8. Cục Quản Lí Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kì (FDA) đã công nhận 
ethylene là an toàn trong việc kích thích trái cây mau chin. Tuy nhiên khi 
vượt quá nồng độ cho phép, ví dụ đối với nồng độ 27 000 ppm, tức gấp 
khoảng 200 lần mức cần thiết để kích thích quá trình chín, một tia lửa điện 
có thể đốt cháy ethylene và gây ra vụ nỏ chết người. 

Trong phòng ủ chín, efhylene được sử dụng ở nồng độ 100 ppm — 150 ppm. 
Khối lượng ethylene cần thiết sử dụng để phòng ủ chín có thẻ tích 50 m? 
đạt nồng độ 140 ppm ở 25 °C và 1 bar là bao nhiêu? 

OT4.9. (A) và (B) là 2 alkyne đồng phân có cùng công thức phân tử C,H;. Phân 
tích phỏ hồng ngoại của (A)? được kết quả sau: 

¡ý ng #W= KT sả 


99, § w 


Độ truyền qua (%) 
§ 


3000 2000 1000 
Số sóng (cm) 


È) Alguôn: hftps;//webbook.nist.gov/cgiícbook.cgi2IDZC503173&Mask=80 


®s 


Gọi tên các alkyne (A) và (B) theo danh pháp thay thé. 


OT4.10. Gọi tên các hợp chất sau theo danh pháp thay thế: 


b) @ ^^ 
q) 
CH, 
"h°% 
NO, 


8) 
1W 
©) 
CH, 
Br. 
Br 
CH, 


OT4.11. a) Gọi tên hydrocarbon sau theo danh pháp thay thế: 


CHEC—CH;—cH =ch, 
b) Khi cho hydrocarbon trên tác dụng với bromine trong CCI, ở 20 °C thu 
được 4,5-dibromopert-1-yne theo phương trình phản ứng: 
Br 
ceI =.. | 
CHEC—CH,—CH =CH, + Br, ——— CHEC—CH,—CH —CH,Br 
ra 4,5-dibromopent-1-yne 
Nhận xét về tốc độ phản ứng cộng bromine vào liên kết đôi và liên kết ba. 
Rút ra kết luận. 


OT4.12. (H) và (K) là 2 hydrocarbon có cùng công thức phân tử C,;H,„ và đều 


không làm mắt màu nước bromine, nhưng cả hai chất này đều làm mắt 
màu dung dịch thuốc tím đã được acid hoá (ví dụ dung dịch KMnO, trong 
H,SO,), trong đó (H) tạo terephthalic acid là sản phảm hữu cơ duy nhất, 
(K) tạo 2 sản phẩm hữu cơ là terephthalic acid và chất (X). Xác định công thức 
cấu tạo của (H), (K), (X) và viết các phương trình phản ứng xảy ra. 


OT4.13*. So sánh điều kiện và khả năng phản ứng thế bromine vào vòng benzene 


của toluene với anisole (C.H.OCH:). Giải thích. 


OT4.14*. Giải thích tại sao m-xylene tham gia phản ứng nifro hoá nhanh hơn 


p-xylene 100 lần. 


cá 


Chương 5. DẪN XUẤT HAL0GEN — 


15.1. 


15.2. 


15. 


15.4. 


bai 


RL0H0L —- PHEN0L 


DẪN XUẤT HALOGEN 


Hợp chất thuộc loại dẫn xuất halogen của hydrocarbon là 
A. HIO,. B. C;H,N. C. CH;BrCI. D.C,H,O. 


Số liên kết của nguyên tử halogen trong phân tử dẫn xuất halogen của 
hydrocarbon là 
A.1. B.2. €3. D.4. 


Mô hình phân tử nào là dẫn xuất halogen của hydrocarbon? 
A. B. 
% \ ( v1 
e. D. 
( P Á; + 


Bậc của dẫn xuất halogen là bậc của nguyên tử carbon liên kết với nguyên 
tử halogen. Bậc của dẫn xuất halogen nào sau đây là không phù hợp? 


A. Dẫn xuất halogen bậc I. 

B. Dãn xuất halogen bậc II. 
©. Dẫn xuất halogen bậc III. 
D. Dẫn xuất halogen bậc IV. 


68-o 


15.5. Dẫn xuất halogen bậc II có tên và công thức cấu tạo phù hợp là 
A. 1,2-dichloroefthane: CI—CH— CH.— Cl. 


B. 2-iodopropane: CH— CH—CH.. 
| 


I 
€. 1-bromo-2-methylpropane: CH,—cH— CH.— Br. 


D. 2fluoro-2-methylpropane: CH,—C—CH.. 
Ẻ 
15.6. Công thức cấu tạo nào sau đây ứng với tên gọi không đúng? 
A. CH;CI: chloromefhane. 
B. CICH;Br: chlorobromomethane. 
€. CH:CH,I: iodoefhane. 
D. CH;CH(F)CH;: 2-fluoropropane. 


15.7. Nhiệt độ sôi của các dẫn xuất halogen được sắp xếp theo thứ tự: 
CH,F < CH,CI < CH;Br < CH¡I. Nguyên nhân dẫn đến sự tăng dàn nhiệt 
độ sôi từ CH;F đến CH¡I là do 


A. sự phân cực của liên kết carbon —halogen giảm dần từ CH;F đến CHỊI. 
B. độ âm điện của các halogen trong dấn xuất giảm dần từ F đến I. 

€. tương tác van der VWaals tăng dần từ CH:F đến CH'I. 

D. độ dài liên kết carbon — halogen tăng dần từ CH.F đến CH'. 


15.8. Phát biểu nào sau đây không phù hợp với tính chất vật lí của dẫn xuất 
halogen? 
A. Trong điều kiện thường, dẫn xuất halogen tồn tại ở 3 thẻ rắn, lỏng 
hoặc khi. 
B. Dãn xuất halogen không tan trong nước và các dung môi hữu cơ. 
©. Một số dấn xuất halogen có hoạt tính sinh học. 
D. Các dẫn xuất halogen có khối lượng phân tử nhỏ thường là chất khí ở 
điêu kiện thường. 


15.9. Sản phẩm chính của phản ứng nào sau đây không đúng? 
A. CH,CH(CI)CH; + NaOH —› CH,CH(OH)CH, + NaCI 
B. CH;CH,Cl + KOH —› CH;=CH; + KCI + H;O 


C. CH;Br + KOH _› CH.OH + KBr 
D. CH;CH,CH(Br)CH, + KOH ,„,„.„, —› CHCH =CHCH, + KBr + H,O 


15.10. Trong thể thao, khi các vận động viên bị chấn thương do va chạm, không 
gây ra vết thương hở, gãy xương, ... thường được nhân viên y tế dùng 
loại thuốc xị†, xịt vào chỗ bị thương để gây tê cục bộ và vận động viên có 
thể quay trở lại thi đấu. Hợp chất chính có trong thuốc xịt là 
A. carbon dioxide. B. hydrogen chloride. 
€. chloromethane. D. chloroethane. 


15.11. a) Các nhà hoá học đã tìm ra một số dẫn xuất halogen không chứa chiorine 
như: CF;CH,F, CF:CH,CF;CH:, ... đang được sử dụng trong công nghiệp 
nhiệt lạnh, vì sự phân huỷ các hợp chất này nhanh chóng sau khi phát tán 
vào không khí nên ảnh hưởng rất ít đến tầng ozone hay sự ấm lên toàn cầu 
thấp. Gọi tên theo danh pháp thay thế 2 hợp chất đó. 

b) Vẽ công thức cầu tạo của hợp chất có tên: 4-chloro-3,4-dimethylpent-2-ene. 
c) Viết đồng phân và gọi tên các dẫn xuất halogen bậc l của hợp chất có 
công thức C,H,Br. 


15.12. So sánh nhiệt độ sôi của methane và các dẫn xuất halogen của methane: 
CH,, CH:;CI, CH;CI;, CHCI; và CCI,. Giải thích. 


15.13. Biểu đồ dưới đây biểu diễn nhiệt độ sôi (°C) của một só loại dẫn xuất halogen. 
Quan sát và trả lời các câu hỏi: 
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100 Ì ' 
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fñuoride schloride wbromide Mm iodide 
A Nhiệt độ sôi của dẫn xuất halogen 
a) Trong điều kiện chuẩn (25 °C, 1 bar), liệt kê tên hoặc công thức một số 
dẫn xuất halogen ở thẻ khi. 
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b) Nhận xét nhiệt độ sôi các dẫn xuất halogen của hydrocarbon. Giải thích 
nguyên nhân dẫn đến xu hướng biến đổi nhiệt độ sôi các dẫn xuất. 
15.14. Tiến hành thí nghiệm nghiên cứu khả năng phản ứng của dẫn xuất 

tertbutyl chloride với dung dịch ethanol 80% ở 25 °C. Kết quả thí nghiệm 
thể hiện trong sơ đồ: 
cH, CH, 
BtụrJet OH + An: —OCH,CH, 


83% 


CH, ch", CH, 
| 80% C,H.OH 
lò lu 20⁄2HĐ terf-butyl alcohol ethyl ferf-butyl ether 
b 
CH 25"C — Sa 
; @_ CH; c=Dh, 
17% CH, 
isobutylene 


Xác định loại phản ứng (1) và (2). Cho biết phản ứng nào chiếm uu thế 
trong thí nghiệm trên. 


15.15. Tính chất hoá học chung của dẫn xuất halogen thẻ hiện qua 2 loại phản ứng 
thế halogen bởi nhóm hydroxy và phản ứng tách hydrogen halide. Trong đó, 
độ dài liên kết và năng lượng liên kết ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng 
phản ứng của 2 loại phản ứng này. Quan sát biểu đồ bên dưới và trả lời 
câu hỏi. 
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—+—Năng lượng liên kết (kl/mol) ——>—— Độ dài liên kết (pm) 
A Tương quan giữa độ dài liên kết 

với năng lượng liên kết C—X trong dẫn xuất halogen 
a) Nhận xét sự tương quan giữa độ dài liên kết và năng lượng liên kết 
C~X trong dấn xuất halogen của hydrocarbon. 
b) Độ dài liên kết và năng lượng liên kết ảnh hưởng như thế nào đến khả 
năng phản ứng của dẫn xuất halogen. Lấy ví dụ cụ thể cho 2 hợp chất 
iodoethane và bromoethane. 


15.16. Cho phương trình hoá học của phản ứng tổng quát: 


R-X + NaOH ~_› R-OH + NaX 
Tốc độ phản ứng thế của dẫn xuất halogenoalkane với dung dịch kiềm 
của một số hợp chất cho giá trị tương đối thẻ hiện trong bảng sau: 


thí TIẾT, Hợp chết TM “to nnÓ BI, 
1 CH.X 30 
2 CH,CH,X 1 
3 (CH,),CHX 3x 102 
4 (CH,),CCH,X 1x 105 
~0 


a) So sánh khả năng phản ứng thế bởi nhóm -OH của các halogenoalkane 
theo thứ tự từ 1 đến 5. 


b) Quan sát hình bên dưới, cho biết yếu tố nào ảnh hưởng đến khả năng 
phản ứng thế nhóm -OH của các halogenoalkane trên? 


A Minh hoạ hướng phản ứng thế nhóm -OH vào halogen X 


77; 


16.1. 


16.2. 


16.3. 


16) ALCOHOL 


Alcohol no, đơn chức, mạch hở có công thức chung là 
A.C,H,„„OH (n > 1). 

B. C,H›,„„O (n >2). 

C.C,H„OH(n> 1). 

D. G,H,,..OH (n > 2). 


Hợp chát thuộc loại polyalcohol là 
A.CH,OH. 

B. CH,CH,OH. 

C. CH,=CHCH,OH. 

D. HOCH,CH,OH. 


Saccharose là một loại đường phỏ biến, sản xuất chủ yếu từ cây mía. 
Saccharose có cấu trúc phân tử: 


HO 


HOÀN “oH 
ỒH 


Số nhóm chức alcohol trong phân tử saccharose là 
A.3. B.5. c8. D. 11. 


18.4. 


16.5. 


16.6. 


16.7. 


16.8. 


Ethyl alcohol có công thức cấu tạo là 
A. CH,OCH.. 
B. CH.CH,OH. 
C. HOCH,CH,OH. 
D. CH;CH,CH,OH. 
Tên của alcohol có công thức cấu tạo: 
CH,—cH— CH—CH, 
CH, HP 
A. isobutan-2-ol. 
B. 2-methylbutan-2-ol. 
€. 3methylbutan-2-ol. 
D. 2-methylbutan-3-ol. 
Trong các alcohol sau, alcohol nào có nhiệt độ sôi cao nhất? 
A. CH;CH,OH. 
B. HOCH,CH,OH. 
C. CH.CH,CH,OH. 
D. CH.CH,CH,CH,OH. 
Methyl alcohol, ethyl alcohol tan vô hạn trong nước là do 
A. khối lượng phân tử của các alcohol nhỏ. 
B. hình thành tương tác van der Vwals với nước. 
©. hình thành liên kết hydrogen với nước. 
D. hình thành liên kết cộng hoá trị với nước. 
Alcohol có phản ứng đặc trưng với Cu(OH), là 
A. propane-1,2-diol, CH;CH(OH)CH,OH. 
B. propan-2-ol, CH;CH(OH)CH;. 


đề-e 


€. propane-1,3-diol, HOCH.,CH,CH:;OH. 
D. ethanol, CH.CH.OH. 
16.9. Nhóm chức alcohol không bị phá vỡ bởi tác nhân nào? 
A.Na. 
B. H,SO, đặc, 170 °C. 
€. Cu. 
D. CuO, £. 


16.10. Alcohol bị oxi hoá bởi CuO, †° tạo thành ketone là 
A.CH.CH(OH)CH;. 
B. CH;CH;CH,OH. 
C. CH;CH,OH. 
D. CH.OH. 


16.11. Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chinh phủ quy định, nồng độ cồn 
trong 1 L hơi thở ở mức bao nhiêu là vi phạm luật khi tham gia giao thông? 
A. <0,25 mg. 
B. <0,15 mg. 
€. <0,10 mg. 
D. > 0,00 mg. 


16.12. Trên phổ hồng ngoại (IR) cho các tín hiệu ở các số sóng khác nhau. 
Cho biết tín hiệu nào đặc trưng của nhóm chức alcohol. 
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16.13. Albuterol được sử dụng như một loại thuốc cho đường hô hắp, trị hen 
suyếễn, có công thức: 
HO, H CH. 
_ H 
ch; N N.\ ⁄CH; 


HO 2 W 
H 


HO: 


Cho biết nhóm ~OH nào thuộc nhóm chức alcohol và xác định bậc alcohol 
trong albuterol. 
16.14. Một thí nghiệm của ethanol được tiến hành như sau: 

Rót cồn 99° vào cốc. Làm khan bằng CuSO, khan trước khi tiền hành thí 
nghiệm. Cho mẫu sodium vào cốc, bọt khí hydrogen xuất hiện trên bề mặt 
mẩu sodium. Thêm nước và chất chỉ thị phenolphthalein vào cóc, dung 
dịch dần chuyển màu hồng. Vận dụng thuyết Brønsted — Lowry, hãy giải 
thích sự đổi màu dung dịch phenolphthalein. 


16.15. Mô tả thí nghiệm tìm hiểu phản ứng tách hydrogen trong nhóm —OH của 
alcohol đơn chức với polyalcohol như sau: 
Buóc 7: Lấy 2 mL ethyl alcohol và 2 mL ethylene glycol lần lượt cho vào 
2 ống nghiệm được đánh số (1), (2). 
Bước 2: Cho vào mỗi ống nghiệm mầu nhỏ sodium có kích thước tương 
đương nhau. 
Khí H, thoát ra trong ống nghiệm nào nhanh hơn? Giải thích. 


16.16. Biểu đồ dưới đây biểu diễn nhiệt độ sôi (°C) của một số alcohol. 
Nhận xét nhiệt độ sôi của các alcohol trên. Giải thích. 
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A Nhiệt độ sôi của một số alcohol 


16.17. Cơm rượu (hay còn gọi là rượu nép cái) là món ăn đặc sản trong dịp 
lễ Tết của người Việt, được truyền lại qua những nét đặc trưng riêng về 
khẩu vị của từng miền. Cơm rượu được chế biến từ gạo nếp, thành phần 
chủ yếu là tinh bột, nấu chín thành xôi, để nguội và ủ với men thích hợp 
trong khoảng 3 - 5 ngày. Sản phẩm có mùi thơm đặc trưng, vị thanh 
ngọt, cay nhẹ, hơi nồng, giúp kích thích tiêu hoá,.... Tuy nhiên, sử 
dụng nhiều có thể gây nên sự không fỉnh táo. Giải thích và viết phương trình 
chuyển hoá các chất trong quá trình ủ men thành cơm rượu. 


16.18. Khi đến trạm bơm nhiên liệu và nhìn thấy dòng chữ quen thuộc như xăng E5 
(hay xăng E5 RON 92, E5 A92), em hãy cho biết ý nghĩa của kí hiệu E5. 
Theo Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về lộ trình 
áp dụng lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, từ ngày 
01/12/2017, xăng E10 được khuyến khích sản xuắt, kinh doanh đẻ sử dụng 
cho phương tiện cơ giới đường bộ trên toàn quốc. Khi xăng E10 được đưa 
Vào tiêu thụ, trong các loại nhiên liệu như xăng E5, xăng E10, xăng A98, 
†heo em, dùng nhiên liệu nào sẽ thân thiện với môi trường. 


16.19. Trong công nghiệp chế biến đường từ mía, nho, củ cải đường sẽ tạo ra 
sản phẩm phụ, gọi là rỉ đường hay rỉ mật, sử dụng rỉ đường đẻ lên men tạo 
ra ethanol trong điều kiện thích hợp, hiệu suất cả quá trình là 90%. Tính 
khối lượng ethanol thu được từ 1 tắn rỉ đường mía theo 2 phương trình: 


C;H„O,, + H,O — C;H,,O, + C;H,;O,; 
saccharose glucose fructlose 
CH„O,  —¬ 2C,H.OH+2CO, 


glucose/ructose ethanol 


16.20. Diethyl ether là hợp chất hữu cơ có công thức C,H,OC,H, (viết tắt là Et,O), 
thường được sử dụng làm dung môi không proton phỏ biến trong phòng 
thí nghiệm, dung môi đặc biệt quan trọng trong sản xuất nhựa cellulose 
như cellulose acetate. Et,O có chỉ số cetane (đại lượng quy ước cho khả 
năng tự bốc cháy của nhiên liệu, có trị số từ 0 - 100) cao, khoảng 85 - 96, 
làm chất kích nổ cho một số động cơ; Et,O kết hợp với các sản phẩm chưng 
cất dầu mỏ như xăng, dầu diesel, giúp khởi động lại động cơ ở nhiệt độ 
dưới 0 °C. 

Et,O được sản xuất bằng phương pháp loại nước ở thẻ hơi ethyl alcohol 
với xúc tác alumina (Al,O.), hiệu suất lên đến 95%. Et;O cũng được điều 
chế trong phòng thí nghiệm và quy mô công nghiệp bằng hỗn hợp ethyl 
alcohol và sulfuric acid đặc, phản ứng thực hiện ở nhiệt độ thắp hơn 150 °C 
để tránh tạo ra ethylene. 

Theo tính toán lí thuyết, đẻ sản xuất 1 tắn diethyl ether, càn khói lượng 
ethyl alcohol tối thiều là bao nhiêu? 


16.21. Hoá chất gây tác hại đến sức khoẻ con người và động vật. Các hoá chất 
khác nhau gây độc tinh trên các bộ phận sẽ khác nhau, ví dụ, 2 gam chất (A) 
gây tổn thương cho gan, nhưng không hẳn 2 gam chất (A) sẽ gây tổn 
thương cho thận. Để so sánh độc tính giữa các hoá chất, người ta thực 
hiện thử nghiệm LD,;. LD,; (Lethal Dose, 50%) là liễu lượng hoá chất 
phơi nhiễm trong cùng một thời điểm, gây tử vong cho 50% cá thẻ của 
nhóm thử nghiệm. LD,; của ethanol đối với người trưởng thành trong khoảng 
5 gam - 8 gam trên 1 kg trọng lượng cơ thẻ. Trung bình, một người trưởng 
thành nặng 60 kg, khi sử dụng đồ uống có cồn, lượng ethanol có thể gây 
ra tình trạng nguy kịch cho sức khoẻ là bao nhiêu? 


16.22*. Cho các liên kết và giá trị năng lượng liên kết (E,) của một số liên kết 
cộng hoá trị như sau: 


Liên kết 29 |:ti= |1 |jfr=5/|f£G=o]IEG=oøi|f6=o | 
E,(kJ/mol) | 413 467 347 388 498 | 745 | 
a) Tính biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng đốt cháy hơi ethanol. 


b) Khi đốt cháy cùng số mol ethanol và methanol, nhiệt năng của phản 
ứng nào tạo ra nhiều hơn? 


cầu 


16.23". HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 
Dụng cụ và hoá chất: bình tam giác 250 mL (số lượng: 4), nhiệt kế, ống 
đong 100 mL, đèn cồn (số lượng: 4), cân, ethanol, propan-1-ol, propan-2-ol, 
butan-1-ol, nước cất (hoặc nước sạch). 
Tiến hành: 
Bước 1: Đong 100 mL (tương đương 100 gam) nước cất, cho vào bình 
tam giác. Đo nhiệt độ (t) của nước. 
Bước 2: Rót 20 mL mỗi alcohol cho riêng biệt vào 4 đèn cồn. 
Cân khối lượng mỗi đèn (m, ). 
Bước 3: Dùng đèn cồn để đun nước trong bình. Quan sát nhiệt kế, khi 
nhiệt độ của nước lên đến 40°C thì ngừng đun, tắt đèn cồn. Cân lại khối 
lượng của đèn cồn (m;). 
Câu hỏi thảo luận: 
a) Khi đốt cháy 1 mol mỗi alcohol trên, alcohol nào tạo ra năng lượng lớn nhát? 
b) So sánh năng lượng tạo ra khi đốt cháy hoàn toàn cùng một khối lượng 
propan-1-ol và propan-2-ol. 

c) Xét trường hợp của ethanol, so sánh với năng lượng tính toán lí thuyết: 
C,H,OH(J) + 3O,(g) ¬ 2CO,(g) + 3H,O(g); A,Hös; = —1 234,83 kJ 
Cho biết nhiệt lượng nước nhận được = khối lượng nước x nhiệt dung 
riêng của nước x biến thiên nhiệt độ (nhiệt dung riêng của nước là 4,18 

J/g x ©), nên: 

Nhiệt lượng nước nhận được: Q = 100x4,18x(40 - †) (.). 

Có phải tắt cả nhiệt lượng do quá trình đốt cháy alcohol đều làm tăng 
nhiệt độ của nước không? 


17.1. 


175. 


17.3. 


17.4. 


PHENOL 


Phenol là hợp chất có chứa vòng benzene, công thức cấu tạo của phenol là 


„. OH 


.Ô 


Trong đặc điểm cấu tạo của phenol, cặp electron trên nguyên tử oxygen 
bị hút một phần vào hệ thống vòng benzene, làm giàu mật độ electron ở 
các vị trí 

A. ortho, meta. 

B. mefa, para. 

C. ortho, meta, para. 

D. øfho, para. 


Ở điều kiện thường, chất tồn tại ở thẻ rắn là 
A. ethanol. 

B. benzene. 

€. phenol. 

D. toluene. 


Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về tính chất của phenol? 

A. Phenol là chất rắn, không màu hoặc màu hồng nhạt. 

B. Phenol gây bỏng khi tiếp xúc với da, gây ngộ độc qua đường miệng. 
€. Phenol không tan trong nước, nhưng tan trong efthanol. 

D. Phenol có tính acid mạnh hơn ethanol. 


17.5. Chất, dung dịch tác dụng với phenol sinh ra chất khí là 
A. dung dịch KOH. 
B. dung dịch K,C©O.. 
€. kim loại Na. 
D. kim loại Ag. 


17.6. Sản phẩm tạo thành chất kết tủa khi cho phenol tác dụng với chất nào 
sau đây? 
A. Dung dịch NaOH. 
B. Nước bromine. 
€. Quỳ tím. 
D. Phenolphthalein. 


17.7. Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng hoá học? 


lo OH E: OH = ONa , O©H 


+ KOH +K,CO, + HCI +HCI 


17.8. Để nhận biết 2 chất lỏng phenol và ethanol, có thẻ dùng 
A. dung dịch Br›. 
B. quỳ tím. 
€. kim loại Na. 
D. dung dịch NaOH. 


17.9. Keo dán phenol formaldehyde (PF) có độ kết dinh cao, chịu nhiệt và nước, 
thường được dùng để ép gỗ, dán gỗ trong xây dựng (gỗ coppha). PF là 
sản phẩm của phản ứng trùng ngưng giữa fomaldehyde (H-CHO) với 
A. ethanol (C;H.OH). 

B. phenol (C,H,OH). 
€. benzene (C;H,). 
D. toluene (C.H.CH:). 


17.10. Liều lượng được tính toán phù hợp của một số hợp chất phenol như: 


4-hexylresorcinol được dùng trong thuốc giảm ho, chất trị nám; bufyl paraben 
(HO-C,H,-COO[CH,].CH,), BHA, BHT, ... được ứng dụng làm chất bảo 


.e© 


quản trong chế biến thực phẩm, mĩ phẩm, dược phẩm. Vì đặc điểm của 
các hợp chất này là 

A. có hoạt tính sinh học. 

B. chỉ phí thấp. 

©€. dễ bảo quản. 

D. không gây độc nếu dùng dư liều lượng. 


17.11. Xác nhận đúng hoặc sai cho các phát biểu về đặc điểm và tính chất của 


phenol. 
STT Phát biêu Đúng/sai 
1 Phenol có nhóm chức -CH liên kết trực tiếp với nguyên = 
tử carbon no. l 
2 _ | Phenol đơn giản nhất có chứa một nguyên tử oxygen. ? 


3 @« không phải là alcohol. ? 


Phenol (M = 94) và toluene (M = 92) có nhiệt độ nóng chảy 


k †ương đương nhau do khối lượng phân tử gần bằng nhau. ö 
5 _ | Phenol tạo được liên kết hydrogen với nước. ? 
6_ | Phenol có tính acid, làm quỳ tím hoá màu đỏ. ra 
: Phenol tham gia phản ứng cộng với Br, tạo thành ø 

2,4,6-tribromophenol. ' 


17.12. So sánh nhiệt độ nóng chảy của 3 chất phenol, hydroquinone 
(4-hydroxyphenol) và resorcinol (3-hydroxyphenol). Giải thích. 


OH SH 


to-€ Tem 
OH 


phenol hydroquinone t6sfE/Tl 


17.13. Trong thí nghiệm của phenol với nước Br„, thu được sản phẩm hữu cơ 
2,4,6tribromophenol (kết tủa màu trắng) đạt gần 100% và không thu được 
các sản phẩm thế bromo khác ở các vị trí còn lại của phenol. Giải thích. 
Cho sơ đồ minh hoạ như sau: 


®s 


OH OH 
Br Br 
+Br, 
———> + 
Br Br 
Br 


~100% 0% 


OH 


17.14. Trong công nghiệp, ngoài phương pháp điều chế phenol từ cumene 
hoặc từ nhựa than đá, người ta còn thực hiện điều chế bằng phản ứng 
thuỷ phân dẫn xuất chlorobenzene với dung dịch NaOH đặc, ở nhiệt độ 
350 °C, áp suất cao (quy trình Dow), sản phẳm hữu cơ là muối sodium 
phenolate, acid hoá bằng dung dịch HCI, thu được phenol. 

a) Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra. 
b) Tại sao khi thuỷ phân chlorobenzene không tạo thành sản phẩm trực 
tiếp phenol, mà tạo thành sodium phenolate? 


17.15. Hằng số phân li acid K, của một số hợp chất được thẻ hiện trong bảng 


dưới đây: 

Hợp chất (phân li — 25 °C) 
phenol 1,0 x 10719 
2-methylphenol 6,3 x 10” 
2-chlorophenol 7,8 x 10 
2-nitrophenol 6,8 x 10? 
2,4-dinitrophenol 1,1x 10 
2,4,6-trinitrophenol (picric acid) 0,4 
carbonic acid 
H;CO, —>HCO; +H” 5,0 x 107 
HCO;—>CO? +Hˆ 5,0 x 10”! 


a) Sắp xếp theo thứ tự giảm dần tính acid của các hợp chất phenol. 


.e© 


b) Trong các chất trên, chất nào tác dụng được với Na,CO; sinh ra khí 
CO;? Giải thích. 


17.16. Nhựa than đá hay hắc ín, là chất lỏng, sánh, sấm màu; là sản phẩm phụ 
được tách ra trong quá trình luyện than cốc và khí than từ than đá. Hiện 
nay, có nhiều phương pháp đẻ tách phenol ra khỏi nhựa than đá, dựa 
vào tính acid hoặc tính phân cực của phenol hoặc dựa vào nhiệt độ nóng 
chảy khác nhau giữa các hợp chắt, ... Trong thành phần nhựa than đá có 
khoảng 33,67% phenol, 26,74% cresol (o, m, p-CH;C,H,~OH) về khối lượng 
và một số hợp chất có giá trị khác như xylenol, catechol, resocinol,.... 

Dựa vào đặc điểm và tính chất của phenol (tính acid và phân cực), dùng 
sơ đồ biểu diễn sơ lược cách chiết tách các phenol từ nhựa than đá. 


17.17. Thị trường tiêu thụ phenol trên toàn thế giới khoảng 11,37 triệu tắn trong 

năm 2021, dự kiến sẽ tăng lên 14,07 triệu tắn vào năm 2029. Phenol 
được sử dụng để sản xuất nhiều loại hoá chất như bisphenol A, nhựa 
phenolformaldehyde, picric acid và các chất khác. Khoảng 90% lượng 
phenol được sản xuất từ cumene (bằng phương pháp cumene, chu trình 
cumene, ...). 
Để cung cấp đủ sản lượng tiêu thụ của phenol trong năm 2021, khối 
lượng cumene đã dùng để sản xuất phenol là bao nhiêu? (Chỉ tính trên 
lượng phenol đã tiêu thụ, không bao gồm lượng cumene thực tế sản xuất 
phenol chưa tiêu thụ). 


“Trệu tấn 


2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 202 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Năm 


A Sản lượng tiêu thụ phenol trên toàn thế giới? 


° Nguồn: wwrw.statista.comistatistics/globaL-phenol-market-volume. 
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OT5.1. Trong số các chất sau, chất tan trong nước ở điều kiện thường là 
A. C;H,OH. 
B. C,H,CI. 
C. CH.OH. 
D. O,H,GI. 


OT5.2. Chất dùng đẻ nhận biết hai chất lỏng phenol với ethanol là 
A. quỳ tím. 
B. nước nóng. 
€. nước bromine. 
D. dung dịch NaOH. 


OT5.3. Dẫn xuất halogen nào sau đây khi tác dụng với NaOH không tạo thành 
alcohol? 


A. C,H,QI. 

B. C.H,CH¡Br. 

C. G.H,I. 

D. CH,CH(Br)CH,. 


OT5.4. Phát biểu nào sau đây không đúng? 
A. Phenol có nhiệt độ sôi cao hơn và độ tan trong nước kém hơn ethanol. 


B. Dãn xuất halogen của hydrocarbon không tan trong nước lạnh, tan 
nhiều trong nước ở 66 °C. 


C. Theo chiều tăng phân tử khối, nhiệt độ sôi của các dẫn xuất halogen 
tăng từ F đến I. 


D. Độ tan của các alcohol có cùng số nhóm -OH giảm khi mạch carbon tăng. 


OT5.5. Cho các chát: C,H.OH, C,H,Br, C.H,OH, C;H,CH,OH, C,H,CI. Số chất 
tác dụng được với dung dịch NaOH loãng khi đun nóng là 
A.4. 
B.5. 
e€.3. 
B2 


OT5.6. Xác nhận đúng hoặc sai cho các phát biểu trong bảng sau: 


STT Phát biêu Đúng/sai 
Ƒ Các dẫn xuất halogen đều chứa nguyên tử carbon, hydrogen n 
và halogen trong phân tử. l 


Alcohol là hợp chất hữu có nhóm -OH liên kết trực tiếp với 
nguyên tử carbon. 


3 €}> là hợp chất không thuộc loại alcohol. ? 


4 __ | Các dẫn xuất halogen rất ít tan trong nước. ? 
Các halogenoalkane và alkanol tham gia phản ứng tách 


S ? 
để tạo ra alkene. 

P Phenol tham gia phản ứng thé (thế halogen, thế nitro,....) 2 
dế hơn benzene. _ 

: Các alcohol tạo được liên kết hydrogen với các phân tử 2 


nước nên nhiệt độ sôi của alcohol tương đối cao. 


OT5.7. Nghiên cứu số liệu về năng lượng liên kết, độ dài liên kết và độ phân 
cực carbon — halogen, cho biết khả năng phản ứng thế nguyên tử halogen 
bằng nhóm -OH thay đổi như thế nào từ CH¡;F đến CH.I. Nêu sự tương quan 
giữa các giá trị và độ phân cực của các chất. 


'Y Năng lượng và độ dài liên kết carbon — halogen 


Năng lượng liên kết (KJ/mol) 


Độ dài liên kết (pm) 


% Ỉ 


Ẵ Á® ').€°° (° 9® ° 6 
Thiếu eleotron trên ` ; _ ^^ .7.” 


nguyên tử carbon 


A Độ phân cực carbon — halogen từ CH;F đến CH¡I 


OTB.8. Kí hiệu (A), (B), (C) và (D) cho các chất không theo trình tự: C;H,OH, 
CH,OH, C.H,I, C.H,(OH), có các thông tin như sau: 


Lan 


Chât Nhiệt độ sôi (°C) Độ tan trong nước tại 25 °C 
(A) 720 = 
(B) | 64.7 = 
(©) | 198.0 = 
(Ð) | 1820 0,895 (mol/L) 


Lập luận để xác định công thức của các chất (A), (B), (C) và (D). 


OT5.9. Độ alcohol hay độ cồn là giá trị cho biết thẻ tích alcohol có trong dung 
dịch. Độ cồn được tính theo số mL alcohol có trong 100 mL dung dịch ở 
20°C. 

Một loại nước uống có cồn, thẻ tích bình chứa 330 mL dung dịch và trên 
nhãn ghi độ côn là 4,5°. 

a) Tính thẻ tích ethanol có trong 330 mL dung dịch của loại nước uống này. 
b) Tính khối lượng của ethanol có trong 330 mL dung dịch (khối lượng 
riêng của ethanol 0,789 g/mL). 

c) Một số poster tuyên truyền về LD,„ của ethanol bằng cách quy đổi khối 
lượng ethanol về số lượng cốc rượu, bia hoặc đơn vị lon, chai, ... uống 
vào cơ thể. LD,. của ethanol đối với người trưởng thành là 5 gam — 8 gam. 
Khi thiết kế poster, cần vẽ bao nhiêu đơn vị bình chứa để thẻ hiện giá trị LD,„ 
của ethanol cho một người trưởng thành có cân nặng trung bình 60 kg. 


OT5.10. Nhiệt độ sôi của một số hợp chất được thẻ hiện trong biểu đồ bên dưới: 
Nhiệt độ sôi (5C) 
^ 
160 


140| 
120 
th k 

80 
40 

20 

0 

methyl ethyl propyl butyl penyl 


bromide alcohol 
A Nhiệt độ sôi của một số dẫn xuất bromine và alcoholf! 
a) Nhận xét sự biến thiên nhiệt độ sôi của các hợp chất trong biểu đỏ trên 
theo chiều tăng gốc alkyl và giải thích. 
b) Vì sao nhiệt độ sôi của ethanol cao hơn bromoethane (ethyl bromide)? 


© Nguồn: Leroy G. Wade, Organic Chemistry, Prentice Hall (2012); Graham Solomons T.VV. 
Craig B. Gryhle, Scott A. Snyder, Organic Cherisfry, VNiley (2013). 


OT5.11*. Hợp chất hữu cơ (X) chứa vòng benzene, cho thông tin về phổ IR và 
MS của hợp chất (X) như sau: 


Độ truyền qua (%) 


Cường độ tương đối (%) 


100 


80 
80 
40 
4000 3000. 2000 1000 
Số sóng (cem”") 
A Phố hồng ngoại của hợp chất (X)? 
00¬ N 
80 ¬ 
tớ 
60- | 
40-| | 
Í ° 
20- | 
ma|uy ,Ó 
“ w |l@ 
seflals — »/Sm|||[x =#zÏ ||" | [le 
0 † T † T + 
60 70 80 90 100 140 
tz 


A Phổ khối lượng của hợp chất (X)f 


Biện luận để xác định cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ (X). 


® Nguồn: https:/www.chemicalbook.com/SpectrumEN_ 100-51-6_ir1.htm 
? Nguôn: https:/4webbook.nist.gov/cgifcbook.cgi?ID=C1005168&Mask=200 
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Chương 6. HẸP CHẤT GARBONYL 


(RLDEHYDE - KETDNE) —- GARB0XYLIG AGID 


18.1. 


18.2. 


18.3. 


18.4. 


18.5. 


18.6. 


HỢP CHẤT CARBONYL 
(ALDEHYDE — KETONE) 


Aldehyde no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử chung là 


A.G,H„O, (n> 1). B. C,H,,O (n > 1). 
C. C,H,, ;O (n >3). D. C,H;„„O (n > 1). 

Hợp chất có công thức C;H,,O. Số đồng phân aldehyde của hợp chất là 
A.2. B.3. €4. D.5. 

Tên gọi của hợp chất với công thức cầu tạo CH;-CH(C;H,)-CH;—CHO là 
A. 3-ethylbutanal. B. 3methylpentanal. 

€. 3methylbutanal. D. 3-ethylpentanal. 

Formalin (còn gọi là formon) được dùng để ngâm xác động, thực vật, 


thuộc da, tẩy ué, diệt trùng, ... Fomalin là 

A. dung dịch rất loãng của formaldehyde. 

B. dung dịch trong nước, chứa khoảng 37% — 40% acetaldehyde. 
€. dung dịch trong nước, chứa khoảng 37% — 40% formaldehyde. 
D. tên gọi khác của HCH=O. 


Thực hiện phản ứng khử hợp chất (X) bằng hydrogen có xúc tác thích hợp, 
thu được 2-methylpropan-1-ol (isobutyl alcohol). Công thức của (X) là 

A. CH;-CH.-CHO. B. CH.=CH-CH,-CH.OH. 

C. CH-CH=C(CH.)-CHO. D. CH,=C(CH.)-CHO. 


Cho các phản ứng sau: 
(a) CH.CH,OH + CuO———> 
(b) (CH.),CHOH + CuO—Ý—> 


CHr-CH—CH, 


1.0, 
(e) 2.H,O, H,SO, 
(d) HCECH +H,O 99,559, s 
Những phản ứng sản phẩm tạo thành aldehyde là 
A. (a). B. (c). €. (a) và (d). D. (b) và (e). 


18.7. Cho các phát biểu sau: 
(a) Aldehyde có nhóm carbonyl trong phân tử còn alcohol thì không. 
(b) Aldehyde phản ứng với nước bromine còn alcohol thì phản ứng dễ 
dàng với sodium. 
(c)Aldehyde có phản ứng với Cu(OH); trong môi trường base còn alcohol 
thì có phản ứng tráng bạc. 
(d) Aldehyde có phản ứng với hydrogen cyanide còn alcohol thì không. 
Những phát biểu đúng về sự khác biệt giữa aldehyde và alcohol là 
A. (a), (b). B. (a), (b) và (d). 
€. (a), (c) và (d). D. (b) và (c). 


18.8. Cho các phát biểu sau: 
(a) Formaldehyde dùng làm nguyên liệu sản xuấtnhựa phenol formaldehyde. 
(b) Có thẻ điều chế aldehyde trực tiếp từ bát kì alcohol nào. 
(c) Formalin hay formon là dung dịch của methanal trong nước. 
(d) Acetaldehyde được dùng để sản xuất acetic acid trong công nghiệp. 
Số phát biểu đúng là 
A.2. B.3. &„ 1. D.4. 


18.9. Oxi hoá alcohol đơn chức (X) bằng CuO (đun nóng), sinh ra một sản 
phẩm hữu cơ duy nhất là ketone (Y) (tỉ khối hơi của (Y) so với khí hydrogen 
bằng 29). Công thức cấu tạo của (X) là 
A. CH.-CH(OH}-CH.. B. CH.-CH(OH)-CH,~CH.. 

C. CH-CO-CH.. D. CH.-CH,-CH,-OH. 
18.10. Cho 1 mL dung dịch AgNO; 1% vào ống nghiệm sạch, lắc nhẹ, sau đó nhỏ 


từ từ từng giọt dung dịch NH; cho đến khi kết tủa sinh ra bị hoà tan hết. Nhỏ 
tiếp 3 — 5 giọt dung dịch (X), đun nóng nhẹ hốn hợp ở khoảng 60 °C— 70 °C 


sọ 


trong vài phút, trên thành ống nghiệm xuất hiện lớp bạc sáng như gương. 
Chất (X) là chât nào sau đây? 

A. Butanone. B. Efthandl. 

€. Formaldehyde. D. Glycerol. 


18.11. Acetone được điều ché bằng cách oxi hoá cumene nhờ oxygen, sau đó 
thuỷ phân trong dung dịch H;SO, loãng. Để thu được 87 gam acetone thì 
lượng cumene cần dùng (giả sử hiệu suất quá trình điều chế đạt 80%) là 
A. 144 gam. B. 180 gam. 

C. 225 gam. D. 216 gam. 


18.12. Thực hiện phản ứng oxi hoá 4,958 L C;H, (đkc) bằng O, (xúc tác PdCI,, 
CuG],) thu được chất (X) đơn chức. Cho toàn bộ lượng chất (X) tác dụng 
với hydrogen cyanide (HCN) dư, thu được 7,1 gam CH;CH(CN)OH 
(cyanohydrin). Hiệu suất quá trình tạo CH;CH(CN)OH từ C,H, là 
A,. 70%. B. 50%. C. 60%. D. 80%. 


18.13. Thực hiện thí nghiệm sau: Nhỏ từ từ dung dịch sodium hydroxide 10% 
vào ống nghiệm có chứa vài giọt dung dịch copper(ll) sulfate 5% cho 
đến khi kết tủa xanh không tăng thêm nữa, nhỏ tiếp 2 ~ 3 mL dung dịch 
formaldehyde (HCHO) 10%. Đun nóng hốn hợp xuất hiện kết tủa vàng, sau 
đó kết tủa chuyển sang màu đỏ gạch. Giải thích và viết phương trình hoá 
học minh hoạ. 


18.14. Cho hỗn hợp (X) gồm 0,1 mol propenal và khí hydrogen qua ống sứ 
nung nóng có chứa Ni làm xúc tác, thu được hốn hợp (Y) gồm propanal, 
propan-1-ol, propenal và 0,15 mol khí hydrogen. 

a) Viết các phản ứng hoá học xảy ra. 
b) Tính số mol khí hydrogen trong hỗn hợp (X) ban đầu, biết khối hơi của 
hỗn hợp (Y) so với CH, bằng 1,55. 


18.15*. Có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra do người lái xe sử dụng rượu, 
bia khi †ham gia giao thông. Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, người điều 
khiển giao thông không được có nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở. 
Để xác định hàm lượng rượu trong máu người lái xe, người ta sử dụng 
phương pháp chuẩn độ ethanol có trong mẫu huyết tương bằng K;Cr;O,, 
môi trường acid. Khi đó đỉ bị khử thành ở (đổi từ màu vàng cam sang 
xanh), C,H.OH bị oxi hoá thành CH;CHO. 


.e© 


a) Hãy viết phương trình hoá học của phản ứng. 
b) Khi chuẩn độ 5 mL mẫu huyết tương máu của một người lái xe cần 
dùng 2 mL dung dịch K.Cr.O, 0,01 M. Vậy người này có vi phạm luật khi 
tham gia điều khiển phương tiện giao thông hay không? Tại sao? Giả sử 
rằng trong thí nghiệm trên chỉ có ethanol tác dụng với K,Cr;O,. 

18.16. Cho nhận định sau: Sự biến đỏi aldehyde thành alcohol là sự khử, không 
phải sự oxi hoá. Giải thích nhận định trên và viết phương trình hoá học 
của phản ứng minh hoạ cho nhận định vừa nêu. 


18.17. Hoàn thành phương trình hoá học của các phản ứng theo sơ đồ sau: 


le) OH 
LÍ mẽ 
(a) 


(b) (CH),C—G—C(CH,), ——> (CH),c—CH~C(CH., 


© ©H 
Xác định các chất oxi hoá và chất khử. Gọi tên các chất phản ứng và sản 
phẩm của các phản ứng. 


18.18. Cho sơ đồ phản ứng sau: 


Aldehyde 


Từ alkene ban đầu là C;H., hãy viết các phản ứng tạo ra sản phẩm như 
sơ đồ trên (kèm điều kiện phản ứng). 


18.19. Nấu rượu nếp là một truyền thống phỏ biến ở các làng quê Việt Nam. 
Rượu thành phẩm được nhiều người ưa chuộng bởi hương vị, mùi thơm 
đặc trưng của loại nép cái hoa vàng, nếp cảm chất lượng. Tuy nhiên, trong 
rượu vấn còn một lượng aldehyde gây ảnh hưởng đến sức khoẻ người sử 
dụng, do các cơ sở sản xuất không đảm bảo quy trình được lọc đúng cách, 
làm cho rượu thành phẩm có lượng aldehyde vượt mức cho phép. 

a) Thành phần aldehyde trong rượu được tạo ra như thế nào? 
b) Aldehydetrong rượu ảnh hưởng như thé nào đến sức khoẻ người sử dụng? 
c) Giới hạn an toàn cho nồng độ aldehyde trong rượu uống là bao nhiêu? 


®s 


18.20. Trong các phản ứng sau đây, phản ứng nào không thẻ xảy ra? Hoàn 
†hành phương trình hoá học các phản ứng xảy ra. 
a) CH.CH,~CO-CH, + [O] — 
b) CH;CH,-OH +[O] 


d) (CH:);—-C(OH}-CH;CH; + [O] — 


18.21. Cho 50 gam dung dịch acetaldehyde tác dụng với lượng dư dung dịch 
AgNO; trong NH;, thu được 21,6 gam Ag. Tính nồng độ phần trăm của 
acetaldehyde trong dung dịch đã sử dụng. 


18.22. Aldehyde (X) no đơn chức mạch hở không nhánh. Phân tử khối của (X) 
được xác định thông qua kết quả phỏ khối lượng với peak ion phân tử có 
giá trị m⁄2 lớn nhất ở hình” dưới đây. 
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a) Hãy xác định công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của 
aldehyde (X). 
b) Gọi tên (X) theo danh pháp thay thế. 


Ê) nguồn: htps:/Awebbook.nist.govícgifcbook.cgi?Name=butanal8LInits=SI8&cMS=on 


ng 


((9)_ cansoxvuic Acip 


19.1. Công thức tổng quát của carboxylic acid no, đơn chức, mạch hở là 
A,C€,H,„„O; (n> 1). B. C,H;„.;O; (n > 1). 


nÍ J2nx: 


C. C;H,„ ,COOH (n > 1). D. C,H„O; (n >2). 


19.2. Vị chua của giấm là do chứa 
A. acefic acid. B. salicylic acid. 
€. oxalic acid. D. citric acid. 


19.3. Benzoic acid được sử dụng như một chất bảo quản thực phảm (kí hiệu là 
E-210) cho xúc xích, nước sốt cà chua, mù tạt, bơ thực vật, ... vì có tác 
dụng ức chế sự phát triển của nám mốc, nắm men và một số vi khuẩn. 
Công thức của benzoic acid là 
A.CH.COOH. B. C;H,COCH. 

C. HOOC-COOH. D. HCOOH. 


19.4. Cho các chát sau: (1) C:H;, (2) C;H,OH, (3) CH;CHO, (4) CH;COOH. Thứ 
tự các chất theo chiều tăng dàn nhiệt độ sôi từ trái sang phải là 


A.(1), (2), (3), (4). B. (4), (3), (2), (1). 
€. (1), 0), (4), (3). D. (1), (3), (2), (4). 
19.5. Tên gọi của CH;CH(CH,)CH;COOH là 
A. 2-mefhylpropanoic acid. B. 2-methylbutanoic acid. 
€. 3methylbutanoic acid. D. 3-methylpropanoic acid. 


19.6. Methyl salicylate trong thuốc giảm đau được điều chế bằng cách cho 
salicylic acid phản ứng với methanol có H;SO, đặc làm xúc tác, đun nóng. 
Cho 0,1 mol methyl salicylate phản ứng với dung dịch NaOH dư. Số mol 
NaOH đã tham gia phản ứng là 
A.0,1 mol. B. 0,2mol. 
€. 0.3mol. D. 0,05 mol. 
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19.7. Trung hoà 100 mL dung dịch carboxylic acid (X) nồng độ 0,1 M cần vừa 
đủ 16 gam dung dịch NaOH 5%, thu được 1,48 gam muối. Công thức cấu 
tạo của (X) là 


A. HOOC-CH,-COOH. 
B. HOOC-COOH. 
C. CH;:-COOH. 
D. HOOC-CH.-CH,-COOH. 
19.8. Cho dãy các chất sau: HCHO, CH;COOH, CH;CHO, HCOOH, C,H,OH. 
Số chất trong dãy có thể tham gia phản ứng tráng bạc là 
A.3. B.6. e4. D.5. 
19.9. Cho dung dịch acetic acid có nồng độ x% tác dụng vừa đủ với dung dịch 


NaOH 20% thu được dung dịch muối sodium acetate có nồng độ 10,25%. 
Giá trị của x là 


A. 10%. B. 15%. C. 18,67%. D. 20%. 
19.10. Hợp chất hữu cơ (X) có công thức phân tử là C;H,O,. (X) tác dụng được 
với dung dịch sodium hydroxide và dung dịch bromine. Tên gọi của (X) là 
A. methyl acetate. B. acrylic acid. 
€. propane-1,3-diol. D. acefone. 
19.11. Rót 1— 2mL dung dịch chất (X) đậm đặc vào ống nghiệm đựng 1 -2 mL 


dung dịch NaHCO;, Đưa que diêm đang cháy vào miệng ống nghiệm thì 
que diêm tắt. Chất (X) có thẻ là chất nào sau đây? 


A. Ethanol. B. Acetaldehyde. 
€. Acetic acid. D. Phendl. 


19.12. Phương pháp nào sau đây được dùng đẻ sản xuất giắm ăn? 
A.2CH,CHO +O, —”*“—> 2CH,COOH 
B. CH.COOCH, + H,O —“ŠĐ: 3 CHCOOH +CH.OH 


C. C.H,+H,O — CH.CHO — ` š cHcooH 


D. CH.OH +O,—*”?"® > CH.COOH +H,O 


19.13. Cho các chất sau: (X) CH,CH,CHO; (Y) CH,=CHCHO; (Z) (CH.),CHCHO; 
T) CH,=CHCH,OH. Các chất phản ứng hoàn toàn với lượng dư khí hydrogen 
có chất xúc tác Ni, đun nóng, tạo ra cùng một sản phẩm là 
A.0), ). 2). B. (X), (Y), Œ). 
€. ), 2) (T). D.@), (2), Œ). 


19.14. Thứ tự các thuốc thử để phân biệt 3 dung dịch riêng biệt: acetic acid, 
acrylic acid, formic acid là 
A. quỳ tím, dung dịch Br trong CCI,. 
B. dung dịch Br,, dung dịch Na,CO:. 
€. dung dịch Na;CO:, quỳ tím. 
D. dung dịch AgNO: trong NH; dư, dung dịch Br;. 


19.15. Cho sơ đồ phản ứng: 


® +GI,, 500 9Q. (Y) +NaOH, t #) Œ) (Q) 


+CH,OH/ H,SƠ, 
——*——*— >methyl acrylate 


Biết (Y), (Z), (T), (Q) là các sản phẩm chính của phản ứng. Xác định tên 
gọi của các chất trong sơ đồ và viết phản ứng xảy ra. 


19.16. Sơ đồ điều ché ethanol từ tinh bột: 


Tinh bột—zirø—> glucose —”®""®—> ethanol 
Lên men 162 gam tinh bột với hiệu suất các giai đoạn lằn lượt là 80% 
và 90%. Tính thẻ tích ethanol 40° thu được. Biết khối lượng riêng của 
C,H.OH nguyên chất là 0,79 g/mL?. 


19.17. Sữa chua được biết đến là một loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng 
cao và tốt cho sức khoẻ. Quá trình chủ yếu xảy ra trong giai đoạn lên 
men sữa chua là đường lactose chuyển thành đường glucose, sau đó tiếp 
tục chuyển thành pyruvic acid và cuối cùng là lacfic acid theo sơ đồ sau. 


——= 


C;H,;O,, > C.H,,O; =.a >C,H,O, 
a) Lacfic acid có công thức cấu tạo là CH;CH(OH)COOH. Hãy gọi tên 
theo danh pháp thay thế của lactic acid. 
b) Hoàn thành các phản ứng trong sơ đồ phản ứng trên. 


® Nguồn: Martin S. Silberberg, Princjples of General Chemistry (2013, third edition), The McGraw-Hill 
Companies, lnc., New York, USA. 
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19.18. Hoàn thành sơ đồ sau với điều kiện để phản ứng xảy ra, gọi tên của sản 
phẩm thu được: 
q@) 


G,Hụ > CH.COOH ——2— yCH,COOCH, 
x 
@⁄ 
(8) ấu 
CH;CH;OH——#—>cH.CHo 


19.19. Cho enthalpy tạo thành tiêu chuẩn của các chất trong bảng sau?). 


A,H9,„ (kJ/mol) -277,63 487,00 


a) Viết phương trình đốt cháy hoàn toàn C,H,, C,H.OH và CH;COCH với 
hệ số nguyên tối giản. 

b) Chất nào trong các chất trên có biến thiên enthalpy của phản ứng lớn 
hơn (A,H3;aâm hơn). 

c) Từ kết quả tính toán hãy so sánh biến thiên enthalpy của phản ứng khi 
đốt cháy cùng khối lượng C;H,, C;H;OH và CH;COOH. 


19.20. Fomic acid là một chất lỏng, mùi xốc mạnh và gây bỏng da, acid này 

được chưng cát lần đầu từ loài kiến lửa có tên là Formicarufa. Kiến khi 
cắn sẽ 'tiêm” dung dịch chứa 50% thẻ tích formic acid vào da. Trung bình 
mối làn cắn, kiến có thẻ 'tiêm” khoảng 6,0x10° em? dung dịch formic acid. 
a) Biết mỗi lần cắn, kiến “tiêm” 80% formic acid có trong cơ thẻ. Giả sử 
lượng formmic acid trong các con kiến là bằng nhau. Hãy xác định thẻ tích 
formic acid tinh khiết có trong một con kiến. 
b) Để làm giảm lượng formic acid trong vét cắn, bác sĩ thường dùng 
thuốc có chứa thành phần là sodium hydrogencarbonate (NaHCO;). 
Hãy viết phương trình hoá học của phản ứng và tính khối lượng sodium 
hydrogencarbonate cần dùng để trung hoà hoàn toàn lượng formic acid 
từ vét kiến cắn (biết khối lượng riêng của formic acid là 1,22 g/cm)). 


19.21. Giám ăn được điều chế bằng cách lên men dung dịch ethanol loãng. Hãy 
tính khối lượng giấm ăn 5% thu được khi lên men 100 L ethanol 4°. Biết 
hiệu suất quá trình lên men là 80%, khối lượng riêng của ethanol nguyên 
chất là 0,79 g/mL. 


19.22. Hè năm ngoái, An được bố mẹ cho về quê thăm ông bà nội. Trong vườn 
của ông bà có rất nhiều cây ăn quả. Một hôm, An treo lên cây hái quả, 
không may bị ong đốt. Bà của An đã dùng một ít vôi bôi vào chỗ ong đốt, 
vết thương đỡ bị sưng và giảm đau hơn. Em hãy giải thích tại sao bà của 
bạn An lại làm như vậy. 


#) nlguôn: L.G. Wade, Organic chemistry (2006, 8" Edition), Jr. VWhitman college. g8. 


19.23*. Ethyl aceftate là chất lỏng, có mùi đặc trưng, được sản xuất ở quy mô 
lớn làm dung môi trong công nghiệp. 
a) Viết phương trình hoá học điều ché ethyl acetate bằng cách đun nóng 
hỗn hợp acefic acid với ethanol, xúc tác H,SO, đặc. 
b) Sơ đồ thí nghiệm sau mô tả quá trình thực hiện phản ứng trên. Hãy 
cho biết vai trò của cốc nước lạnh trong thí nghiệm. Sau khi kết thúc phản 
ứng, ta thêm một ít nước vào ống nghiệm, lắc nhẹ thì có hiện tượng gì 
xảy ra? 


c) Để một nhà máy sản xuất được 1 000 L ethyl acetate mỗi ngày thì 
lượng thẻ tích (L) ethanol và acetic acid tiêu thụ tối thiểu là bao nhiều? 
Biết rằng hao hụt trong quá trình sản xuất trên là 34%. 

Cho khối lượng riêng (g/cm') của ethyl acetate, ethanol và acetic acid lần 
lượt là: 0,902; 0,79; 1,0497). 


19.24. Nhận biết 4 dung dịch mắt nhãn sau: ethanol, acetaldehyde, ethyl acetate 
và acetic acid bằng phương pháp hoá học. 


19.25. Viết 4 phương trình hoá học thực hiện sơ đồ chuyền hoá sau đây: 


2 8 
@—“—>ww)—”—>ø——”—>(n—#_—> (y) 
Cho biết (X), (Y), (Z) và (T) là các chất hữu cơ, trong đó (Y) có nồng độ từ 

2% đến 5% thì được gọi là giấm ăn. 


19.26. Hợp chất hữu cơ (X) có công thức phân tử là C,H.O; nhưng chưa rõ 
công thức cấu tạo. Đẻ tiến hành xác định công thức cấu tạo của chất, 
người ta đã thực nghiệm về tính chất của (X) thu được kết quả sau: 


°® Nguôn: L.G. Wade, Organic chemistry (2006, 6" Edition), Jr. VWhitrnan college. 


cào 


— (%) làm quỳ tím chuyển màu đỏ; 

— (X) làm mắt màu nước bromine; 

— Khi cho tác dụng với Na;CO: tạo chất khí không màu. 

a) Tìm công thức cấu tạo có thẻ có của (X), gọi tên các đồng phân và cho 
biết cấu tạo nào có đồng phân hình học. 


b) Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra. 


19.27. Sắp xếp theo trình tự tăng dần tính acid của các chất trong dãy sau: 


_ xOH ° 


*y..OH I 
c SGK 
Ọ H,©Z “on 


Œ) (2) (3) 


19.28. Cho sơ đồ chuyển hoá: 


CH,=GHCH,, H,SO, + HCN 
© TÑ nnI/r8 cumene —— => acetone tợNGG (®%) 


Hãy xác định (X), viết công thức cấu tạo các chất trong sơ đồ và hoàn 
thành các phản ứng. 


19.29. Vị chua của trái cây là do các acid hữu cơ có trong đó gây nên. Trong 
quả táo có 2-hydroxybutane-1,4-dioic acid (malic acid), trong quả nho 
có 2,3-dinydroxybutanedioic acid (tartaric acid), trong quả chanh có 
2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid (citric acid). Hãy viết công 
thức cấu tạo các acid đó. 


19.30. Vì sao nước rau muống đang xanh khi vắt chanh vào thì chuyển sang 
màu đỏ? 


lo 


ÔN TẬP CHƯƠNG 6 


OT6.1. Tên thay thế của hai hợp chất carbonyi: C.H.COC;H.: CH,C(CH,),CH;CHO 
lần lượt là 


A. 3-pentanone; 3,3-dimethylbutanal. 
B. 3,3-dimethylbutanal; 3-pentanone. 
€. 3butanone; 3,3-dimethylbutanal. 
D. 3pentanone; 3-methylpentanal. 


OT6.2. Phương pháp bảo quản khi vận chuyển thực phẩm (thịt, cá, ...) bằng 
cách nào sau đây được coi là an toàn? 
A. Dùng fomon, nước đá. 
B. Dùng nước đá và nước đá khô. 
€. Dùng nước đá khô và formon. 
D. Dùng phân đạm, nước đá. 


OT6.3. Trong khói bếp có chứa một lượng nhỏ chất khí (X), chất (X) này có tính 
sát trùng, diệt khuẩn, chống mọt nên người ta thường để những vật liệu 
bằng tre, nứa ở nơi có khói bếp để bảo quản được lâu hơn. Chất (X) là 
chất nào sau đây? 


A.CH.:COOH. 
B.C,H,OH. 
C. HCHO. 

D. NaCI. 


OT6.4. Trong tinh dầu thảo mộc có những aldehyde không no tạo nên mùi thơm 
đặc trưng của tinh dầu. 


Ví dụ tinh dầu quế có aldehyde cinnamic C.H,CH=CHCHO có công thức 


cấu tạo là: 
ọ 


ẰNG 


Tinh dầu sả và chanh có citronellal C.H,;CHO có công thức cầu tạo là: 


182. 


CH O 


HC CH 


› 
Hoá chất nào sau đây có thẻ dùng để nhận biết thành phần aldehyde 
trong tinh dâu? 

A.AgNO//NH,. B. Dung dịch NaOH, 

€. HNI, t°. D. Dung dịch HCI. 


OT6.5. Acetaldehyde thẻ hiện tính oxi hoá trong phản ứng nào sau đây? 


A. CH;CHO +H, —"-“—>CH,CH,OH 

B. 2CH,CHO +5O,———“—> 4CO, + 4H,O 

C. CH;CHO + Br; + H;O -› CH;COOH + 2HBr 

D. CH;CHO + 2[Ag(NH,),]OH —› CH;COONH, + 3NH; + 2Ag + H,O 


OT6.6. Chắtnào dưới đây được sử dụng đẻ tẩy rửa sơn móng tay, tẩy keo siêu dinh, 
tẩy trên các đồ gốm sứ, thuỷ tinh; ngoài ra, còn được sử dụng làm phụ gia 
bảo quản thực phảm? 

A, HCHO. B.CH,COCH.. _C.CH,COOH. D. CH,CHO. 

OT6.7. Cho 1,97 gam dung dịch formalin tác dụng với lượng dư dung dịch 
AgNO; trong NH;, thu được 10,8 gam Ag. Nồng độ % của formaldehyde 
trong formalin là 
A. 49%. B. 40%. C. 50%. D. 38,07%. 


OT6.8. Dãy gồm các chất được xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dàn từ trái 
sang phải là 
A. C,H,, CH;COOH, C.H,OH, HCOOCH.. 
B. C;H,, HCOOCH,, C;H,OH, CH.COOH. 
C. C;H,OH, C,H,, CH.COOH, HCOOCH.. 
D. C,H,, C;H,OH, HCOOCH,, CH.COOH. 


OT6.9. Malic acid là thành phần chính tạo nên vị chua của quả táo, acid này có 


s4 


công thức cấu tạo như sau: HOOC-CH(OH)-CH,—COOH. Tên gọi khác 
của acid này là 
A. 2-hydroxybutane-1,4-dioic acid. 
B. 3-hydroxybutane-1,4-dioic acid. 
€. 2,3-dihydroxybutanoic acid. 
D. 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid. 

OT6.10. Ethyl formate là chất có mùi thơm, không độc, được dùng làm chất tạo 
hương trong công nghiệp thực phẩm. Ethyl formate có phân tử khối bằng 
A.60. B. 68. C.88. D. 74. 


OT6.11. Dùng phích đựng nước lâu ngày sẽ thấy đáy và xung quanh thành 
ruột phích có lớp cặn trắng bám vào. Dùng chất nào sau đây đẻ làm sạch 
được chất cặn đó? 


A, NaOH. B. NaCl. €. NH:. D. CH;COOH. 


OT6.12. Có 3 dung dịch: CH;CHO, CH.COOH, HCOOH đựng trong 3 lọ mắt 
nhãn. Hoá chất có thẻ dùng để phân biệt ba dung dịch trên là 


A. quỳ tím, CuO. 

B. quỳ tím, Na. 

€. quỳ tím, dung dịch AgNO; trong NH; dư. 
D. dung dịch AgNO. trong NH; dư, CuO. 


OT6.13. Nêu quá trình phát triển của gương soi trong lịch sử. Hiện nay, gương 
được sản xuất theo phương pháp nào? Lớp trắng sáng trên gương soi là gỉ? 
Viết phương trình hoá học các phản ứng xảy ra trong kĩ thuật tráng gương. 


OT6.14*. Cho cyclopropane tác dụng với nước bromine, thu được chất hữu cơ 
(X). Cho (X) vào lượng dư dung dịch NaOH đun nóng, tạo ra sản phảm 
hữu cơ (Y). Cho (Y) tác dụng với CuO, đun nóng thu được hợp chất đa 
chức (Z). Cho 0,01 mol (Z) phản ứng với dung dịch AgNO. trong NH; dư 
thu được bạc kim loại. 

a) Viết các phương trình hoá học của phản ứng xảy ra, cho biết phản ứng 
nào là phản ứng oxi hoá — khử. 
b) Tính khối lượng kim loại Ag tối đa thu được. 


OT6.15. Hoàn thành phản ứng (kèm điều kiện phản ứng nếu có) và gọi tên sản 


@®ìe 


phẩm các chất trong mỗi phản ứng sau: 
(a) hexanal + [O] —> 
(b) octanal + [H] —›> 
(€) propanoic acid + methanol —› 
(d) hexan-3-one + [H] —› 
(e) propan-2-ol + 3-methylpentanoic acid —› 
(g) ? + [H] -› CH;CH,CH(CH,)CH,OH 
(h) 2,3-dimethylbutan-1-ol + [O]— "2® › 


OT6.16. Để muối dưa, người ta thường cho thêm một ít nước dưa cũ và 1 —2 
thìa đường trước khi đổ ngập nước và nén chặt rau, quả. Giải thích. 


OT6.17. Xác định công thức cấu tạo của hợp chất hữu cơ (E) dựa vào các dữ 
liệu thực nghiệm sau: 
~ Kết quả phân tích nguyên tố của (E) có 53,33% oxygen về khối lượng. 
~ Kết quả đo phỏ khối lượng (MS) và phổ hồng ngoại (IR) của họp chất 
(E) được cho như hình? bên dưới: 
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OT6.18. Bạn Nam luôn chăm sóc răng miệng cản thận. Vì sợ bị sâu răng nên 
sau khi ăn cơm, ăn trái cây hay uống nước hoa quả, Nam liền đánh răng 
ngay. Tuy nhiên, néu đánh răng ngay sau khi dùng nước trái cây thì sẽ 
gây hại cho răng. Làm sao để ăn trái cây và uống các loại nước trái cây 
hằng ngày mà ít gây tác hại nhất cho răng? 

Em hãy trả lời giúp bạn Nam những vắn đề đặt ra ở trên. 


OT6.19. Trên thị trường có những lọ măng, dưa chuột muối, ... tuy để lâu nhưng 
lại không bị hỏng (trong thời hạn sử dụng). Em hãy giải thích lí do. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 


Chương 1. GÂN BẰNG H0Á HỌC 


1i, 


1-2. 


1.3. 


1.4. K, = 


1.5. K,= 


1.6. 


KHAI NIEM 
Ẻ.3 ˆ ` + 
VE CAN BĂNG HOA HỌC 
Đáp án D. 
Đáp án D. 
a) Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận (chiều toả nhiệt). 


b) Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận (chiều làm giảm nồng độ của 
khí nitrogen). 
c) Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận (chiều làm giảm nồng độ của 
khí hydrogen). 

d) Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch (chiều làm tăng áp suất của hệ). 
[NH,TÝ 
íN;]x[H;] 

i6 9> 
—0/02x23- 
a) Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch (chiều thu nhiệt). 
b) Cân bằng chuyền dịch theo chiều thuận (chiều làm giảm nồng độ của 
khí SO;). 
c) Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận (chiều làm giảm nồng độ của 
khí ©;). 
d) Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận (chiều làm tăng nồng độ của SO.). 


__ l80;Ÿ 
[O;]x[SO; Ï 


c= 


225 


6 


C 


1.8. 
2O(g + Ojg ÈS““zZ:25 zxojg) 
Ban đầu: 4 2 (M) 
Phảnứng: — 3,2 16 32 (M) 
Cânbằng — 0,8 04 32 (M) 
.“.Ắ 40 
ˆ0,4x0,87 
1.9. Gọi a là nồng độ oxygen ban đầu cần lấy. 
2SOjg) + Oj@g °“= 5”3 xsojp 
Ban đầu: 4 a (M) 
Phảnứng: 36 1,8 36 (M) 
Cân bằng: - 0,4 a-1,8 36 (M) 
3,67 
95————=40>a= 3,825 (M) 
(a-1,8)x0,4 
1.10. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận (chiều làm giảm áp suất của hệ 
phản ứng). 
1.11. Đáp án B. 


1.12. Phản ứng phân huỷ acid HCIO làm giảm nồng độ của chấtnày, cân bằng hoá học 
của phản ứng xảy ra trong nước chlorine sẽ chuyển dịch theo chiều thuận, 
chlorine sẽ phản ứng với nước đến khi hết, nên nước chlorine không bảo 
quản được lâu. 


1.13. Sự thay đổi áp suất không gây ra sự chuyển dịch cân bằng của mọi phản 
ứng thuận nghịch. Sự thay đổi áp suất gây ra chuyển dịch cân bằng đối 
với hệ phản ứng có chất khí, chất lỏng và số mol chất khí, chất lỏng ở hai 
về của phương trình hoá học khác nhau. 


1.14. Hiệu suất lớn nhất: (b), hiệu suất tháp nhất: (a). 


@®s 


H(g) + lợ)  =S¬ 2HI(g) 
Ban đầu: 1 1 
Phản ứng: 0,78 0,78 1,56 
Cân bằng: 0/22 0,22 1,56 


,86 
Tụ, Ghăn ứng) = TỊ (phán ứng) = _. 0,78 (mol). 


Tụ, &ón sọ = TỊ, œšïjạy =  — 0,78 = 0,22 (mol). 
Bình có dung tích 1 L, do đó nồng độ mol của chất trong hệ bằng số mol của chất. 


1,56” 
SG 50/28 
0,22x0,22 
1.16. nạ, =n¿, = 4mol = [Br,] = [Cl]= 4M. 
Br,]x[Cl 4x4 
;=P2ISEÌ > 11,4 = [BrOI = = 1/2(M). 
IBrClj 111 


1.17*. Khi thêm dung dịch acid, làm tăng nồng độ ion H* của hệ phản ứng, cân 
bằng chuyển dịch theo chiều nghịch, hạn chế sự thuỷ phân ion Fe'" trong 
dung dịch. 


1.18*. Dung dịch H;SO, đặc có vai trò hút nước, làm cân bằng chuyển dịch theo 
chiều thuận, làm tăng hiệu suất của phản ứng. 


1.19*. Phản ứng (4) xảy ra làm giảm nồng độ H' trong hệ phản ứng. Do đó, cân 
bằng hoá học ở các phản ứng (1), (2) và (3) chuyển dịch theo chiều thuận, tạo 
thành Al(OH), dạng keo màu trắng. 


1.20*. Trong lòng đại dương có tồn tại cân bằng hoá học: 
CaCO, + H,O + CO, —— Ca(HCO,), 

Theo nguyên lí chuyển dịch cân bằng, khi nồng độ CO, tăng thì cân bằng 
sẽ chuyển dịch theo chiều thuận, làm giảm nồng độ của CO;. 
Cây xanh và tảo biển quang hợp dưới ánh sáng mặt trời và chất xúc tác 
là chất diệp lục (chlorophyll) theo phương trình hoá học: 

6CO, +6H,O “ G,H,„O, + 6O, 
Đây là quá trình tự điều tiết của thiên nhiên, có tác dụng làm chậm quá 
trình tăng nồng độ CO; trong khí quyền. 


CÂN BẰNG TRONG 
DUNG DỊCH NƯỚC 


2.1. Đáp án D. 

2.2. Đáp án B. 

2.3. Đáp án B. 

2.4. Đáp án A. 

2.5. Đáp án C. 

2.6. Đáp án A. 

2.7. Đáp án C. 

2.8. Đáp án B. 

2.9. NaCl, KOH, Ba(OH),, AICI., CuSO,, H,SO,. 

2.10. HBr —› H + Br- 
HNO; -› H* + NO,- 
KOH -› K*+OH- 
Ca(OH), —› Ca?' + 2OH- 
AI,(SO,); —> 2AI?* + 3SO/ˆ 
Cu(NO,); —› Cụ” +2NO; 
Nai -› Na" + Ir 
HCN ——> H'+CN- 
HF ——>H'+F- 


HCOOH ——` H' + HCOO- 


2.11. a) Ba(NO,), —› Ba”' +2NO; 
0,1 01 0,2 (M) 


CÀ 


b) HNO, — H' + NO, 


0,02 002 0,02 (M) 
c) KOH -› K' + OH- 
0,02 0/02 0,02 (M) 


2.12. Nước vôi trong hấp thụ CO, trong không khí tạo thành CaCO, và H.,O, làm 


2.13. 


2.14. 


2.15. 


giảm nồng độ của Ca(OH); nên khả năng dẫn điện giảm. 

Nước đóng vai trò acid: b, d. 

Nước đóng vai trò base: a, c. 

Acid: HI HI +H,O —— H,O' +I- 

Base: CH;COO>, S*>, PO?,NH, _ CH;COO +H,O —— CH;COOH+OH- 
S.*lÙ 2< =OH+HS 
PO? + H,O —— H,PO; + OH- 
NH; +H,O —— NH/ +OH- 

Lưỡng tính: HPO7, H,PO; HPO7 +H,O ——> OHr +H,PO, 
HPO7 +H,O —— H,O' +PO?- 
H,PO; +H;O —— OH- +H;PO, 
H,PO; + H,O ——> H;O' + HPO? 

a) pH = — lg(4,2x 105) = 9,38. 

b)[H']= 10-55 = 45x10”. 

c) pOH = - Ig(4,0x10'")~ 10,4 — pH= 14-— 10,4 = 3,6. 


2.16. Gọi x (L) là thẻ tích nước cần cho vào dung dịch để thực hiện việc pha chế. 


lấp Lo 


pH= 3—[H']= 0,001 (M) = n.„ = nụ; = 0,010,001 = 107 (mol). 


¡to 
x+0,01 
Cách pha: Đong 90 mL nước cất cho từ từ vào bình đựng 10 mL dung 
dịch HCI có pH = 3. Dùng đũa thuỷ tinh khuấy đều. 


pH= 4 =[H']= 0,0001 (M) = =x= 0,09 (L) = 90 (mL). 


HNO: không bẻn, khi có ánh sáng dễ bị phân huỷ nên không dùng trong 
chuẩn độ acid — base vì sẽ làm sai lệch kết quả phân tích. 


e4 


Ø đt nxsemiauggans =Ö.Ủễ mốt 
Gọi thể tích dung dịch (B) là V; (L) ta có: n„„_= 0,2V; + 0,29V; = 0,49V„ 
Khi trộn (A) với (B)tacó: H*+ OH -› H;O 
Dung dịch sau khi trộn có pH = 2 = [H*]= 107 (M). 


hở 0,07 —0,49V, 
=IH1¿ —: = 102 = 0,01 = V; = 0,134 (L). 
2.19. [HCI] = —_. 0,102 (M). 


2.20. nụ,o, = 0,075x0,05 = 0,00375 (mol). 
CH,COOH + NaOH -› CH;COONa + H,O 
000375 0,0376 (mol) 


0,00375 
0,05 


[CH;COCHỊ = = 0,075 (M). 


2.211, 


— Đồ thị quá trình chuẩn độ dung dịch HCI bằng dung dịch chuản NaOH 
0,100 M được trình bày như hình: 

pH 
14† 
12 


10 
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— Điểm tương đương ở pH = 7. 


— Bước nhảy chuẩn độ ở khoảng pH từ 3,7 đến 10,3. 


T. 


ÔN TẬP CHƯƠNG 1 


OT1.1. Đáp án D. 
OT1.2. Đáp án C. 
OT1.3. Đáp án B. 
OT1.4. Đáp án A. 
OT1.5. Đáp án C. 


0,0387 x0,0387 
.,6. =...-... ,92 
ĐT1.8.56 0,0613x0,1839° Qui 


OT1.7. a) chiều thuận; b) chiều nghịch. 
0,150 0,150 
OT1.8.K,= ——DD—=8,2x10? 
°—— JCOGH] “ 


= [COGJ,]= 0,274 (M). 


OT1.9. KBr -› K* + Br” 

Ca(NO;); -› Ca?' + 2NO, 

NaOH -> Na" + OH- 

Ba(OH), -> Ba?' + 2OH- 

Fe,(SO,); — 2Fe°' + 3SO,? 

Zn(NO,), -› Zn?' +2NO; 

KI->K*+Ir 

H,S —` H'+HS- 

CH;=CH-COOH ——` H' + CH;=CH-COO- 
OT1.10. n„,-= 0,01V (mol); n,+= 0,03V (mol) 

H“+OH- -›H,O 
n,+ ¿„ = 0,03V — 0,01V = 0,02V (mol). 


Nồng độ moi của H* trong dung dịch sau phản ứng = :02V nu = 102 (M) 


=SpH=2. 


2. NITR0GEN VÀ SULFUR 


ĐƠN CHẤT NITROGEN 
3.1. Đáp án A. 
3.2. Đáp án D. 
3.3. Đáp án D. 
3.4. Đáp án A. 


3.5. a) Nitrogen là phi kim mạnh, nhưng đơn chất nitrogen hoạt động hoá học 
kém ở nhiệt độ thường, tồn tại được trong tự nhiên (khí quyền) vì phân tử 
N; có liên kết ba (NzN) rất bền, không thẻ phân huỷ thành nguyên tử khi ở 
nhiệt độ thấp hoặc không có xúc tác. 

b) N; phản ứng với nhiều kim loại (với Li ở nhiệt độ thường và với Ca, Mg 
khi nóng) tạo ra các nitride kim loại (Li,N, Ca,N;, Mg;N;,....). Khi hình thành 
Trái Đắt, thời kì đầu rắt nóng là điều kiện cho nitrogen có thẻ tạo với một 
số kim loại mạnh thành những nitride. 

Nhưng ở nhiệt độ này hydrogen và oxygen cũng đã hoá hợp với nhau tạo 
thành nước. Khi có mặt nước, các nitride kim loại đều bị thuỷ phân thành 
base kiểm và ammonia. Ví dụ: 


Ca:N; + 6H;O -› 2NH: + 3Ca(OH); 
Ammonia tạo ra có thể cháy, nghĩa là bị oxygen của không khí oxi hoá cho 
trở lại nitrogen: 

ANH, +3O, ——# —y2N, +6H,O 
Vì các lí do trên nên vỏ Trái Đất không tồn tại các hợp chất nitride. 


3.6. N,+3H, —ŠX——2NH, 
N;+O, —Š——2NO 


` 5 „ 0,5 
3.7. Nồng độ của N; ban đầu là ĐE 


= 1(M). 


“ 


1,5 


Nông độ của H, ban đầu là Na 3(M). 
0,2_- 
=[NH]= p= 044M). 

Nịjg) + 3Hj(g) —Š# 2NH;(g) 
Ban đầu: 1 3 (M) 
Phản ứng: 0,2 0,6 0,4 (M) 
Cân bằng: 0,8 24 0,4 (M) 

— _ 045 „ 0,014 
0,8x2,4? 


3.8*. Xét phân tử P,: Phân tử P, (phosphorus trắng) là một tứ diện trong đó gồm 
4 nguyên tử P chiếm 4 đỉnh, liên kết với nhau bằng 6 liên kết đơn P - P. 


`h< 
ES= : ==n 
`2 
Bốn nguyên tử P kết hợp với nhau đẻ tạo thành phân tử P, sẽ giải phóng 
năng lượng là: 6x209 = 1 254 (k.)). 
Nếu 4 nguyên tử P kết hợp với nhau để tạo thành 2 phân tử PzP thì sẽ 
giải phóng năng lượng là: 2x490 = 980 (k.). 
= Phân tử P„ bền hơn P, nên ở điều kiện thường, phosphorus trắng tồn 
tại ở dạng phân tử P,. 
Xét phân tử N.: Tính tương tự như trên, năng lượng được giải phóng khi 
†ạo thành một phân tử N, từ 4 nguyên tử N là: 6x160 = 960 (k.). 
Năng lượng được giải phóng khi tạo thành 2 phân tử N; từ bốn nguyên tử 
Nlà: 2x941 = 1 882 (kJ). 
= Phân tử N; bền hơn N, ở điều kiện thường. 
3.9 (1) Quá trình cố định đạm. 
(2) Quá trình nitrate hoá bởi vi khuẩn. 
(3) Quá trình hấp thu đạm của rễ cây. 
(4) Động vật sử dụng thức ăn là thực vật. 
(5) Động vật chết. 
(6) Quá trình phân huỷ xác động vật. 
Œ) 


7) Quá trình khử nitrogen. _ 


SẼ? (2 AMMONIA VÀ MỘT SỐ 
HỢP CHẤT AMMONIUM 


4.1. Đáp án A. 
4.2. Đáp án D. 
4.3. Đáp án B 
4.4. Đáp án A. 
4.5. Đáp án B. 
4.6. Đáp án B. 
4.7. Đáp án B. 
4.8. Đáp án A. 
4.9. Đáp án B. 
4.10. Đáp án B. 


4.11. Ban đầu: 2NH. + 3CI, —› N, + 6HCI 
Sau đó: HCl + NH. —› NH,CI (khói trắng) 


4.12. Trong dung dịch ammonia tồn tại cân bằng hoá học sau: 


NH, +H,O  NHị +OH- 


a) Khi đun nóng, màu hồng của dung dịch nhạt dần do khí NH; bay lên 
nên làm cân bằng hoá học chuyển dịch theo chiều nghịch, dẫn đến pH 
của dung dịch giảm xuống (tính base giảm). 

b) Khi cho HCI vào với số mol bằng số mol NH, thì dung dịch mất màu hồng 
vì tạo ra NH,CI có pH < 7. 


c) Khi thêm một vài giọt dung dịch Na,CO;, dung dịch (A) có màu hồng 
đậm vì muối Na,CO; thuỷ phân cho môi trường base: 


Na,CO; —› Na” + CO?” 
GO7 +H,O ——` HGO; +OH- 
d) Khi thêm AICI; tới dư xảy ra phản ứng sau: 
AICI;, + 3NH; + 3H.,O —› Al(OH),| + 3NH,CI 


NH,CI và AICI, dư đều thuỷ phân cho môi trường acid = màu hỏng của 
dung dịch (A) mắt dàn. 


NH¿ +H;O —— NH; + H,O* 
Al°* +3H;O —— Al(OH);| + 3H" 


4.13. a) Khi thêm H;, cân bằng chuyển dịch sang phải. Khi thêm NH;, cân bằng 
chuyền sang trái. 


b) Khi tăng thẻ tích của hệ thì nồng độ của tất cả các chất đều giảm. Cân 
bằng chuyển dịch sang trái, tức là về phía tạo ra số mol phân tử khí lớn hơn. 


c) Trong trường hợp a) cũng như b), giá trị hằng số cân bằng K„. đều 
không đổi vì hằng số cân bằng chỉ thay đổi theo nhiệt độ mà ở đây nhiệt 
độ không đổi. 

4.14". Ca(OH); -› Ca?' + 2OH- 
NH; + OH- -› NH; + H,O 
2NH; + 3C; —› N, + 6HCI 

4.15. Biến thiên enthalpy của phản ứng (1) và (2): 


A,H,; (1) = (—45,90) + (—134,31) — (365,61) = 185,40 (K.). 
A,H,„ (2) = 82,05 + 2x(—241,82) — (—365,61) = =35,97 (kJ). 


Vì A,H;; (2) < 0 = Phản ứng (2) toả nhiệt dễ xảy ra hơn, thực tế phản 
ứng (1) xảy ra theo chiều ngược lại. 


©4@ 


4.16. 


4.17. 


vụ = 8/7215 _ tr; (mp), 
5 100 
vụ = Š4”:**5/92 - 56,7 (m?). 
100 


(3) — Vụ, = 3xV„ = 3x656,7 = 1 970 (m°). 
(2) Vạ„ = 2x, “. g 88,5 (m). 
E2 5 
Mùa = \ệ,,= 17 BE, 
(1) Vy = 2 xV¿, = 2 *1970 492,5 (m?). 
= “.Ă = 3 
V„o = 2x V„,= 2 *1970 = 985 (m?). 
2 ˆ 
= Vụ, = 492,5 + 88,5 = 581 (m°). 
V¿o = 985 — 177 = 808 (m)). 
Ammonium nitrate khi ở nhiệt độ cao bị phân huỷ thành khí N;O và hơi 
nước, là một phản ứng toả nhiệt và năng lượng lớn. Khi phản ứng nỏ xảy 
ra, năng lượng được giải phóng một cách đột ngột dưới áp lực rất cao, 
tăng nhanh, còn được gọi là sóng nổ hoặc sóng xung kích. Sóng xung 
kích gây ra thiệt hại lớn cho môi trường xung quanh. Ammonium nitrate 


có thể tự phân huỷ qua thời gian. Tia lửa hàn trong quá trình sửa chữa 
nhà kho đã khơi mào phản ứng phân huỷ ammonium nitrate gây nỏ. 


NH,NO, ——”——>N,O+2HO_ AH?,„=-35,9kJ 


MỘT SỐ HỢP CHẤT 
VỚI OXYGEN CỦA NITROGEN 


8.1. Đáp án D. 

8.2. Đáp án A. 

5.3. Đáp án C. 

5.4. Đáp án B. 

5.5. Đáp án B. 

5.6. Có rắt nhiều biện pháp đẻ giảm thiểu tác hại của mưa acid, trong đó vấn đề 
cốt lõi nhất là ý thức của con người. Một số giải pháp có thẻ kể đến như: 
~ Không sử dụng nước mưa trong sinh hoạt hằng ngày. 

— Xây dựng quy trình xử lí khí thải. 

— Kiểm soát lượng khí thải của phương tiện giao thông, phương tiện vận 
hành bằng động cơ nhằm làm giảm lượng khí thải có chứa các oxide của 
nitrogen. 

~— Loại bỏ triệt để nitrogen, lưu huỳnh có trong than đá và dầu mỏ trước khi 
đưa vào sử dụng. 

— Chuyển sang xu hướng sử dụng các loại năng lượng, nhiên liệu thân 
thiện với môi trường. 

— Giáo dục, tuyên truyền nhằm giúp người dân có ý thức hơn trong việc 
bảo vệ môi trường. 

5.7. Do nitric acid tinh khiết kém bền, ngay ở điều kiện thường khi có ánh sáng 
bị phân huỷ một phần. 


5.8. ANH, +5O, ——” —> 4NO +6H,O 


®%) 
2NO +O; —› 2NO, 
) 
4NO, +O, +2H,O —› 4HNO, 
@) 
N;+3H; —Š#2—`2NH, 
(Q) 
HNO, + NH:———> NH,NO, 
(2) 


5.9. 


Tên quá trình Thứ tự 
Thực vật chết. (6 


Thiếu oxygen. 
Thiếu ánh sáng mặt trời và oxygen nên tảo, thực vật và cá chết. 


Chất dinh dưỡng rửa trôi xuống ao, hồ. 
Tảo nở hoa và thực vật phát triển. 


) 
(5) 

á (3) 

Vi khuân phát triển. (4) 
@) 

(2) 


5.10. Xét 100 gam dung dịch HNO;, ta có: 
m,¡o,= 60%x100 = 60 (g). 


Tưạo,= lộ = 0,95 (mol). 


YnunoE lăn = 70,92 (mL) = 0,07092 (L). 


0,95 
0,07092 


[HNO.]= = 13,40 (M). 


5.11. Các phương trình hoá học: 


1)N,+O, —“=— 2No 


( 

(2)2NO +O, — 2NO, 

(3) 4NO, + O, + 2H,O —› 4HNO, 

(4) 2HNO, + CaCO, —» Ca(NO,); + ©O, + H;O 
(5)N,+3H, —Š&— 2NH, 

(6) 4NH, + 5O, CS —— 4NO +6H,O 

(7) 2NO +O, ~› 2NO, 

(8) 4NO, + O, + 2H,O —› 4HNO, 

(9) HNO, +NH, —> NH,NO, 


5.12". a) A,H32¿= 4x(—241,82) - (—19,56) - 2x50,63 = —1 048,98 (k.J). 
Nhiệt đốt cháy 1 kg hỗn hợp lỏng (N,O, và N,H,) là: 
1048,98 x 1000 _ 


6724,23 (k4). 
(2x32+92) 


b) Quá trình toả nhiệt mạnh và giải phóng một lượng lớn khí nên hỗn hợp 
lỏng (N,O, và N.H,) được dùng làm nhiên liệu tên lửa. 


150. 


3d¿ 


(6) SULFUR VÀ SULFUR DIOXIDE 


6.1. Đáp án A. 

6.2. Đáp án A. 

6.3. Đáp án A. 

6.4. Đáp án C. 

6.5. Đáp án C. 

6.6. Dùng nam châm hút sắt ra khỏi hỗn hợp. 

6.7. Khối lượng phân tử của lưu huỳnh ở 900 °C bằng 2,207x29 = 64,003 (amu). 
64,003 
32 

= Công thức phân tử của hơi lưu huỳnh ở 900 °C là S;. 

6.8. Đốt cháy lưu huỳnh sinh ra khí SO, độc. Tuy nhiên ở nồng độ thấp, khí này 
có tác dụng diệt khuẩn. Việc xông khí lưu huỳnh giúp việc bảo quản thuốc 
không bị mối mọt hay nắm mốc tắn công hoặc hoa quả tươi lâu hon. Tuy 
nhiên, trong quá trình xông, lưu huỳnh sẽ lưu lại trên thuốc làm thuốc bị 


cứng, thay đổi màu sắc, mùi vị. SO, gặp hơi ẳm trong phỏi tạo thành H,SO, 
ảnh hưởng đến phỏi và hệ thắn kinh,.... 


Vậy một phân tử lưu huỳnh gồm = 2 (nguyên tử) lưu huỳnh. 


S+0,—“$ SG, 
6.9. Nguồn cung cấp lưu huỳnh tự do chủ yếu là do khai thác từ lòng đất theo 
phương pháp Frasch. Ngoài ra lưu huỳnh còn được tái chế từ các khí thải 
độc hại như SO, (sản phẩm phụ trong công nghiệp luyện kim màu), H;S 
(được tách từ khí tự nhiên) theo các phản ứng: 
2H,S +O, — 2SL + 2H,O 
2H,S + SO, —› 3SÌ + 2H,O 
6.10. Khi thu hồi thuỷ ngân rơi vãi người ta thường sử dụng bột lưu huỳnh rắc 
lên những chỗ có thuỷ ngân, vì lưu huỳnh có thể tác dụng với thuỷ ngân 
†ạo thành HgS dạng rắn và không bay hơi: 
Hg + S —› HgS 


Khi vô tình làm vỡ nhiệt kế thuỷ ngân trong phòng thí nghiệm, cần rắc 
ngay bột lưu huỳnh bao phủ tất cả các mảnh vỡ. Sau đó dùng chổi quét 
sạch, gói vào giây và cho vào thùng rác. 
Quá trình thu gom thuỷ ngân cũng đơn giản hơn. 
6.11.2SO, +O, —Š— 2so, 
SO, +H,O — H,§O, 
Fe + H,SO, —› FeSO, + H, 
CaCO; + H;SO, —› CaSO, + CO, + H,O 


6.12. Đốt lưu huỳnh sinh ra khí SO; gây độc cho hệ hô hắp của con người và 
có thể dẫn đến tử vong. Người dân có thẻ đối mặt với nguy cơ mưa acid 
†rong khu vực. 


S+0,———>so, 
2SO, +O, —'— 2so, 
SO; + H,O —› H,SO, 
6.13*. Phương trình hoá học: 
s.pˆ 
AFeS,+ 110, —"—> 2Fe,O, + 8SO, 
— Ưu điểm: 
+ Là những nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên, dễ khai thác. 
+ Không tạo ra sản phẩm phụ tác động đến môi trường. 
+ Phản ứng xảy ra đơn giản, hiệu suất cao. 
~— Nhược điểm: 
+ Tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt. 
+ Quá trình khai thác có thể ảnh hưởng đến hệ sinh thái, môi trường đất 
xung quanh. 


6.14. a) Đáp án D. 


b) 
Giải pháp. An toàn | Không an toàn 
(1) Dùng hoá chất SO, đẻ bảo quản trái cây ⁄ 
(2) Bảo quản trái cây trong tủ lạnh. v | 
(3) Kĩ thuật đóng gói bổ sung khí MAP. Nó | 


18. 


SULFURIC ACID 
VÀ MUÔI SULFATE 


7.1. Đáp án D. 
7.2. Đáp án A. 
7.3. Đáp án B. 
7.4. Đáp án D. 
7.5. Đáp án B. 


7.6. Đáp án B. 


Sơ đồ phản ứng: 


ƒMg +HÉO, MgSO, +NaOH „JMø(OH), LU MgO 
(Fa;O; Fe,(SO,); |Fe(OH), Fe,O, 


Vậy khối lượng ban đầu và kết thúc chênh lệch nhau ở khối lượng nguyên 
tố oxygen của Mg. 
Theo định luật bảo toàn khối lượng 
=> mạ= 28-20 = 8 (g) ~ 0,5 (mol) 
=mụ, = 0,5x24 = 12 (g) 
12 


 %mụ, = S7 tung = 60%. 


7.7. Khối lượng bình tăng lên do H;SO, đặc hút nước trong không khi ảm. 


7.8. 


Cách li nạn nhân |Loại bỏ phần|Băng vết bỏng | Nhanh chóng 
ra khỏi acid. Rửa | trang phục, trang | bằng băng gạc y té | chuyển nạn nhân 
sạch acid trên da | sức dinh acid. khô hoặc vải sạch. | đến cơ sở y tế 
dưới vòi nước Có thể dùng các | gần nhất. Nếu thời 
chảy nhẹ trong ít dung dịch trung | gian vận chuyển 
nhất 20 phút. hoà nhẹ để đắp |kéo dài, có thẻ 
tưới rửa vết bỏng. | liên tục tưới rửa 
Sau đó, băng ép | vùng bỏng. 

nhẹ vết bỏng bằng 
băng sạch. 


7.9. Điều kiện phản ứng là: nhiệt độ 450 °C — 500 °C, xúc tác là vanadium(V) 
oxide (V;O;). 
Trong tự nhiên cũng xảy ra quá trình sản xuất sulfuric acid theo các công 
đoạn trên vì: SO, là sản phẩm phụ chiếm một lượng lớn trong công nghiệp 
luyện kim màu, SO, tiếp tục kết hợp với O, trong không khí tạo SO; nhờ 
chất xúc tác là các oxide kim loại có trong khói bụi khí thải, SO, kết hợp với 
nước tạo H,SO,. 


710. 28O¿+O, —S—— 250, 

(A) 
n$O, + H,SO, —› H,SO„nSO, 

(Q) 
H;SO„nSO; +nH;O —› (n+1)H,SO, 

®) 
N,+3H, —È#—— 2NH, 
) 
H,§O, + 2NH; —› (NH,);SO, 
(2 


1O. 


7.11. Trích mẫu thử, sử dụng thuốc thử, kết quả thu được theo như bảng: 


Thang Na,CO, MgSO, KNO, | NaOH |  HCI 
HGŒI sủi bọt khí = = = | = 
BaCI, IIKE kết tủa trắng = = | = 
Quy tim IIE = = xanh | đỏ 


7.12*. Từ đề bài ta có: nụ, „, = 0,15mol, n.„.„ =0,1773mol; n, „„, =0,18mol. 


Xét cốc (A): Na,CO, + H,SO, —› Na,SO, + CO,† + H,O 


Dị sọ, 


=0,18>n, 


Na,CO; 


= 0,15 mol = H,SO, dư, tính theo Na,CO:. 


= gạ, = 


nạ, cọ, = 0,15 mol. 


Sau phản ứng: Am,¿.„ = 15,9 + 18 - 0,15x44 = 27,3 (g). 

Xét cốc (B): 2HCI + CaCO; —› CaCl, + CO,† + H;O 

Giả thiết nếu CaCO; tan hết nụ. = n.,.. = 0,1773 (mol). 
nu„;,;¡> 0,1773x2 = 0,3546 (mol) HCI. 


0,3546x36,5 
Huna: SE E== =ẽ°s65(0) 

lud Hel 146% (g) 
Am,¿.;s > 17,73 + 88,65 - 0,1773x44 = 98.5788 (g) ( > 27,3 g) > Sai với 
đề, do đó đẻ cân bằng thì CaCO; phải dư. 


Đặt số mol HCl = y nạ. = 0,5y (mol). 


_ y*36,5 
UP hiệu 14.6% 


= 250y (g). 


= 17,73 + 250y - 0,Byx44 = 27,3 =. y ~ 0,042 (mol). 


_ 0,042x36,6 
14,6% 
AgNO, + HCI —› AgClÌ + HNO, 


mạn = m =10,49 (g). 
7.13". a) Xét cốc (A): 
Theo đề ta có: n„...„= 0,6 (mol). 


m,;;,= 100x29,2% = 29,2 (g) = n...,= 0,8 (mol). 


nhục = 0,8> ago, = 0,6 — HCI dư, tính theo AgNO.. 
TRÀ (sau phán ứng E TÍAaNo, + Ẫạ¿ no = 12 + 100 = 202 (g). 
Xét cốc (B): K,CO; + H,SO, -› K;SO, + CO,† + H,O 
Theo đề ta có: n, cọ, = 0,9 (mol). 

mụ ¿o,= 100x24,% = 24,5 (g)= nụ so, = 0,25 (mol). 
n =0,9> n, sọ = 0,25 => K,CO, dư, tính theo H,SO,. 


K;©O, H,S0, 


Áp dụng bảo toàn khối lượng: 

co, + Task,so, = TToo, # Tung dịch sau phần ứng 

— ¿uy sø,s2gan 2; = 124,2 + 100 — 0,26x44 = 213,2 (g). 

mạ> m, =› Khối lượng H,O thêm vào cốc (A) = 213,2 - 202 = 11,2 (g). 


b) Cốc (A) nặng 213,2 g, bao gồm phần rắn AgCI (0,6x143,5 = 86,1 g) và 
phản dung dịch (213,2 — 86,1 = 127,1 g). 


= Khối lượng dung dịch 1/2 cốc (A) = L x127,1 = 63,55 (g). 


Ở 1/2 cốc (A) chứa 0,1 moi HCI và 0,3 mol HNO: tạo thành. 


HƠI + H + CF HNO, + H* + NO; 
đi =+ Đã 03 —¬ 043 
n,„„= 0,1+0,3= 0,4 (mol). 


Ở cốc (B) còn 0,65 mol K;CO; và 0,25 mol K;SO, tác dụng với HCI trong 
cốc (A). 


K;CO; +2HCI —› 2KCI + CO,T + H,O 


K;CO; + 2HNO; —› 2KNO, + CO,† + H,O 
Hay: CO? +2H' —› CO;† + HO 


nự 
nạo = —T— = 0,2 (mol). 


2 


1 1 
Tgsupteneg muA†tup — Mẹo, = s"m +213,2- 0/2x44 = 267,95 (g). 


ẩ 1 
Khối lượng nước thêm vào cốc (A) = 267,95 - (2x11 +86,1) = 118,3 (g). 


7.14. a) 


Độ tan (g/100 g nước) 


Nhiệt độ của nước (°C) 
_  S Na,CO, ~... K$O, 


b) Độ tan của các muối tăng theo nhiệt độ. Trong đó, độ tan của NH,Cl tăng 
nhanh, độ tan của K;SO, tăng chậm khi nhiệt độ tăng. 


Độ tan của muối Na,CO. tăng khi nhiệt độ tăng đến khoảng 40 °C. Sau đó 
độ tan của Na;CO: lại bị giảm khi nhiệt độ tăng từ 40 "C đến 100 °C. 


Chất có độ tan lớn nhất là NH,CI, ở nhiệt độ 100 "C có độ tan là 
77,30 g/100 g H,O. 


c) Chất có độ tan lớn nhất: ở 30 °C là NH,CI, ở 90 °C là NH,CI. 


ÔN TẬP CHƯƠNG 2 


OT2.1. Đáp án C. 

OT2.2. Đáp án A. 

OT2.3. Đáp án A. 

OT2.4. Đáp án C. 

OT2.5. Đáp án B. 

OT2.6. (D), (C), (B), (A). 

OT2.7. Sulfuric acid đặc ở nhiệt độ thường không tác dụng với Fe (do Fe bị thụ 
động hoá bởi H,SO, đặc nguội) nên có thể chuyên chở được trong các 
toa thùng bằng thép. Khi vòi thoát không được đóng kín ngay, sulfuric 
acid đặc hấp thụ hơi nước trong không khí rắt mạnh và trở thành acid 
loãng sẽ ăn mòn thành toa thùng rất nhanh. 

OT2.8. (A) là N, 

(X)là H, 

(Y) là NH; 

(Z) là (NH,);,SO, 
(G) là NH,NO; 


CH, + H,O —¬ CO + 3H, 


t,xt 


N,+3H, 2NH, 


2NH, + H,SO, —› (NH,),SO, 


ANH, +5O,—”” —> 4NO +6H,O 


®e 


2NO +O, -› 2NO, 
ÁNO, + O, +2H,O -› 4HNO, 
HNO; + NH; —> NH,NO; 
OT2.9*. Xét cốc (A): 
Đặt công thức chung của 2 muối: RHCO.. 


Giả sử hỗn hợp chỉ có NaHCO,, ta có: 


120 
Tuoo, qớnnháy - Tnawco, = TBẠ_ = 1,4 (mol). 
100x19,6% 
Dị sọ, = — cg§ến = 0,2 (mol). 


2RHCO, + H,SO, —› R,SO, +2CO, + 2H,O 
. Tghoo, 

Ta có:— TT" = 07 >. Tụ sọ, = 0,2 RHCO, dự, tính theo H;§O,. 

= nạo, =0/2mol = m,= 120 + 100 =0,2x44 = 211,2 (g). 


> 0,4 mol = H,SO, phản ứng hét. 


Tuoo, (phản ứng) — 
Xét cốc (B): nạz¿o, = 0,õmGl; n„„ = 1 moi. 

AgNO; + HCI —› AgCl| + HNO, 
nạ„uọ, = 0,8 < nạo = ? moi S HCI dư, tính theo AgNO, 


=> mụ = 85 + 100 = 185 (g) — Hai cốc không thăng bằng. 


Để cân thăng bằng, cần thêm vào cốc (B): 211,2 — 185 = 28,2 (g) dung 
dịch HCI 36,5%. 


Chương 3. ĐẠI CƯƠNG H0Á HỌC HỮU Eữ 


HỢP CHẤT HỮU CƠ 
VÀ HOÁ HỌC HỮU CƠ 
8.1. Đáp án B. 
8.2. Đáp án A. 
8.3. Đáp án A. 
8.4. Đáp án C. 
8.5. Đáp án A. 


8.6. Chất vô cơ: NaCl, H,SO,, KOH, Ba(NO,),„ CO,, Al,C;, KCN. 
Chất hữu cơ: CH,, CH;=CH;, HCOONa, CH,-CH,-OH, CH,~CH=O. 
8.7. Hydrocarbon: CH,~CH,~CH., CH;=CH-CH;, CH,=CH-CH=CH,, CHECH. 


Dẫn xuất của hydrocarbon: CH,=CH-COOH, CH.OH, C,H.OH, HCHO, 
CH;COOCH;, H;N-CH;-COOH, CH;-NH;. 


8.8. 

Chất hữu cơ Nhóm chức | 
(1) CH.-CH,-OH -OH | 
(2) CH.-O-CH,-CH; -œ- | 
(3) CH,~CH,~CH.~NH, -NH, | 
(4) CH.-NH-CH,-CH, -NH- | 
(5) H-CH=O' ~CH=O | 
(6) CH,-CH.-CH.-COOH -COOH | 


câu 


8.9. Amine, carboxyl. 


8.10. Dựa vào phỏ IR, nhận thấy peak A ở trong khoảng 3 300 — 3 000 em có 
sự hiện diện của nhóm -OH. Như vậy, có thể dựa vào peakA giúp dự đoán 
phổ hồng ngoại này có sự xuất hiện của alcohol trong hợp chất đã nêu. 


8.11. Dựa vào phổ IR, nhận thấy peak A ở trong khoảng 3 300 — 3 000 cm'1 
có sự hiện diện của nhóm -OH và peak D khoảng 1 700 cm có sự hiện 
diện của nhóm C=O. Như vậy, có thể dựa vào peak A và D giúp dự đoán 
phỏ hồng ngoại này có sự xuất hiện của nhóm chức -COOH trong hợp 
chất đã nêu. 


8.12. Dựa vào phỏ IR, nhận thấy ở vùng 3 314 cm'' có sự hiện diện của nhóm 
~OH. Như vậy, giúp dự đoán phỏ hồng ngoại này tương ứng với hợp chất 
efthanol. 


8.13. Dựa vào phỏ IR, nhận thấy ở trong khoảng 3 300 - 2 500 cm'' và ở peak 
1 715 cm" có sự hiện diện của nhóm C=O. Như vậy, dựa vào hai giá trị 
trên có thẻ giúp dự đoán hợp chất này có nhóm chức carboxyl trong phân tử. 


điêu (o PHƯƠNG PHÁP TÁCH VÀ 
TINH CHẾ HỢP CHẤT HỮU CƠ 


9.1. Đáp án A. 
9.2. Đáp án D. 
9.3. Đáp án C. 
9.4. Đáp án D. 
9.5. Đáp án D. 
9.6. Đáp án A. 
9.7. Đáp án D. 
9.8. Đáp án A. 
9.9. Đáp án A. 


9.10. Dầu hoả nhẹ hơn nước và không tan trong nước nên hỗn hợp này sẽ tách 
thành hai lớp. Để tách nước ra khỏi dầu hoả, cho hỗn hợp vào phếu chiết, 
dầu nổi lên trên và nước ở phía dưới. Mở khoá phếu chiết, nước thoát ra 
trước sau đó đến dầu hoả, ta được nước và dầu hoả riêng biệt. 


9.11. Phương pháp chiết: chiết lỏng — rắn (giai đoạn 1) và chiết lỏng — lỏng 
(giai đoạn 2). 


9.12. a) Kết tinh; b) Kết tinh; c) Chưng cắt. 
9.13. Kết tỉnh. 
9.14. a) Chất a bị hắp phụ mạnh nhất; Chất c bị hắp phụ kém nhất. 


b) Chất c hoà tan tốt trong dung môi hơn chất a và chất b. 


s CÔNG THỨC PHÂN TỬ 


10.1. 


10.2. 


10.3. 


HỢP CHẤT HỮU CƠ 


Ta có: %m. = 100% — 7,69% = 92,31%. 
Vì phân tử khối của acetylene gắp 13 lằn phân tử khối của hydrogen nên 


Ma;sun, = 26. 
Acetylene là một hydrocarbon nên có công thức phân tử là cH, 
12x_ 92.31 
=== `. 2 
26 100 
s —=y>2. 
26 100 


Công thức phân tử của acetylene là C;H;. 


= _ 5 F %m. _ 
Dựa trên kết quả phân tích nguyên tố của buta-1,3-diene có P =8 
nên %m, = 88,89% và %m, = 11,11%. omh 
Buta-1,3-diene là một hydrocarbon nên có công thức phân tử là C,H.. 

Vì phân tử khối của của buta-1,3-diene gấp 1,6875 phân tử khối của 
oxygen nên Mau, s.;„„ = 54. 


12x _ 88,89 
——= = 


=————X®4. 
54 100 

y “1111 ö 
54 100 » 


Công thức phân tử của buta-1,3-diene là C,H.. 
Ta có: %mạ = 100% — 32,00% — 6,67% — 18,67% = 42,66%. 
Đặt công thức phân tử của glycine là C.H O.N, (M = 78). 


xi; 


12x _ 32,00 


—>X= 2. 
75 100 
6,67 
BÁC. 
75 100 
416z_ 42/66 „ 
75 100 -= 
đế TRE nu, 
75 _ 100 


Công thức phân tử của glycine là C;H,O,N. 
104. Dựa trên kết quả phân tích nguyên tố của phenol có 
m, :m, :m, =36: 3: 8 nên %m, = 76,60%; %m,, = 6,38% và %m, = 17,02%. 
Đặt công thức phân tử của phenol là C,H,O,. 
Vị phân tử khối của phenol nặng hơn methane 78 đơn vị nên M,.,..„ = 94. 
12x _ 76,60 
— ==— 


x=6. 
94 100 
sa... 
94 100 
482 _ 17.02. 
94 100 ñ 


Công thức phân tử của phenol là C.H,O. 
10.5. Ta có: %mạ = 100% — (37,00% + 2,20% + 42,29%) = 18,51%. 
Đặt công thức phân tử của TNT là C,H,O,N, 
Vì phân tử khối của TNT gắp khoảng 2,91 làn phân tử khối của benzene 
nên M,„„ = 227. 


——=———> =1 
227 100 
II NA. 
227 100 


10.6. 


10.7. 


10.8. 


16z _ 42,29 


=——=z“8 
227 100 
đất _ 18/51 — ra 
227 100 


Công thức phân tử của TNT là C;H,O,N;. 


Ta có: %m. = 100% — 25% = 75%. 
(X) là một hydrocarbon nên công thức phân tử của (X) là C,H,. 
Từ phổ khối lượng của (X), suy ra: Mụ„ = 16. 


Công thức phân tử của (X) là CH,. 


Ta có: %m,, = 100% — 85,71% = 14,29%. 
(Y) là một hydrocarbon nên công thức phân tử của (Y) là C,H,. 
Từ phỏ khối lượng của (Y), suy ra: M,„ = 28. 


1P, 8512, 
28 100 

y _14/29_ 
28 100 = 


Công thức phân tử của (Y) là C;H,. 


%ms = 100% — 64,86% — 13,51% = 21,63%. 
Đặt công thức phân tử của diethyl ether là C,H,O,. 
Từ phổ khối lượng, suy ra: M;,„„„„ „„„,= 74. 

12x _ 64,86 


ch ng, 
74 100 


16z _ 21,63 
— “Sẻ z1. 
74 100 


Công thức phân tử của diethyl ether là C,H,;O. 
10.9. Dựa trên kết quả phân tích nguyên tố của hợp chất formaldehyde có 


so" 0,125 
nên %m,, = 6,67%; %m,„ = 53,33%. 
Đặt công thức phân tử của formaldehyde là C,H,O,. 
Từ phỏ khối lượng của formaldehyde, suy ra: M;,„„„„¿„,,„„„ = 30. 


J9 
30 100 
TS g 
30 100 

16z _ 53,33 : 
30 100 


Công thức phân tử của fomaldehyde là CH,O. 


10.10. %m,, = 100% — (26,09% + 69,57%) = 4,34%. 
Đặt công thức phân tử của fomic acid là C,H,O,. 
Từ phổ khối lượng của formic acid, suy ra: M,.....,.„ = 46. 


MS m0 1m vn \. 


48 100 

Y -434—v~2 
46 100 

16: 

16z_ 88,57 _. „2 
46 100 


Công thức phân tử của fomic acid là CH.O,. 
10.11. Mụ„¿ = 28 = 14n © n = 2— Công thức phân tử của (A) là C;H,. 
Mạ; = 42 = 14n — n = 3 — Công thức phân tử của (B) là C›H,. 


câu 


CẤU TẠO HOÁ HỌC 


x z0 
HỢP CHAT HƯU CƠ 
11.1. Đáp án C. 
11.2. Đáp án C. 
11.3. Đáp án D. 
11.4. Đáp án C. 


11.5. Mạch hở, không nhánh: (A), (E). 
Mạch hở, có nhánh: (C), (B). 
Mạch vòng: (D), (G). 


11.6. (A) CH=EC-CH=CH.. 
(B) CH,OH-CHOH-CHOH-CHOH-CHOH-CH=O. 
(C) CH;-CH(NH,)-COOH. 


(D) NH, 
¿ 
Br. Br 
¬"œZ ®c⁄ 
dỈ ñ 
=m 
11.7. Br 
' „H oT 
c=c< | 
H 


H H ï H 
| ' „ng | 
H Z2 CỨNG H—C | C—H 
H⁄ Ï HỊ 
H 
(€) (D) 
Ƒ_H H 
H 
IP SN: Bo UẠ 
_ đià điỀN' mi H9 lI 
` 
H H H 
(E) (G) 
H 
H 
HS H H 
J.. << bì 
& 
ủ Ni — < G mới tu 
H ẻ b l2 
HZ]JH 
H 
(H) () 


11.8. Bài 11.6: (A) C,H,; (B) C;H,;O,; (C) C.H,O,N; (D) C;H,Br,N. 
Bài 11.7: (A) CạH;; (B) C;H,O; (C) C,H,; (D) C;H;; (E) C;H,;O; (G) C,H, ; 
(H) C;H,;O; (|) C;HạO;. 


11.9. (a), (b), (c), (d), (e), (g) là những chất thuộc dãy đồng đẳng của CH:OH. 


11.10. CH;CH,COOH và CH.COOCH.. Vì 2 chất đều có công thức phân tử 
là C;H,O,. 


11.1. 


OH 


ÔN TẬP CHƯƠNG 3 


OT3.1. Đáp án A. OT3.2. Đáp án B. OT3.3. Đáp án C. 
OT3.4. Đáp án A. OT3.5. Đáp án A. 
OT3.6. Chất vô cơ: AICI;, HNO;. Ba(OH);, Na,CO;, CO, CaC;, NaCN. 


Chất hữu cơ: CH.-CH;-CH,, CH;=CH-CH,-CH;, NaOOC-COONa, 
CH,OH-CH,OH, H-CH=O. 


OT3.7. Hydrocarbon: CH,, CH,=CH,, CH,=CH(CH.)-CH=CH., CH=zCH. 
Dẫn xuất của hydrocarbon: CH.-CH,-NH,, CH;-COOH, C;H,(OH),, 
C;H,OH, CH;CHO, CH;COOCH,CH:, H;N-CH(CH;)-COOH. 

OT3.8. Giai đoạn 3: phương pháp chưng cắt; giai đoạn 4: phương pháp chiết. 

OT3.9. Dựa vào phỏ IR, nhận thấy peak A ở trong khoảng 3 300 — 3 000 cm'1 
có sự hiện diện của nhóm -OH. Như vậy, có thẻ dựa vào peak A giúp dự 


đoán phổ hồng ngoại này có sự xuất hiện của nhóm -OH trong hợp chất 
glycerol đã nêu. 


OT3.10. %m,,= 100% — 93,75% = 6,25%. 
Naphthalene là một hydrocarbon nên có công thức phân tử là c,H. 

Từ phổ khối lượng, suy ra: M,,„„,u„a„„„= 128. 
12x _ 93,75 y__6,25 


ïon'bTnpSe S0: 128 100 


< 
"ụ 
=> 


Công thức phân tử của naphthalene là C,;H;. 
OT3.11. a) %m,, = 100% — 40% — 53,33% = 6,67%. 
Đặt công thức phân tử của acetic acid là C,H,O,. 
Từ phổ khối lượng, suy ra: M,..,,.,¿ = 60. 
12x_ 4Ô —. v2. y _6,87 .  16z _ 53,33 


= n = “4; 
60 100 60 100 y 60 100 


Công thức phân tử của acetic acid là C.H,O-. 

b) Dựa vào phổ IR, nhận thấy peak A ở trong khoảng 3 300 - 3 000 cm" 
có sự hiện diện của nhóm -OH và peak C trong khoảng 1 700 cm'' có sự 
hiện diện của nhóm C=O. Như vậy, có thể dựa vào peak A và D giúp dự 
đoán phổ hồng ngoại này có sự xuất hiện của nhóm chức -COOH trong 
hợp chất đã nêu. 


‹® 


Chương 4.HYDR0CRRBDN 


TỆNG 


12.2. 
12.3. 


12.4. 
12.5. 


12.6. 
12.7. 


ALKANE 


Đáp án C. 
Đáp án C. 


Đáp án A. Theo đồ thị, có 4 alkane (số nguyên tử carbon từ 1 đến 4) đều 
có nhiệt độ sôi thắp hơn nhiệt độ phòng nên chúng sẽ ở thẻ khí trong 
điều kiện thường. 


Đáp án C. 


Đáp án A. Có methane, ethane và 2,2-dimethylpentane khi tác dụng với 
chlorine (có ánh sáng hoặc đun nóng) tạo duy nhất một sản phẳm thế 
monochloro. 


Đáp án A. 
Đáp án D. 
CH,—ÈH —ễn— CH, 2,3-dimethylpentane 
4ê, CH, 
Sâu, 
Lưu ý: 


A. 2-ethyl-3-methylbutane: Sai vì mạch chính có 5 nguyên tử carbon, 
không phải 4 nguyên tử carbon. 

B. 2-methyl-3-ethylbutane: Sai vì mạch chính có 5 nguyên tử carbon, 
không phải 4 nguyên tử carbon. 

©G. 3,4dimethylpentane: Sai vì tổng chỉ số các nhánh lớn hơn so với tên 
gọi đúng đã nêu. 


@®s 


12.8. Chú ý chuỗi 4 nguyên tử carbon chỉ chứa liên kết đơn có thể được 
"bể" theo nhiều cách khác nhau vì các liên kết C—C có thể quay tự do. 
Tuy nhiên, có 7 cách quay các liên kết C—C trong hình mà vẫn không làm 
thay đổi bản chất giữa chúng. Do đó thực chất C,H,„ chỉ có 2 đồng phân. 


12.9. Các phân tử alkane phân nhánh có nhiệt độ sôi thắp hơn các phân tử alkane 
không phân nhánh dù cho chúng có cùng số nguyên tử carbon. Điều này 
được giải thích vì các phân tử alkane không phân nhánh có diện tích 
bề mặt lớn hơn so với phân tử alkane phân nhánh nên tồn tại tương tác 
van der Waals giữa các phân tử lớn hơn, dẫn đến nhiệt độ sôi cao hơn. 


12.10. Trong số 3 đồng phân của C,H,„, neopentane có cấu trúc đối xứng cao, 
phân tử xem như có dạng hình cầu nên tương tác van der VWaals giữa các 
phân tử neopentane rát yếu, dẫn đến nhiệt độ sôi của neopentane là 9,5 "C. 
Điều này làm cho phân tử neopentane ở thẻ khí trong điều kiện thường 
(hai đồng phân còn lại là pentane có nhiệt độ sôi ở 36 "C và isopentane 
có nhiệt độ sôi ở 27,8 °C nên trong điều kiện thường, chúng ở thẻ lỏng). 


12.11. Xăng có thành phần chính là các phân tử alkane có số nguyên tử carbon 
từ 7 — 11 nguyên tử. Vì xăng là các phân tử không phân cực trong khi 
nước là phân tử phân cực, nên xăng không tan được trong nước. Đồng thời, 
chất béo là họp chất không phân cực nên chất béo cũng tan được trong xăng. 
Dầu mỡ sửa chữa xe cũng là các phân tử alkane nên không thẻ tan được 
trong nước, điều đó được hiểu là dầu mỡ trên tay bác thợ sửa chữa xe 
không thể làm sạch chỉ bởi nước. Bác thợ sửa xe thường dùng dàu hoả 
(là các phân tử alkane có số nguyên tử carbon từ 12 — 15 nguyên tử) để 
hoà tan các vết dầu mỡ, sau đó rửa lại bằng xà phòng. 


12.12. Khi tiếp xúc lâu dài với xăng, dầu hoả, ... sẽ làm cho lớp dầu bảo vệ da 
bị trôi đi, da không còn lớp dầu bảo vệ nên sẽ bị phồng rộp và gây đau nhức. 
Vì vậy khi tiếp xúc với xăng, dầu hoả, dung môi pha sơn, ... cần đeo găng 
tay cần thận. 


12.13. Butane là chất lỏng có thể nhìn thấy bên trong một chiếc bật lửa trong suốt, 
có nhiệt độ sôi thắp hơn một ít so với nhiệt độ của nước đóng băng (~0,5 °C). 
Tuy nhiên butane trong bật lửa lại không sôi. Điều này được giải thích là 
do khi được đưa vào trong bật lửa, butane chịu áp suất rất cao so với áp 
suất khí quyền, việc tăng áp suất này đã làm cho các phân tử khí butane 


lo 


“lại gần nhau hơn” và "bị ép” thành thể lỏng. Vì vậy butane trong bật lửa 
được nén và lưu lại dưới dạng lỏng. Khi được giải nén, chất lỏng lập tức 
bốc hơi và tạo khí butane, bốc cháy khi gặp tia lửa do ma sát giữa bánh 
răng kim loại với đá lửa. 


12.14. Do 2-methylpropane có 3 nhóm —CH; có vị trí tương tự nhau nên chỉ có 
2 sản phẩm thế monochloro tạo thành sau phản ứng là: 


ŒI 
CH,—CH—CH,CI | 
| CH,—C—CH, 
CH, | 
CH, 
1-chloro-2-methylpropane 2-chloro-2-methylpropane 


12.15. 2-methylpropane có công thức cầu tạo: 
CH,—cH—CH, 
| 
CH, 
Như vậy 2-methylpropane có 9 nguyên tử hydrogen gắn ở nguyên tử 
carbon bậc I và 1 nguyên tử hydrogen gắn ở nguyên tử carbon bậc III. 
Gọi a và ka là khả năng phản ứng tương đối của nguyên tử hydrogen gắn 
ở nguyên tử carbon bậc | và nguyên tử carbon bậc lII trong phản ứng thế 
bromine đã cho, ta có phương trình: 
9ax100 
9a+ka 
Vậy với 2-methylpropane, †ỉ lệ khả năng phản ứng tương đối của nguyên 
tử hydrogen gắn ở nguyên tử carbon bậc | và nguyên tử carbon bậc III 
trong phản ứng là 1 : 1 598. Điều này đã cho thấy trong phản ứng thế 
halogen, bromine thể hiện tính chọn lọc cao hơn nhiều so với chlorine 
(ở phản ứng với chlorine, fỉ lệ này của 2-methylpropane là 1 : 5). 


= 0,56 ©k= 1598 


12.16. a) Propane CH;-CH,~CH; có 6 nguyên tử hydrogen gắn ở carbon bậc I và 
2 nguyên tử hydrogen gắn ở carbon bậc II. Khi tác dụng với chlorine sẽ 
thu được 2 sản phẩm thế monochloro là CH;-CH.—CH,CI và CH;-CHCI-CH,. 
Tổng khả năng phản ứng của 8 nguyên tử hydrogen là 6x1 + 4x2 = 14. 
Do 6 nguyên tử hydrogen ở nguyên tử carbon bậc I đều có khả năng 
phản ứng như nhau để tạo sản phẳm CH:—CH;—CH;Cl nên khả năng tạo 


6x100 
14 


CH.-CH,~CH,Cl là = 42,85%. 


@® 


Ngoài ra, 2 nguyên tử hydrogen gắn ở nguyên tử carbon bậc II đều có khả 
năng phản ứng như nhau để tạo sản phẩm CH:-CHCI-CH; nên khả năng 


†ạo CH:-CHCI-CH; là “¿100 57,15%. 


b) Phản ứng của propane với bromine sẽ xảy ra chậm hơn so với phản 
ứng của propane với chlorine. Tuy nhiên lúc này, do bromine có tính chọn 
lọc hơn so với chlorine nên khả năng phản ứng của nguyên tử carbon bậc 
II cao hơn nhiều so với của nguyên tử carbon bậc I, dẫn đến sản phẩm thé 
CH;-CHBr-CH: sẽ cao hơn nhiều so với sản phẩm thé CH.—CH,-CH,Br. 


12.17. Lớp nhũ màu trắng bạc phản xạ tốt các tia nhiệt, có nghĩa là hấp 
thụ các tia nhiệt kẽm nên hạn chế được sự truyền nhiệt từ bên ngoài vào, 
nhờ đó xăng đỡ nóng hơn, tránh hiện tượng gây cháy nỏ bẻ. 


12.18. a) VÌ %m, + %m, = 100% nên phân tử (X) chỉ chứa các nguyên tố 
hydrogen và carbon. 
Đặt công thức phân tử của (X) là C,H,„ ta có: 


%G 9 
xiy=SC, SH „85.21, 1579 ~7 0175:18,79 =4:9 
Ta =2, Ví 


Vậy công thức phân tử của (X) có dạng (C,H,),. 

Phổ khối lượng của (X) cho thấy (X) có phân tử khối là 114. 

Mạ, = 114c©557n = 114—n= 2. 

Do đó công thức phân tử của (X) là C:H:;. 

b) Công thức phân tử (X) có dạng (C,H,), hay C,„H.,. 

Trong hợp chất C,H,O, bắt ki, ta phải có y < 2x + 2 nên 9n < 2 x 4n +2 
=n«<2. 


Với giá trị n = 1 cho (X) có công thức C,H,. Điều này không hợp lí vì hợp 
chất chứa C, H hoặc C, H, O phải có số nguyên tử hydrogen là số chẵn. 
Vậy công thức phân tử (X) là C:H;;. 


Hoặc: Do (X) có phân tử khối là 114 nên (X) có công thức phân tử C;H,; 
hoặc C;H;. Nhưng hợp chất C;H; có %m, = 94,74%, loại vì sai với dữ kiện 
đề bài. Vậy (X) có công thức phân tử là C;H,. 


s4 


12.19*. Đánh số trên mạch chính là mạch dài nhất: 


8) 

1 2 kì 4 5 8 T 8 g 10 
CH;—CH—~CH~CH,—CHị-CH~CH;TÊH,— CHCH, 

| | 

CH, CH, 1GH, 

CH?CH 
l 
®n, 


6isobutyl-2,3-dimethyldecane 
hay 2,3-dimethyl-6-(2-methylpropyl)decane 

Ở đây, ở vị trí carbon số 6 có nhánh phức tạp. Để đọc tên nhánh này, 
carbon của nhánh phức tạp gắn vào mạch chính được đánh số 1 (xem 
hình). Tên nhánh phức tạp được cho vào ngoặc. Do đó tên alkane đã cho 
là: 2,3-dimethyl-6-(2-methylpropyl)decane. 

Lưu ý: Khi gọi tên nhánh, ưu tiên theo thứ tự chữ cái của nhánh, không ưu 
tiên theo chữ cái của các tiếp đầu ngữ iso, di, trị,... Ví dụ ở trên, isobutyl vẫn 
ưu tiên hơn dimethyl, mặc dù 'ï” đứng sau “d”. 
b) 


CH, 
1 E 3 5 8 EÍ 
GH„—0>€H G=EHCH-GH, 


2l 
CH, CHC—CH, CH, 


2l 
CH 
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4-tert-butyl-2,4.6-trimethylheptane 
hay 2,4,6-trimethyl-4-(1,1-dimethylethyl)heptane 
Tương tự như trên, ở vị trí carbon số 4 có nhánh phức tạp, trong đó 
carbon của nhánh phức tạp gắn vào mạch chinh được đánh số 1 
(xem hình). Tên nhánh phức tạp được cho vào ngoặc. Do đó tên alkane đã 
cho là 2,4,6-trimethyl-4-(1, 1-dimethylethyl)heptane. 


12.20*. a) Chỉ số octane càng cao, độ chịu nén trước khi phát nổ của xăng càng 
lớn nên chất lượng xăng càng tốt. Ví dụ xăng có chỉ số octane 92 dễ bị 
cháy khi nén hơn so với xăng có chỉ số octane 95 nên xăng có chỉ số 
octane 95 giá trị hơn xăng có chỉ số octane 92. Tuy nhiên phải tuỳ vào fỉ số 
nén của động cơ để chọn xăng phù hợp. Động cơ có tỉ số nén thấp thì 
không cần dùng xăng có chỉ số octane cao. 

b) Vì mẫu xăng trên chứa 80% thẻ tích là 2,2,4-trimethylpentane nên chỉ số 
oc†ane của mẫu xăng là 80. 


“ 


12.21*. Ethanol có chỉ số octane cao hơn nhiều (khoảng 109) so với xăng. Các 
nhà máy lọc dầu thường pha ethanol với xăng đẻ giúp tăng chỉ số octane. 
Hầu hết xăng ở Mỹ chứa ít nhất 10% ethanol. 


12.22*. RON là viết tắt của Research Octane Number, tức chỉ số octane nghiên cứu. 
Như vậy xăng RON 92 và xăng RON 95 có chỉ số octane lần lượt là 92 và 95. 
Do đó xăng RON 95 có chỉ số octane cao hơn xăng RON 92. 


12.23*. Ethanol có chỉ số octane cao hơn khá nhiều so với xăng thông thường, 
đạt ngưỡng khoảng 109. Do xăng E5 chứa 5% ethanol và 95% xăng RON 92 
(theo thẻ tích) nên sẽ có chỉ số octane khoảng 92,85. 
Cách tính chỉ số octane của xăng E5: 
Trong 100 L xăng E5 có 95 L xăng RON 92 và 5 L ethanol. 
92x95 
100 
octane là 100, còn lại là 95 — 87,4 = 7,6 (L) xăng có chỉ số octane là 0. 


Có thẻ xem trong 95 L xăng RON 92 có 


= 87,4 (L) xăng có chỉ số 


87,4x100 + 5x109+7,6x0 
100 


Tương tự trong 100 L xăng E10 có 10 L ethanol và 90 L xăng RON 92. Có 


TT 82,8 (L) xăng có chỉ số octane 


là 100, còn lại là 90 - 82,8 = 7,2 (L) xăng có chỉ số octane là 0. 


Vậy chỉ số octane của xăng E5 là = 92,85. 


thể xem trong 90 L xăng A92 có 


82,8x100 + 10x109 + 7,2x0 
100 

Như vậy hàm lượng ethanol càng cao thì chỉ só octane của xăng sinh học 

càng lớn. 


Do đó chỉ số octane của xăng E10 là = 93,70. 
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13.1. Đáp án D. Lưu ý cis-but-2-ene cũng ở thể khí trong điều kiện thường do 
có nhiệt độ sôi là 4 °C. 
13.2. Đáp án A. Có 3 alkyne C;H; là đồng phân cấu tạo của nhau, gồm 
CH=C—CH.—CH+CH, ; Cóc-gà —CH, ; CH—C=C—CH-CH, 
CH, 


13.3. Đáp án B. Có 2alkene đã nêu có đồng phân hình họclà CH.-CH,-CH=CH-CH, 
và CH.-CH,-CH=CH-CH,-CH.: 


Hà Js“.. 
He ch—cH, HH 
cis-pent-2-ene trans-pent-2-ene 
khổ S2) HÀ. „CH-CH, 
2 5 “- 7⁄2 ¬ sS 
H,C—H,C CH7cH, H,C—H,C H 
cis-hex-3-ene trans-hex-3-ene 


13.4. Công thức khung phân tử các chất đã cho: 


⁄* NN ~Z 


propene pent-1-ene 3-methylpent-1-yne 
cis-pent-2-ene trans-pent-2-ene 


13.5. a) (A): propene, (B): bu†-1-ene và (C): pent-1-ene. 

b) Đi từ propene đến penf-1-ene, kích thước phân tử alkene tăng dần làm 
cho diện tích bề mặt tiếp xúc giữa chúng cũng tăng, trơng tác van der VWaals 
giữa các phân tử do đó cũng tăng dàn, dẫn đến nhiệt độ sôi các alkene 
tăng dần. Ngoài ra, ở điều kiện thường, propene và but-1-ene là các chất 
khí trong khi pent-1-ene là chất lỏng vì tương tác van der Waals giữa các 
phân tử propene và but-1-ene chưa đủ lớn. Các phân tử alkene có từ 
18 nguyên tử carbon trở lên ở thẻ rắn, do tương tác van der Waals giữa 
chúng là mạnh đáng kẻ. 


“.i ..ốỐ.Ề. ^^ cà“ 


đ;=-47,6°) (==8;/3°G) ()=30,1°C) 
13.6. Công thức cầu tạo của các alkene C.H,„. 
CH,—CH,—CH,—cH=Ch, pent-1-ene 
CH,—CH,—CH=CH—cH, pent-2-ene 
CH,=CH~CH—CH, 3-methylbut-1-ene 
bn, 

CH,=C—CH,—CH, 2-methylbut-1-ene 

cm, 
CH,— c=CH~CH, 2-methylbut-2-ene 

ch 
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Công thức cấu tạo của các alkyne C,H,: 


CHEC—CH,=CH,—CH, pent-1-yne 

CH=C—CH~cH, 3-mefhylbut-1-yne 
ẲH, 

CH,—CEC —CH,—CH, pent-2-yne 


Chỉ pent-2-ene có đồng phân hình học là: 


HỘ „I HẠ „CH/-CH, 
„C=€ C= ° 
N 
HC CHr-CH, HC 1 
cis-pent-2-ene trans-pent-2-ene 


13.7. Đồng phân trans có tổng moment lưỡng cực thường triệt tiêu hoặc gần 
triệt tiêu, còn đồng phân cis có tổng momert lưỡng cực không triệt tiêu, 


lu 


do đó đồng phân fra/s có nhiệt độ sôi thắp hơn đồng phân cis. 

Ví dụ phân tử cis-but-2-ene và írans-but-2-ene đều chứa nhóm -CH; 
là nhóm đẩy electron làm phân tử mỗi chất hình thành các moment 
lưỡng cực yếu C-C như trong hình bên dưới. Tuy nhiên, cis-but-2-ene 
có tổng moment lưỡng cực không triệt tiêu, còn frans-but-2-ene có tổng 
moment lưỡng cực triệt tiêu. Do đó cis-but-2-ene là phân tử phân cực nhẹ, 
trans-but-2-ene là phân tử không phân cực, dẫn đến nhiệt độ sôi của 
cis-but-2-ene cao hơn so với frans-but-2-ene. 


H & Dạ 
v— ” ủ Hạ s/CH; 
`"ẽ' = 
H;C CH; nế Ấh 
cis-pent-2-ene (sôi ở 4 "C) trans-pent-2-ene (sôi ở 1 °C) 


13.8*. Tuy liên kết ba C=C của một alkyne giàu mật độ electron hơn so với 
liên kết đôi C=C của mộtalkenetương ứng nhưng khả năng phản ứng cộng 
(X;, HX, H;O)vàoalkyne lại kém hơn vào alkene tương ứng. Điều này có thể 
giải thích là do nguyên tử carbon trong liên kết C=C ở trạng thái lai hoá sp, 
có độ âm điện lớn hơn các nguyên tử carbon trong liên kết C=C ở trạng 
thái lai hoá sp”, làm cho các electron z trong C=C bị giữ chặt hơn so với các 
electron z trong C=C, dẫn đến khả năng phản ứng cộng (X,, HX, H.,O) của 
alkyne kém hơn alkene tương ứng. 

Ví dụ ethylene nhanh chóng làm mắt màu nước bromine, acetylene làm 
mắt màu nước bromine chậm hơn. Tốc độ mắt màu nước bromine của 
ethylene gắp 5 lần so với acetylene. 


13.9*. Do nguyên tử bromine có độ âm điện lớn hơn nguyên tử carbon nên 
liên kết C-Br bị phân cực mạnh về phía bromine, kết quả liên kết đôi của 
trans-2,3-dibromobut-2-ene có mật độ electron thấp hơn đáng kể so với liên 
kết đôi của fras-but-2-ene. Chính vì vậy khả năng phản ứng cộng bromine 
của fzans-2,3-dibromobut-2-ene kém hơn so với frans-but-2-ene. 


13.10*. Phản ứng cộng bromine vào liên kết ba C=C của một alkyne dễ hơn vào 
liên kết đôi C=C của một dibromoalkene tương ứng. Điều này được giải 
thích là do nguyên tử bromine có độ âm diện mạnh, đã làm liên kết C-Br 
phân cực mạnh về phía bromine, làm mật độ electron trên liên kết đôi của 
dibromoalkene kém hơn hẳn so với trên liên kết ba của alkyne tương ứng. 
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13.11. Phương trình hoá học của các phản ứng: 
Br Br 


| | 
a) CH,—CH,—CH=CH, + Br, —> CH;—CH,—CH—CH, 


Br Br 


I | 
b)CHE=C—CH, +2Br, ——”~> CH-C—CH, 
Ị I 


Br Br 
mg ù —CH,_ (sản phẩm chính) 
C)CH,—CH,—CH=CH, +HBr Br 
CH,—CH,—=CH,—CH, (sản phẩm phụ) 
| 
Br 
HgSO,, 60 °C 


d)CH,—c=C~CH, +HCI ĐC SOI HIUNG 


€lI 


©H 


HgSO / H* Ị 
®)CH,—CH,—c=C—CH,—CH, +HO —^—C—y|cH,—cH,—cH=C —CH,—CH, 
S0 (không bẻn) 


€H,~CH;—-CH/~C—GH,—CH, 


S 
eI 


g)CH,=CCI—CH, + HCI——>CH.—C—CH, 
| 
eI 
13.12. Phương trình hoá học phản ứng: 


CH=cH, +gr,+H,o—> {H:TƑH: ; Hạr 


OH Br 
13.13. 


)CH,=CH;, +H,O _-!22; cH.OH 


b)CH,—CH,—CHE=CH, +H,O _H.90 › cH — GHạ—CH —CH, 


0H ©-48 


oH 
- | 
8)£H,~@H=c-en, “hoi HH9 ĐH,—4PH,O—-GH: 
CH CH 
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13.14. Thuốc thử đẻ phân biệt 2 chất lỏng mắt nhãn gồm hexane và hex-1-ene 
là nước bromine. Tuy nhiên cũng có thể dựa vào phỏ hồng ngoại của 
chúng để phân biệt như sau: 


100, 
s— F TP 


| 
( 


Độ truyền qua (%) 
ề 


» 
= 


180 


5 


„ 
5 


6i 


Độ truyền qua (%) 


3000 200 1000 
Số sóng (cmr') 
Trong phỏ IR của hex-1-ene có peak khoảng 1 650 cm" vì đặc trưng cho 
liên kết đôi C=C nên có thể dế dàng nhận ra hex-1-ene. Ngoài ra, 
hex-1-ene có nhóm vinyl (CH,=CH-) nên cũng phải có peak đặc trưng 
khoảng 3 080 cm''. Trong khi đó, phổ IR của hexane không có các peak 
này nên có thẻ dế dàng phân biệt chúng. 


13.15. a) Có thể dùng dung dịch AgNO: trong NH; để phân biệt chúng theo 
phương pháp hoá học. 


@òs 


b) Phương pháp vật lí là dùng phổ hồng ngoại để phân biệt. Đặc trưng 
phổ hồng ngoại của các alk-1-yne là có peak khoảng 3 300 cm'', trong khi 
các alkyne khác không có peak này. Do đó phỏ hồng ngoại có peak đặc trưng 
khoảng 3 300 cm'' là hex-1-yne. Chất còn lại là hex-2-yne. 
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13.16*. a) Nguyên tử carbon ở trạng thái lai hoá sp có tỉ lệ đóng góp của orbital s 
là 50%, cao hơn so với nguyên tử carbon ở trạng thái lai hoá sp” (33,3%) 
và nguyên tử carbon ở trạng thái lai hoá sp° (25%) nên orbital lai hoá sp của 
nguyên tử carbon ở gần hạt nhân hơn, dẫn đến nguyên tử carbon lai hoá sp 
có độ âm điện cao hơn. Vì thế nguyên tử hydrogen liên kết trực tiếp với các 
nguyên tử carbon mang liên két ba có tính linh động. 
b) Hydrocarbon có 3 nguyên tử hydrogen linh động có thẻ là: 

CHEC— ISBidb 

le 

II 

CH 


13.17. Phương trình phản ứng xảy ra: 


3CHzCH —'°”®“ >C,.H, 


Với 150 gam acetylene, trên lí thuyết phải thu được 150 gam benzene, 
nhưng thực tế chỉ thu được 90 gam benzene nên hiệu suất phản ứng đạt: 
90x100 
150 

13.18. Đó là do chuối khi chuẩn bị chín sẽ giải phóng một loại hormone thực vật 
ở thẻ khí là efhylene, giúp đầy nhanh quá trình chín không những của chuối, 
mà còn nhiều loại quả khác nhau. Nhờ đó quả bơ cũng được đây nhanh 
chín theo. 


= 60% 


13.19. Các phương trình phản ứng xảy ra: 
CH, =CH, + GI,——›C€H,GI-CH,GI 


CH,CI~CH,CI+ KOH—S=<^ =—›CH, = CH~ Cl+ KCI+ HO 


13.20. Phương trình phản ứng xảy ra: 


2CH,COOH + CH,=CH; + 2O, ˆ°*“5=#8®CH COOCHECH; + H„O 


5-9 bar 


13.21. 4). CH,=GH, + GI,——>GH,GI- CH,CI 
CH,CI~ CH,Cl+ KOH—S 3z —»CH, =CH~ Cl+ KCI+ H,O 


4HGI+O„ —Ê—›2GI, +2H,O 
b) GH, =CH, + Cl,———›CH,CI— GH,CI 
CH,CI- CH,CI—599*2yCH, = CH- CI+ HCI 


CH=CH+HGI—P#—› ch, = CHƠI 
Sơ đồ b) tích hợp các phương pháp sản xuất vinyl chloride, còn sơ đồ a) 
thải sản phẩm phụ là H,O ra môi trường. 


14.1. 


14.2. 


14.3. 


14.4. 


14.5. 


14.6. 


14.7. 


(14) ARENE (HYDROCARBON THƠM) 


Đáp án C. 


Đáp án A. 


. Đáp án D. Phương pháp phân tích nhiếu xạ tia X đã chỉ ra rằng tất cả độ 


dài liên kết carbon - carbon trong benzene đều giống hệt nhau. Khoảng 
cách này nhỏ hơn độ dài của liên kết C-C và dài hơn của liên kết C=C. 
Điều này cho thấy ba liên kết z trong phân tử benzene phải được trải đều 
trên toàn bộ vòng benzene. 


Đáp án D. 
Đáp án B. 


Đáp án A. Xăng có khối lượng riêng là 0,88 g/cm? nên 0,88 tắn xăng ứng 
với 1 m°. Vậy 88 tắn xăng ứng với 100 m°. Do đó trong 88 tắn xăng có pha 
trộn khoảng 1 m° benzene. 


Đáp án B. 
H; 
C,H, 


1-ethyl-2-methylbenzene 


Đánh số trên vòng benzene sao cho tổng chỉ số các nhánh là nhỏ nhất. 
Trường hợp này, nếu gọi 2-ethyl-1-methylbenzene thì tổng chỉ số các 
nhánh vấn là 3, trùng với cách đánh số như đã gọi tên ở hình trên. 
Tuy nhiên, nếu trùng nhau, phải ưu tiên cho nhánh có thứ tự chữ cái đứng đầu 
mang tỉ số nhỏ. Do đó tên gọi đúng là 1-ethyl-2-methylbenzene. 


14.8. Đáp án B. 
Đánh số trên vòng benzene sao cho tổng chỉ số các nhánh là nhỏ nhất, 
do đó không thẻ đánh số 1 cho nhánh bromo, vì tổng chỉ số các nhánh khi 
đó là (1 + 3 + 4) = 8 lớn hơn cách đánh số đúng như dưới đây có tổng chỉ số 
các nhánh là (1 +2 + 4) = 7. 


Br 
4 
5 3 
6 2 
⁄ `, 
l®) 


4-bromeo-1-chloro-2-nitrobenzene 


14.9. Đáp án B. 


Đánh số trên vòng benzene sao cho tổng chỉ số các nhánh là nhỏ nhất. 
Do đó hợp chất đã cho có tên gọi như sau: 


\O, 
CH 
6 = 
5 3 
4 
Br 


4-bromo-2-methyl-1-nitrobenzene 


14. 10*. a) Trên đồ thị, ta thấy ở cùng nhiệt độ như nhau, áp suất hơi của acetone 
lớn nhất, tiếp đến là tetrahydrofuran và cuối cùng là benzene. Do đó ở 
cùng nhiệt độ như nhau, acetone là chất dễ bay hơi nhất. 

b) Căn cứ vào đồ thị đã cho, ở điều kiện áp suất 1 atm hay 760 torr, 
các chất acetone, tetrahydrofuran và benzene làn lượt có nhiệt độ sôi 
tương ứng là 56 °C, 65 °C và 80,1°C. 


Áp suất hơi (Torr) 
- 8555588 838 § 


—kerznc 
Í== ketalydriuran 
| acddone. 


> 


8 
8 


79 E1 “ 
LÔ % b 


PB 
154 — Nhiệt độ ỆC) 


c) Nếu đặt một cốc chứa benzene lỏng vào trong một bình kín chứa hơi 
benzene ở 73 °C và 600 torr. Sau 10 phút, thể tích chất lỏng trong cốc 
vấn không thay đổi. Đó là do trong điều kiện nhiệt độ và áp suất đã nêu, 
áp suất hơi của benzene trong cốc và áp suất hơi trong bình kín bằng nhau 
nên không xảy ra sự chuyển pha của benzene. 


cH, cạn; 
CHỊ 
CH, 


14.11. Có 8 arene sau: 


propylbenzene isopropylbenzene 1-ethyl-2-methylbenzene _ 1-ethyl-3-methylbenzene 
(cumene) 
CH, £m H, CH, 
CHỊ, CH, 
CH; HC CH, 
CH; CH, 
1-ethyl-4-methylbenzene_ 1,2,3trimethylbenzene 1,2,4-trimethylbenzene 1,3,5-trimethylbenzene 


14.12. Tròi lạnh làm cho quá trình cháy xảy ra khó hoàn toàn so với trời nắng, nóng. 
Do đó carbon monoxide đạt mức cao nhất khi thời tiết lạnh. 


14.13. Phần trăm tối đa cumene giảm thiểu khi có bộ chuyển đổi xúc tác so với 
0,002~0,0009 

trường hợp không œó bộ chuyển đổi xúc tác là ¬.= x100 = 55%. 
14.14. a) Bình quân một tháng, mối chiếc chạy 3 000 km, do đó trong một năm, 

mỗi chiếc chạy quãng đường là 36 000 km, phát thải tối đa 

0,0009x36 000 = 32,4 (g) cumene. 
Vậy 1 000 000 xe ô tô trong một năm phát thải tối đa 
1 000 000x32,4 = 32 400 000 (g) = 32,4 (tắn) cumene. 
b) Trong một tháng, một cửa hàng với quy mô 10 máy photocopy sử dụng 
binh quân liên tục: 
10x12x30 = 3 600 (giờ). 
Như vậy, trong một tháng, một cửa hàng với quy mô như trên phát thải 
tối đa: 
2203 600 = 792 000 (ug) = 0,792 (g). 


— 18 


Vậy 1 000 cửa hàng trong một tháng phát thải tối đa là 
1 000x0,792 = 792 (g) cumene. 


14.15. 


Ø~ —CH, 
»)-e- CH; + CỊ, mi + HCI 
-C}-e-e 
©- CH, 
°s€3-e- —CH, + HNO, đặc c<\Ý + HỘ 
-C}-e- —ch, 


©) _ 5C.H.CH,CH, + 12KMnO, + 18H,SO,—"”“—> 5C.H,COOH + 5CO, + 
6K,SO, + 12MnSO, + 28H,O 
9)_ C,H,O(CH,), + KMnO, +H,SO,— 2€ —> Không xảy ra 


14.16. Phương trình biểu diễn các sản phẳm monobromo thu được trong quá trình 
bromine hoá p-xylene, o-xylene và /r-xylene: 


cH, 
Br 
_— BH, 
~ —. 
CH, 


CH, CH, thà 
CH 
CH 
CH- spr/Ar, Ỹ : 
———› + 
-HBr 
Br 
Br 
CH, CH, eH, 
Br 
+ Br/JAIBI, 
——=> + 
CH„ "PEP CH, CH, 
Br 


14.17. Với công thức phân tử C;H,;, (H) không làm mắt màu nước bromine 
nhưng (H) làm mắt màu dung dịch KMnO, đã được acid hoá và tạo 
terephthalic acid nên (H) là một arene có công thức cấu tạo: 


"mô 


Phương trình phản ứng: 


ea CC) me 18KMnO,+ 27H,SO, ——> 
sooc—( Ì—cooh + 9K,SO, + 5CO,+ 18MnSO, + 42H,O 


14.18. a) Quan sát dữ kiện đề cho, ta thấy các nhóm thế alkyl làm tăng hoạt 
vòng benzene, các nhóm thế halogen và ester làm giảm hoạt vòng 
benzene. 


b) Toluene có 2 vị trí orfho, 2 vị trí mefa và 1 vị trí para nên: 


ầ ¬ ä £ 2x43x100 
- ă â ê à ————- Ô, 
Phân trăm sản phẩm thê orfho là 131+431+313+55 58,5%. 
ầ 3 ä £ 2x3x100 
= 2 ẽ "¬— Q 
Phân trăm sản phâm thê mefa là 3314431+3+3+55 4,08%. 


lo 


55x100 


Phần trăm sản phẩm thế para là ———S®TT——— = 37,41%, 
43+43+3+3+65 


©) ferf-butylbenzene cũng có 2 vị trí orfho, 2 vị trí mefa và 1 vị trí para nên: 


š 2x8x100 
: ăm sản phẩm thế À — TT 16,16%, 
Phần trăm sản phẩm thế orfho là FT 6 


hs... ä . 2x4x100 
~ Phần trăm sản phẩm thế mefa là — =8,08%. 
8+8+4+4+75 


"mm... : 7Bx100 _ 5 
~ Phần trăm sản phẩm thế para là mĩ... 75,76%, 
d) Nhóm ferf-bufyl có kích thước lớn làm cản trở sự tắn công tại các vị trí 
or†ho nên phần trăm sản phẩm thế o/fho vào ferf-butylbenzene giảm so 
với toluene. 
e) TỈ lệ phần trăm sản phẩm thế mefa trong các phản ứng nitro hoá 
†oluene và fe/f-butylbenzene đều thấp, chứng tỏ các nhóm alkyl làm cho 
phản ứng có hướng thế ưu tiên vào các vị trí orfho và para hơn so với 
vào vị trí meta. 


14.19. 


a) Chlorobenzene có 2 vị trí orfho, 2 vị trí mefa và 1 vị trí para nên: 


2x0,03x100 =30%. 
0,08 + 0,03 + 0,14 


~ Phần trăm sản phẩm thé mefa là 0%. 


~ Phần trăm sản phầm thế œfio là 


0,14100 —70%, 


~ Phần trăm sản phẩm thế para là————————————- 
0,03+0,03 + 0,14 


Methyl benzoate cũng có 2 vị trí orfho, 2 vị trí mefa và 1 vị trí para nên: 
~ Phần trăm sản phẩm thế œfho là 


2x0,0025x100 


————-------2?.”3. 
0,0025 + 0,0025 + 0,008 + 0,008 + 0,001 
~ Phần trăm sản phẩm thế mefa là 
2x0,008x100 ~72,73%, 


0,0025 + 0.0025 + 0,008 + 0,008 + 0,001 


@®e 


~ Phần trăm sản phẩm thế para là 


0,001x100 =4,55%. 
0,0025 + 0,0025 + 0,008 + 0,008 + 0,001 
b) Khả năng nitro hoá của chlorobenzene và methyl benzoate giảm hơn 
so với khả năng nitro hoá của toluene và fer-butylbenzene. Tuy nhiên 
hướng thế của chlorobenzene ưu tiên vào các vị trí orfo và para, trong 
khi hướng thế của methyl benzoate ưu tiên vào vị trí rmefa. 


c) Quy luật thế vào vòng benzene: Khi trong vòng benzene đã có sẵn một 
nhóm alkyl, như —CH; (hay các nhóm —OH, —NH,, ...), phản ứng thế vào 
vòng sẽ dễ dàng hơn, với hướng thế ưu tiên vào các vị trí orfio và para. 
Ngược lại, nếu vòng benzene đã có sẵn một nhóm —NO; (hay -COOH, 
—COOR, -CHO, ...), phản ứng thế vào vòng sẽ khó hơn và hướng thé ưu 
tiên vào các vị trí mefa. Nhóm -CI làm khả năng phản ứng thế trong vòng 
benzene khó hơn, nhưng hướng thế lại ưu tiên thé vào các vị trí orffto và para. 


14.20. Để giảm thiểu sự tiếp xúc với benzene, cần chú ý: 


e Khi pha chế xăng, cần phải sử dụng mặt nạ chống độc để tránh hít phải 
hơi xăng. 


e Khi đỏ xăng cần phải được tiền hành trong điều kiện thông thoáng. 
e Cần phải bảo quản xăng trong các thùng kín. 

se Không pha chế hoặc xử lí xăng trong nhà hoặc ga ra. 

se Thùng chứa và máy móc vận hành xăng không đẻ trong nhà. 


e Cần thận trong khi làm việc với các loại keo dán, chất kết dinh, sản 
phẩm tảy rủa, dụng cụ tẩy sơn,... 


Ngoài ra hơi benzene cũng có trong khói thuốc lá, khí thải của nhiều 
ngành công nghiệp và ô tô. Những người sống gần đường cao tốc hoặc 
các khu công nghiệp có thẻ dế tiếp xúc với benzene hơn. 


14.21. Phương trình phản ứng dealkyl hoá toluene thành benzene. 


cn 
xt,t 


14.22" Biến thiên enthalpy của quá trình hydrogen hoá cyclohexene và 
cyclohexa-1,3-diene thành cyclohexane lần lượt là -120 kJ/mol và 
-240 kJ/mol, do đó biến thiên enthalpy của quá trình hydrogen hoá 
benzene được mong đợi sẽ là 3x120 = -360 (k.J/mol). Tuy nhiên thực 


cá 


kÌ 


tế biến thiên enthalpy của quá trình hydrogen hoá benzene chỉ là 
~208 (k.J/mol) (xem sơ đỏ minh hoạ), cho thấy phân tử benzene không thẻ 
chứa ba liên kết đôi. Nói khác đi, các liên kết x được định vị trên toàn bộ 
Vòng benzene, nên không thể gọi benzene là cyclohexa-1,3,5-trien. 


beroane lÐ _—=.. 


chênh lệch. 


182 k./nol 
seasasees[C ` 
-880kJmol— ~~T~ 
G/20aXa0e G == ~240k./mol ~208l.J/mol 
(thực tế) 


=120kVmol | | 
cyclohexane f. |--~==—-~==—~‹ | ~== =======d--—~===—====Lk—====—===l—=~=== 


Năm 1929, nhà nữ bác học người Anh, Kathleen Lonsdale (1903 - 197 1), 
đã sử dụng phương pháp phân tích nhiễu xạ tia X để chỉ ra rằng tát cả 
độ dài liên kết C-C trong benzene là giống hệt nhau. Khoảng cách này 
nhỏ hơn độ dài của liên kết C-C và dài hơn của liên kết C=C. Điều này 
cho thấy ba liên kết z trong phân tử benzene phải được trải đều trên 
toàn bộ vòng benzene”, cũng có nghĩa benzene không có cấu trúc của 
cyclohexa-1,3,5-triene. 


gŸ ©o 


^ Sự hình thành liên kết ø và hệ liên hợp z trong phân tử benzene 


14.23*. Khi vòng benzene có gắn nhóm thế alkyl, phản ứng thế nguyên tử 

hydrogen ở vòng benzene xảy ra dễ dàng hơn so với benzene và ưu tiên 
thế vào vị trí ofio hoặc para so với nhóm alkyl. Do đó -bromoethylbenzene 
chỉ tạo thành ở dạng vết (< 1%). 
Tuy nguyên tử bromine đã ưu tiên thế vào các vị trí orho và para, nhưng 
phản ứng thế ở vị trí ortho khó khăn hơn so với vị trí para, do bị cản trở 
không gian. Do đó ø-bromoethylbenzene (38%) hình thành ít hơn so với 
Ð-bromoethylbenzene (62%). 


' Tạo hệ liên hợp 7. 
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OT4.1. Đáp án D. Phương trình phản ứng của 2,2,3,3-tetramethylbutane với 


chlorine: 
en,cH, CH,CH, 
tHrf—-0-h, +C ——“—> cCHCC—C—cHCL +HI 
CH,CH, CH„CH, 


OT4.2. Đáp án A. Các alkene có đồng phân hình học là CH;CHECHCH: và 
CH;CH=CHC,H,. 


OT4.3. Đáp án C. Phương trình phản ứng xảy ra: 
H, cn, 


OT4.4. a) Butane có áp suất hoá hơi thấp nhát trong số 3 alkane đã nêu là 
2,3 atm, do đó butane dễ hoá lỏng nhát. 
b) Methane có áp suất hoá hơi lớn nhất là 320 atm nên methane khó hoá 
lỏng nhát. Đẻ giữ được áp suất cực lớn này, bình chứa methane phải là 
thép cực bèn. 


12 000 
mol. 


OT4.5. Số mol propane = 


12 000x24,79 
44 


OT4.6. a) Biểu đồ cho thấy có 4 phân tử alkane ở thẻ khí trong điều kiện thường 
là€H,, ;H.©:H; và G,Hụ,; 
b) Neopentane có công thức cấu tạo là 


Do đó thẻ tích khí propane = =6761 (L). 


cH 


› 
CHrÿ—ch, 
CH 


3s 


nên có cấu trúc đối xứng cao, phân tử xem như có dạng hình cầu, do đó 
tương tác van der Waals giữa các phân tử neopentane rất yếu, dẫn đến 
nhiệt độ sôi của neopeatane là 9,5 °C. 

Vì thế tuy có 5 nguyên tử carbon trong phân tử nhưng neopenfane là mội 
alkane ở thể khí trong điều kiện thường. 

c) Propane có áp suất hoá hơi là 850 kPa, trong khi butane là 230 kPa 
nên dụng cụ chứa propane lỏng phải là thép. 


| | Propane Butane 

Bảo quản | Thép do phải chịu áp suất cao. | Không cản thiết là thép, do 
không phải chịu áp suất cao 
(như bật lửa gas). 
Độ an toàn | Thấp do dễ bay hơi, vì thé nên | Cao do khó bay hơi hơn, vì thế 
được sử dụng ngoài trời. nên có thẻ sử dụng trong phòng. 


Đặc điểm | Sử dụng tốt ngay khi trời lạnh. 


OT4.7. Nhiệt lượng cần cung cấp trên lí thuyết đẻ đun nóng 1 L nước hay 1 000 
gam nước từ 25 °C lên 100 °C là: 
Q= 1 000x(100 - 25)x4,2 = 315 000 (.J) = 315 (k.). 
Khối lượng propane trên lí thuyết cần là: 


44x315 


Không sử dụng tốt khi trời lạnh. 


R HE 2220 =6,24(g). 
Khói lượng propane thực tế cần lấy: 
- 8245100 _a 


2H TT 
OT4.8. Thẻ tích ethylene có trong phòng ủ thẻ tích 50 m?, tức 50 000 L là: 
Ð 50 000x140 _ 7(U). 
1 000 000 
Khối lượng ethylene cần thiết: 
7x28 
lu ợ== 
24,79 
OT4.9. Alkyne C,H; có 2 đồng phân là but-1-yne và buf-2-yne. Đặc trưng phổ 
hồng ngoại của các alk-1-yne là có peak khoảng 3 300 cm ' (xem hình dưới), 
do đó phỏ hồng ngoại của alkyne (A) cho thấy (A) là but-2-yne và (B) là 
but-1-yne. 


la 


=7,9 (g). 
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OT4.10. Tên các hợp chất đã cho là: 


2 


@WW 


8 
1,3-dichlorobenzene 1-phenyi-4-methylhexane 


(hay m-dichlorobenzene) 


c 


CH, CH; 
là kì 
BrsJ SN» #_NO, 
l4 
Br 
b 5 
H, NO, 
1,4-dibromo-2,5-dimethylbenzene 2-methyl-1,3,5-trinitrobenzene 


(hay 2,4,6-trinitrotoluene) 


Lưu ý: Hợp chất d) không gọi 1-methyl-2,4,6-trinitrotoluene do tổng các chỉ 
số lớn hơn so với cách gọi 2-metfhyl-1,3,5-trinitrobenzene. 


OT4.11. a) Khi hydrocarbon vừa có liên kết đôi, vừa có liên kết ba, chú ý đánh 
số ưu tiên liên kết đôi hơn liên kết ba. Tên hydrocarbon đã cho là: 


5 4 3 2 1 
CHEC—CH-CH=CH, 


pent-1-ene-4-yne 


b) Dựa vào phương trình phản ứng: 


Br 
l 
CHEC—CH,—CH=CH,+ Bé CHEC—CH,—CH—cH Br 
~; 9 F 
pent-1-ene-4-yne 4,5-dibromopent-1-yne 


thì tốc độ công bromine vào liên kết đôi lớn hơn rất nhiều so với vào liên 
kết ba. Điều này cũng phù hợp khi ethylene và acetylene đều có khả năng 
làm mắt màu nước bromine ở ngay điều kiện thường, nhưng tốc độ mắt 
màu của ethylene nhanh hơn so với acetylene. Như vậy alkene dễ cho 
phản ứng cộng (X., HX, H,O) hơn so với alkyne. 


OT4.12. Với công thức C,;H,„, (H) không làm mắt màu nước brom nhưng (H) 
làm mắt màu dung dịch KMnO, đã được acid hoá, tạo terephthalic acid là 
sản phẩm hữu cơ duy nhất nên (H) là một arene có công thức cấu tạo: 


eret-Á }- oi CH, 


Phương trình phản ứng của (H): 


an Đ 24KMnO,+ 368H,SO, ——> 
ssooc—ÁC coi + 12k/SO, + 10CO,+ 24MnSO, + 58H,O 


(K) có công thức C,;H,,, (K) không làm mắt màu nước bromine nhưng (K) 
làm mắt màu dung dịch KMnO, đã được acid hoá, tạo 2 sản phẩm hữu cơ là 
terephthalic acid và chất (X) nên (K) là một arene có công thức cấu tạo: 


e-(C Tmreres 


Phương trình phản ứng của (K): 


“nề. n 16KMnO,+ 24H,SO, ——> 
sooe-(C "È—coon + 8IC,SO, + 5CH COOH+ 16MnSO, + 34H,O 


Do đó (X) là CH,COOH. 


OT4.13*. Nhóm methoxy trong anisole làm tăng hoạt” mạnh vòng benzene đến 
mức anisole nhanh chóng bromine hoá trong nước bromine mà không 
cần xúc tác, trong khi toluene cần có xúc tác là FeBr; hoặc AlBr:. 


OT4.14*. Trong m-xylene, vị trí orfho của cả 2 nhóm methyl hoặc vị trí ortho của 
nhóm methyl này nhưng là vị trí para của nhóm methyl kia đều thuận lợi 
cho hướng thế vào vòng benzene. Trong khi ở p-xylene, vị trí o/fho của 
nhóm methyl này lại là vị trí mefa của nhóm methyl kia. Điều này giúp 
m-xylene †ham gia phản ứng nitro hoá nhanh hơn p-xylene 100 lần. 


' Nhóm -CH: và nhóm CH.,O- đều có khả năng tăng hoạt vòng benzene, nhưng nhóm CH.O- 
tăng hoạt vòng benzene mạnh hơn nhiêu so với nhóm ~CH.. 


Vị trí ortho của 
cả hai nhóm methyl 
CH, 
` nghi 
CH; 
H; 
cH, 
m-xylene 
CH, 
NO, 
Vị trí orfho của 
nhóm methyl này 
H, CH, là para của 
nhóm methyl kia 
HNO,/H,SO, 
-H,O 
NO, 
H, C _—— 
pxylene 
Vị trí ofho của. 
nhóm methyl này 
là mefa của 


nhóm methyl kia 
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DẪN XUẤT HALOGEN 


15.1. Đáp án C. 
15.2. Đáp án A. 

15.3. Đáp án B. 

15.4. Đáp án D. 

15.5. Đáp án B. 

15.6. Đáp án B. 

15.7. Đáp án C. 

15.8. Đáp án B. 

15.9. Đáp án B. 

15.10. Đáp án D. 

15.11. a) Tên gọi của các hợp chất: 


F F F 
F~C—CH—F F~C—cH,~Ê—cH, 
F :FUU. 
1,1,1,2-tetrafluoroethane 1,1,1,3,3-pentafluorobutane 
b) Công thức cấu tạo của 4-chloro-3,4-dimethylpent-2-ene: 
cH, 
CHỆ—C=CH~cH, 
CÍ CH, 
c) Đồng phân và tên gọi các dẫn xuất halogen bậc I của hợp chất có 
công thức C,H,Br: 


CH,—cHCH,—CH.—Br 
1-bromobutane 
8u mg —cH—Br 


CH, 
1-bromo-2-methylpropane 


15.12. Tương tác van der Waals ảnh hưởng đến nhiệt độ sôi của các dẫn 
xuất halogen, từ trái sang, số lượng nguyên tử chlorine tăng làm cho 
tương tác van der VWaals tăng. Thứ tự nhiệt độ sôi tăng dần theo chiều: 
CH, < CH;CI < CH;CI; < CHCI, < CCI,. 

15.13. a) Hướng dẫn: Xác định điểm ở giữa nhiệt độ 0 °C và 50 °C, dùng bút 
chì vẽ đường thẳng song song với đường nằm ngang, biểu diễn đường 
nhiệt độ 25 °C. 

Trong điều kiện thường (25 °C, 1 bar), một số dẫn xuất halogen ở thẻ khí: 
fluoromethane (CH:F), chloromethane (CH;Cl), bromomethane (CH;Br), 
fluoroethane (CH.CH,F), chloroethane (CH:CH,CI) và fluoropropane 
(CH;CH,CH;F). 

b) Nhận xét về nhiệt độ sôi các dẫn xuất halogen của hydrocarbon: 

~ Với các dẫn xuất cùng loại halogen, nhiệt độ sôi tăng dần từ gốc methyl 
đến pentyl. 

~ Với các dẫn xuất halogen cùng gốc alkyl, nhiệt độ sôi tăng từ dẫn xuất 
fluorine đến dấn xuất iodine. 

Trong dẫn xuất halogen, tương tác van der VWaals càng lớn thì nhiệt độ 
sôi càng cao: 

~ Cùng gốc alkyl, tương tác van der VWaals tăng từ dẫn xuất fluoride đến 
iodide nên nhiệt độ sôi tăng. 

~ Cùng dẫn xuất halogen, khối lượng gốc alkyl tầng từ methyl đến pentyl 
làm cho tương tác van der VWaals tăng nên nhiệt độ sôi tăng. 

15.14. Phản ứng (1) thuộc loại phản ứng thé, phản ứng (2) thuộc loại phản ứng 
tách. Dựa vào kết quả thí nghiệm: 83% sản phảm của phản ứng thế và 
17% sản phẩm của phản ứng tách, nên phản ứng thế chiếm ưu thế hơn. 

15.15. a) Trong dẫn xuất halogen, các liên kết C—X có năng lượng liên kết càng 

lớn thì độ dài liên kết càng nhỏ. 
b) Dẫn xuất halogen có năng lượng liên kết C-X càng lớn, độ dài liên kết 
C~X càng nhỏ thì khả năng phản ứng càng yếu, nguyên nhân là do liên 
kết bền, cần năng lượng lớn để phá vỡ liên kết cũ để hình thành liên kết mới. 
Ví dụ: Đối với 2 hợp chất CH;CH,Br và CH,CH,I, năng lượng liên kết của liên 
kết C-Br lớn hơn của liên kết C-I, nên khả năng phản ứng thế và phản ứng 
tách của hợp chất CH;CH;I dễ dàng hơn CH;CH,Br. 

15.16. a) Tốc độ phản ứng thé của dẫn xuất halogenoalkane với dung dịch kiềm 
theo thứ tự từ thí nghiệm 1 đến 5 cho các giá trị giảm dần, nên khả năng 
phản ứng của các chất giảm. 

b) Các gốc methyl, ethyl, isopropyl, neopenfyl và fer£butyl tăng dần mức 
độ cồng kềnh của gốc hydrocarbon, làm tăng sự che chắn nhóm —OH thế 
Vào vị trí halogen. 


®s 


16.1. Đáp án A. 
16.2. Đáp án D. 
16.3. Đáp án C. 
16.4. Đáp án B. 
16.5. Đáp án C. 
16.6. Đáp án B. 
16.7. Đáp án C. 
16.8. Đáp án A. 
16.9. Đáp án C. 
16.10. Đáp án A. 
16.11. Đáp án D. 


16.12. Đáp án A. 


16.13. Albuterol có 3 nhóm -OH được kí hiệu (1), (2), (3) như hình bên dưới. 
Theo định nghĩa, nhóm -OH (1) không phải nhóm chức alcohol vì nhóm 
~OH không liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon no (ở đây là nguyên 
†ử carbon của vòng benzene); nhóm -OH (2) là alcohol bậc l, nhóm -OH 


(3) là alcohol bậc II. 


ALCOHOL 


16.14. Trong dung dịch, C,H.ONa phân li theo phương trình: 
C,H,ONa —› C,H,Or + Na? 
Theo thuyết Brønsted — Lowry, ion C;H.Or bị thuỷ phân theo phương trình: 
C;H,O- + H,O — C,H.OH + OH- 
dung dịch có tính kiềm nên làm dung dịch phenolphfhalein không màu đổi 
màu hông. 


16.15. Ngoài liên kết hydrogen giữa các phân tử alcohol (Hình a), ethylene glycol 
còn hình thành liên kết hydrogen giữa các nhóm -OH trong phân tử (Hình 
b), là nguyên nhân gây ra độ nhớt của ethylene glycol, nên giảm khả năng 
tách nguyên tử hydrogen của nhóm -OH ra khỏi phân tử ethylene glycol. 
Nên khi phản ứng với sodium, hydrogen thoát ra chậm hơn so với ethyl alcohol. 


Ỏ CH; H, 
U” NHƯ, si CH; 
ỏ CH; 
*H XHZ ~œZ 


Tên 
° 

| 

= 


(a) (b) 


16.16. Nhiệt độ sôi của các alcohol tăng theo chiều tăng khối lượng phân tử và 
theo chiều tăng số lượng nhóm -OH. 
Đối với các alcohol đơn chức, khi tăng khối lượng phân tử, tương tác 
van der VWaals tăng nên nhiệt độ sôi của alcohol tăng; đối với alcohol đa chức, 
khi có nhiều nhóm -OH sẽ hình thành nhiều liên kết hydrogen liên phân tử 
hơn, nên nhiệt độ sôi của alcohol đa chức cao hơn nhiệt độ sôi của 
alcohol đơn chức có cùng số nguyên tử carbon. 


16.17. Trong gạo nếp, thành phần chủ yếu là tinh bột ((C;H,„O,),), khi ủ với men 
(enzyme), xảy ra các phản ứng theo phương trình hoá học sau: 
enzyme 


{6EHuOa) tnELÕ————3nG.HuG, 


enzyme 


CgH;;O;————> 2C,H,OH + 2CO, 
Cơm rượu là sản phẩm của quá trình lên men tinh bột, chứa ethanol, 
không qua chưng cắt. Vị ngọt của sản phẩm thường do có chứa đường 
glucose (C;H,„O,). Khi ăn nhiều món ăn này có thể gây nên sự không fỉnh 
táo, mệt mỏi, khó thỏ, ... 


LÊN 


16.18. Xăng E5 (hay xăng E5 RON 92, E5 A92) là loại nhiên liệu phối trộn của 
xăng với ethanol theo tỉ lệ 95:5, đây là loại nhiên liệu sinh học nhằm giảm 
thiểu phát thải CO; vào khí quyển được sử dụng phỏ biến trên thị trường 
ở Việt Nam. 

Xăng E10 là loại nhiên liệu phối trộn của xăng với ethanol theo tỉ lệ 90:10. 
Do có † lệ cồn sinh học cao hơn xăng E5 và xăng A95 (không có sự phối 
trộn với ethanol), nên sử dụng xăng E10 sẽ thân thiện với môi trường hơn. 

16.19. Số mol (fheo kg) của đường saccharose:  x _ =2,294(mol). 

C;;H;,O,; Là H,O =% Q;:H,;O; + Q;H,;O; 


2.924 —2924 — 2924 (mol) 
C,H„O; — 2CO, +2C,H.OH 
2x292 — 2x2x2,924 (mol) 


Khối lượng ethanol thu được với hiệu suất 90%: 
m,„„.„ = 22x 2,924 x46x 90% =484,214 (kg)- 


16.20. Phương trình hoá học của phản ứng: 
2C;H,OH —^:2*”_y CH.OC,H, +H,O 


: 1 
Số mol của diethyl ether: n;,„ = 7a mal. 


Khối lượng ethyl alcohol tối thiểu cần dùng là: 


okyon = 2x2 x46x 0C” =1,309 (tắn) = 1 309 (kg). 


16.21. LD,, của ethanol đối với người trưởng thành trong khoảng 5 gam — 8 gam 
trên 1 kg trọng lượng cơ thẻ. Lượng ethanol trung bình có thể gây tử vong 
cho 50% đối tượng là người trưởng thành nặng 60 kg khoảng: 

x60 = 300 (g). 
Lưu ý: Đây là lượng ethanol có thể gây nguy kịch trung bình cho 50% 
đối tượng, có nghĩa là sẽ có lượng ethanol gây tử vong cho 1% — 100% 
(LD, — LD¿m). 


16.22". 
a) Phương trình hoá học của phản ứng đốt cháy hơi ethanol: 


.-Á 


C,H.,OH(g) + 3O,(g) ¬ 2CO,(g) + 3H;O(g) 
Công thức tính biến thiên enthalpy của phản ứng dựa vào năng lượng 
liên kết như sau: 
A/FBss= -E,(cđ) — >E,(Sp) 
A,Hza= 5xE,(C-H) + E,(C-C) + E(C-O) + E,(O-H) + 3xE,(O=O) — 
2x2xE,(C=O) - 3x2xE,(O-H) 
= 5x413 + 347 + 358 + 467 + 3x 498 — 4x 745 — 6x 467 = =1 051 (k4). 
b) Phương trình hoá học của phản ứng đốt cháy hơi methanol: 
CH;OH(g) + -2-O,(g) — CO,(g) + 2H;O(g) 
Công thức tính biến thiên enthalpy của phản ứng dựa vào năng lượng 
liên kết như sau: 
AH„= 3xE,(C-H) + E,(C-O) + E,(O-H) + 1,5xE,(O=O) — 2xE,(C=O) - 
4xE,(O-H) 
= 3413 + 358 + 467 + 1,5x 498 — 2x 745 — 4x 467 = 547 (k4). 


Vậy khi đốt cháy cùng số mol methanol và ethanol thì ethanol giải phóng 
nhiệt năng lớn hơn. 


16.23*. a) Tính khối lượng mối alcohol phản ứng: m,,..,„ = m; — mị, lần lượt 
được các giá trị m,¡, m,;, m,a, mụ. 
Cùng điều kiện tiến hành thí nghiệm, cùng khối lượng nước, cùng sự 
biến thiên nhiệt độ từ t đến 40 °C (bỏ qua sai số về khối lượng giữa các 
bắc đèn khi cháy). Alcohol nào có khối lượng (m) nhỏ hơn thì toả ra nhiệt 
lượng lớn hơn. 
b) So sánh giá trị m,; và m,a. 
©) Xét trường hợp của ethanol, nhiệt lượng nước nhận được từ m,,, (gam) 


efthanol: 
Q= 100x4,18x (40 - †) (đơn vị: J) 
Số mol ethanol phản ứng: n.„„„„ = nụ 


Nhiệt lượng nước nhận được từ 1 mol ethanol là: Q,„„..„, = => 


ethanol 
Enthalpy của quá trình đốt cháy ethanol là: AH = ~Q.„„..,. 
(Giá trị này sẽ thấp hơn so với giá trị lí thuyết). 
Khi đốt cháy alcohol, nhiệt lượng toả ra sẽ hao phí, một phần truyền vào. 
môi trường, truyền cho bình tam giác, các nhóm thực hiện có thể xảy ra 
sai số,... 


®s 


PHENOL 


17.1. Đáp án A. 


17.2. Đáp án D. 


17.3. Đáp án C. 


17.4. Đáp án C. 


17.5. Đáp án C. 


17.6. Đáp án B. 


17.7. Đáp án D. 


17.8. Đáp án A. 
17.9. Đáp án B. 
17.10. Đáp án A. 


17.11. 
STT Phát biểu Đúng/sai 

1 Phenol có nhóm chức -OH liên kết trực tiếp với nguyên Sai 
tử carbon no. 

2 |Phenol đơn giản nhất có chứa một nguyên tử oxygen. Đúng 

3 + không phải là alcohol. Đúng 

Ạ Phenol (M = 94) và toluene (M = 92) có nhiệt độ nóng chảy Sai 
tương đương nhau do khối lượng phân tử gần bằng nhau. 
Phenol tạo được liên kết hydrogen với nước. Đúng 
Phenol có tính acid, làm quỳ tím hoá màu đỏ. Sai 

7 Phenol tham gia phản ứng cộng với Br; tạo thành Sai 
2,4,6-tribromophenol. 


17.12. Trong nhiều trường hợp, có thể dựa vào khối lượng phân tử và số nhóm 

chức -OH trong hợp chất phenol đẻ so sánh nhiệt độ nóng chảy của các 
hợp chất. So với phenol, hydroquinone và resorcinol có khối lượng phân tử 
lớn hơn, tương tác van der Waals mạnh hơn; số nhóm chức -OH nhiều 
hơn, hình thành nhiều liên kết hydrogen hơn nên nhiệt độ nóng chảy của 
hydroquinone và resorcinol cao hơn phenol. 
Đối với hydroquinone và resorcinol, nhiệt độ nóng chảy của các hợp chất 
còn phụ thuộc vào vị trí nhóm thế trên vòng benzene, hợp chất có tính đối 
xứng hơn sẽ có nhiệt độ nóng chảy cao hơn. Resorcinol (3-hydroxyphenol) 
và hydroquinone (4-hydroxyphenol) và đều có cùng khối lượng phân tử 
và số nhóm -OH, nhưng hydroquinone có nhiệt độ nóng chảy 172 °C 
(do tính đối xứng trong phân tử), trong khi resorcinol là 110 °C. 


17.13. Cặp electron của nguyên tử oxygen liên hợp với hệ thống electron vòng 
benzene, làm tăng mật độ electron vòng benzene, nhiều nhất ở các 
vị trí 2, 4, 6. Khi tram gia phản ứng thề với nước Br;, phenol ưu tiên thế các 
nguyên tử hydrogen ở vị trí 2, 4, 6. 

17.14. 

a) Phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra: 


ONa 

+ 2NaOH ———> Ộ + NaCl + H,O 
OH 

+HCI ——> lê + NaCl 


b) Chlorobenzene tác dụng với NaOH, xảy ra phản ứng thé CI bằng nhóm 
~OH tạo thành phenol, là một acid, phenol tác dụng với NaOH tạo thành 
muối sodium phenolate ngay sau đó. 


GI 


ONa 


17.15. Hằng số phân li acid (K,) càng lớn, tính acid càng mạnh. 
a) Thứ tự giảm dần tính acid của các hợp chất: 2,4,6-trinitrophenol > 
2,4-dinitrophenol > 2-nitrophenol > 2-chlorophenol > phenol > 2-mefylphenol. 


đe 


b) Hằng số phân li acid của quá trình: 


H,CO,——>HCO; +H" K,= 5x10” 
Chất phản ứng với Na;CO; sinh ra khí CO; phải có tính acid mạnh hơn 
proton thứ nhất của H,CO; hoặc có K, lớn hơn 5x10”. 
Vậy chất phản ứng với Na;CO: sinh ra khí CO; là 2,4,6-trinitrophenol và 
2,4-dinitrophenol. 


17.16. Dựa vào tính acid của phenol: 


= dung dịch acid, 
Muối phenolate Phenol 
chiết tách 


Nhựa than đá được trộn với dung dịch có tính kiềm (dung dịch kiềm, 
dung dịch amine, ...), phenol phản ứng tạo thành muối phenolate, tan 
trong dung dịch và tách lớp với các thành phần còn lại. Dùng phương 
pháp chiết hoặc lọc đẻ lầy tách dung dịch muối phenolate, acid hoá bằng 
dung dịch acid (H"), thu được phenol. 

Dựa vào tính phân cực của phenol: 


dung môi : T kết tỉnh, 
Nhựa than đá Dịch chiết Phenol 
chứa phenol_ | tâm tách phenol 


Phenol tan trong một số dung môi (hỗn hợp dung môi) phù hợp, tách lớp 
với thành phần còn lại, thu lấy dịch chiết, kết tinh, dùng máy li tâm đẻ tách 
phenol (các chất phenol, cresol, xylenol, catechol, resorcinol gọi chung là 
phenol). 


dung dịch 


Nhựa than đá 


có tính kiềm, lọc 


17.17. Sản lượng phenol sản xuất từ cumene là: 
m = 90%x11,37 = 10,233 (triệu tắn). 
Sơ đồ điều chế phenol từ cumene: 
CH;-CH—CH, OH 


——— + CHT© —CH, 
© 


`: £ 10,233 
Theo lí thuyết sô mol cumene = sô mol phenol: n = 


(mol). 
10,233 


x120 = 13,06 (triệu tấn). 


cá 


Khối lượng cumene cần dùng là: m = 


ÔN TẬP CHƯƠNG 5 


OT8.1. Đáp án A. 
OTB.2. Đáp án C. 
OTB.3. Đáp án C. 
OT8.4. Đáp án B. 
OT8.5. Đáp án D. 


STT Phát biêu Đúng/sai 


Các dấn xuất halogen đều chứa nguyên tử carbon.| Sai 
hydrogen và halogen trong phân tử. 


Alcohol là hợp chát hữu có nhóm -OH liên kết trực tiếp với | Sai 
nguyên tử carbon. 


Đúng 
3 OHlà hợp chất không thuộc loại alcohol. 


4 | Các dẫn xuất halogen rất ít tan trong nước. Đúng 
5 Các halogenoalkane và alkanol tham gia phản ứng tách Sai 
tạo ra alkene. 


Phenol tham gia phản ứng thế (thế halogen, thế nitro,...)|_ Đúng 
dễ hơn benzene. 


7 Các alcohol tạo được liên kết hydrogen với các phân tử Sai 
nước nên nhiệt độ sôi của alcohol tương đối cao. 


OT5.7. Năng lượng liên kết C—X lớn, độ dài liên két C—X giảm, độ bên liên kết CX 
tăng. Theo chiều từ liên kết C-F đến C-I, năng lượng liên kết giảm dàn, 
độ dài liên kết tăng, đồng thời sự phân cực giảm nên khả năng thế nhóm 
~OH tăng theo chiều: C-F < C-CI < C-Br < C-I. 

OT5.8. 

— Dựa vào độ tan trong nước, nhận thấy được (A), (B), (C) và (D) có nhiệt 
độ sôi khác nhau không nhiều. 

— Dựa vào sự khác nhau nhiều về nhiệt độ sôi, nhận thấy được (B) và (C) 
†an vô hạn trong nước. 

Vậy (A) là C;H.l; (B) là C;H,OH; (C) là C;H,(OH);; (D) là C,H,OH. 


đe 


OT5.9. a) Thẻ tích ethanol có trong 330 mL dung dịch: 
v...=330*4,5 
0 


G/,OH — 


=14,85 (mL). 


b) Khối lượng ¬ ethanol có trong 330 mL dung dịch: 
mẹ sen = đc. on NÊ y 0n =14,85x0,789 =11,72 (g). 
c) Lượng ethanol trung bình có thể gây tử vong cho 50% đối tượng là 
người trưởng thành nặng 60 kg khoảng: 5 x 60 = 300 (g). 
Mỗi đơn vị bình chứa 11,72 gam ethanol. Với giá trị 300 gam ethanol, cần 
số đơn vị bình chứa: 38B 
——-~ 25.6 (binh chứa) 
11,72 
Vậy khi thiết kế poster cần vẽ 25 đơn vị bình chứa. 

OT5.10. a) Theo chiều tăng gốc alkyi, từ methyl đến pentyl, nhiệt độ sôi của các 
dẫn xuất bromide và alcohol tăng dần. Nguyên nhân là do sự tăng tương 
tác van der Waals giữa các phân tử. 

b) Nhiệt độ sôi của ethanol cao hơn bromoethane (ethyl bromide) là do 
giữa các phân tử alcohol hình thành liên kết hydrogen. 

OT5.11. Trong phỏ IR: 

— Hợp chất hữu cơ (X) có vòng benzene, có thể là gốc phenyl (C;H,—) 
hoặc -C,H,-, ... 

— Tín hiệu mạnh ở số sóng 3 329 cm'', đặc trưng cho nhóm -OH =› phenol 
hoặc alcohol. 

~ Tín hiệu ở số sóng 1 023 cm'', đặc trưng cho C-O alcohol (C-O phenol 
thường nằm trong vùng 1 260 — 1 200 cm"). 

Trong phổ MS: 

~— Tín hiệu có /⁄ = 77, C,H,. 

— Tin hiệu có rm⁄z = 108 — công thức phân tử và công thức cấu tạo của 
(XJ lần lượt là C;H,O và C.H.—CH,-OH. 

— Các tín hiệu mạnh còn lại có thẻ là hợp chất trung gian 


CH;OH]? 


=> HỆ 


m/⁄z = 108 = 107 m⁄ = 79 m⁄z= T7 


+H +CO 


‹® 


Chương ö.HỤP CHẤT GARBDNYL 


(ALDEHYDE -— KET0NE) - CARB0XYLIG AGID 


HỢP CHẤT CARBONYL 
(ALDEHYDE — KETONE) 
18.1. Đáp án B. 
18.2. Đáp án C. 
18.3. Đáp án B. 
18.4. Đáp án C. 
18.5. Đáp án D. 


CH,=C(CH,)-CHO +2H, ———> CH.-CH(CH,)}-CH,OH 
18.6. Đáp án C. 

(a) CH,CH,OH+CuO———”——> CH.CHO+ Cu+H,O 

(b) (CH,);CHOH +CuO ———> CH.;-CO-CH, + Cu+H,O 

(e) 


CH-CH—CH, 


ÔỞ ETƯNH Ô l CH--†—CH, 


(d) HC=CH + H,O “999.259. > ch CHO 


Phản ứng (a) và (d) tạo ra aldehyde. 
18.7. Đáp án B. 
18.8. Đáp án A. 
Phát biểu đúng là: 
(a) Formaldehyde dùng làm nguyên liệu sản xuất nhựa phenol formaldehyde. 
(c) Formalin hay formon là dung dịch của methanal. 


18. 


18.9. Đáp án A. 

M,„= 58 — Ketone (Y ) có công thức phân tử C.H,O. 

Công thức cầu tạo của ketone (Y) là CH.:-CO-CH:. 

Vậy alcohol (X) phải là: CH;-CH(OH}-CH.. 

Phương trình hoá học: 

CH,-CH(OH}-CH, + CUO——“——> CH.-CO-CH, + Cụ + H,O 
18.10. Đáp án C. 
18.11. Đáp án C. 

Phương trình hoá học: 


CH-CH~—CH, OH 
1.0 
ZhuUNg: +. CHC—CH, 
S) 
87 
Tạ coon, BH 1,5 (mol). 
=n.„m„¿ = 1,5 (mol). 
1,Bx120x100 
— Pĩimena đã dùng — —=.¬x 225 (g). 
18.12. Đáp án B. 
“`... L Kh = 0,1 (mol). 
nạ 4553551510 (mồi): 
SN Nườu 
Phương trình hoá học: 2C,H,+O;, —® 3% 2CH:CHO 
0,2 — 0,2 (mol) 
© mm 
II HO- 
- + HCN => rSx 
HC H HC” \ *CN 
H 
0.1 #— 04 


Hiệu suất quá trình tạo CH,CH(CN)OH từ C;H, là: 
H= 9: x4op= 50%. 
0,2 
18.13. Khi nhỏ dung dịch NaOH vào ống nghiệm dung dịch CuSO, cho kết tủa xanh: 
2NaOH + CuSO, —› Na,SO, + Cu(OH),| 
Đun nóng ống nghiệm trên ngọn lửa đèn cồn thu được kết tủa vàng của 
CuOH (không bẻn), sau đó bị nhiệt phân chuyển sang màu đỏ gạch của 
Cu,O. 


HCHO + 2Cu(OH), + NaOH ——> HCOONa + 2CuOH + 2H,O 
2CuOH———> Cu,0| +H,O 
HCHO + 4Cu(OH), + 2ANaOH ——> Na,CO; + 2Cu,O| + 6H,O 
18.14. 
a) Phương trình hoá học: _ CH;=CHCHO +H, —`. CH;CH,CHO 


CH=CHCHO+2H—®““—>CH.CH,CH,OH 
Hốn họp (Y) thu được gồm propanal, propan-1-ol, propenal và hydrogen. 
b) Ta CÓ: Fuaana (X) Z Pagana # Pyepanta # Fgspana ¿u) = Ô,Í (mol). 
nụz,,„ = 0,1 + 0,15 = 0,25 (mol). 
mụ¿, ,„, = 1,ð5x16x0,25 = 6,2 (g). 
miyws¿¿y = 6,2 — 0,1x56 = 0,6 (g) =n,„„„„ = 0,3 (mol). 


18.15". a) Phương trình hoá học: 
3CH;CH,OH +K,Cr,O, + 4H,SO, —› 3CH;CHO + Cr,(SO,); + K;SO, + 7H;O 


b) Tụ c,o,= TT 2x10° (mol). 


= oi on= 3% co, = 6x10 (mol). 
 m„ o„, = 6x102x46 = 0,00276 (g) = 2,76 (mg). 


2,76 


m. „on trong 100 mL máu = x100 = 55,2 (mg). 


Vậy người điều khiển phương tiện giao thông này đã vi phạm luật an toàn 
giao thông do có nồng độ cồn trong máu. 


®s 


18.16. 


+1 xi, 1+ 
RCHO + H, — RCH,O 
(chất oxi hoá) (chất khử) 


+1 -1 
Ở phản ứng trên, có sự thay đổi số oxi hoá theo quá trình khử sau: C+2e —› C 
Vậy sự biến đổi aldehyde thành alcohol là sự khử, không phải sự oxi hoá. 


18.17. a) 
O sÃ 
xổ ạ „OH 
N xt 
+ b ———> 
cyclobutanone cyclobutanol 
(chất oxi hoá) _ (chấtkhử) 
b) 
+2 0 0 
(CH;),C—C—C(CH,, + H, — XS” ý (CHj‡C HH 
S ©H 
2,2,4,4-tetramethylpentan-3-one 2,2,4,4-tetramethylpentan-3-ol 
(chất oxi hoá) (chất khủ) 
18.18. 


(1) GH;=CH-CH; +H,O ——“*“—> CH.-CHOH-CH, 
H,S0,,9 
(2) CH;-CHOH-CH; —® >> CH;=CH-CH, +H,O 
(3) 2GH-CHOH-CH, +O, —“-“—> 2GCH,-CO-CH, +2H,O 
(4) GH,-CO-CH; +H, —“"““—> CH;-CHOH-CH, 
18.19. a) Aldehyde là một loại độc tố được hình thành do sự oxi hoá của ethanol: 
2C,H,OH+O,——*—> 2CH,CHO +2H,O 


b) CH;CHO là nguyên nhân gây đau đầu, chóng mặt, sốc rượu khi uống 
bởi chất này kích thích cho hệ tiêu hoá và hệ tuần hoàn hoạt động mạnh 


lo 


mẽ, làm tăng huyết áp đột ngột. 

Nếu hàm lượng aldehyde trong rượu vượt ngưỡng cho phép có thể ảnh 
hưởng tới não bộ, dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm cần chữa trị ở 
các cơ sở Y tế một cách kịp thời. 

c) Theo Tiêu chuẩn Việt Nam 7043 — 3013, hàm lượng aldehyde trong 
rượu trắng được quy định đạt chuẩn (không gây hại) không được phép 
vượt quá 50 mg trên 1 L rượu (tính theo đơn vị rượu 100°). Ví dụ xét đến 
1 L rượu nếp 40° thì hàm lượng aldehyde trong rượu không được vượt 
quá 20 mg. 


18.20. Các phản ứng xảy ra: 


enzyme 


b) CH;CH,-OH + O,—”®?"“y CH.COOH + H,O 


18.21. Ta có phương trình hoá học: 
CH;CHO + 2[Ag(NH.),]OH ——!—› CH;COONH, + 2Ag| + 3NH, + H,O 
0,1 — 0,2 (mol) 


¬ ` (MS 
Từ để bài, ta có: n„„ TT 0,2 (mol). 


Theo phương trình hoá học: 


HH... 25, = 202 = 0,1 (mol). 


0,1x44 
> C®ccno = 50 


x100 = 8,8%. 


18.22. a) Aldehyde (X) no đơn chức mạch hở không nhánh có công thức chung 
là C,H,,O. 
Ta có: Mụy = 72  14n + 16= 72n=4 
= Công thức phân tử (X) là C,H;O. 
Công thức cấu tạo của (X) là CH;CH,CH,CHO. 
b) Tên gọi theo danh pháp thay thế của (X) là butanal. 


®s 


19.1. 
19.2. 
19.3. 
19.4. 
19.5. 


19.6. 


19.7. 


19.8. 


(I9) _ CARBOXYLIC ACID 


Đáp án A. 


Đáp án A. 
Đáp án B. 
Đáp án D. 
Đáp án C. 


Đáp án B. 
Phương trình hoá học: 
H,SO, 


HOOC-C;H,-OH + CH,OH HO-C,H,-COOCH. + H,O 

salicylic acid methyl salicylate 

HO-C,H,-COOCH. + 2NaOH -› NaOOC-C,H,-ONa + CH.OH + H,O 
0,1 ¬ 0,2 (mol) 


Đáp án A. 
Từ đề bài, ta có: n„ = 0,1x0,1 = 0,01 (mol). 


16x5 
on 20400 Ð 0,02 (mol) = 2n, 


= (X) là carboxylic acid hai chức. 
1,48 


Hmuỗi — 0,01 
=M, = 148 - 23x2 + 1x2 = 104. 


= (X) có công thức cấu tạo là HOOC-CH,-COOH. 
HOOC-CH,-COOH + 2NaOH —› NaOOC-CH,—-COONa + 2H,O 


=> n,„„¿= 0,01 mol —> M, 


muối 


Đáp án A. 
Chất có thẻ tham gia phản ứng tráng bạc là: HCHO, CH.CHO, HCOOH. 


19.9. Đáp án A. 
Gọi a là số mol CH;COOH phản ứng. 
Phương trình hoá học: 
CH.COOH + NaOH —› CH.COONAa + H,O 


(mol) a¬ a 
40a 
— mauawaon Z 20% = 200a (g). 


82a 
— Tiuo,coona Z 1025%_ 800a (g) = m,„.„,..„„„, = 6002 (g). 


=CW,,„ạ, =-603 x100 = 10%. 
600a 
19.10. Đáp án B. 


(X) tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch bromine, vậy (X) là 
acid không no. (X) là CH,=CH-COOH (acrylic acid). 

19.11. Đáp án C. 
CH;COOH + NaHCO; -› CH;COONa + CO,† + H,O 


Que diêm đang cháy cho vào miệng ống nghiệm thì que diêm tắt do có 
CO, tạo thành. 


19.12. Đáp án D. 


19.13. Đáp án B. 
CH.-CH_-CHO + H, —““—>CH._CH,-CH.OH 
CH=CH-CHO + 2H, —X»”—y CH.-CH,-CH,OH 
CH,=CH-CH,-OH + H, —*-— š CH.-CH,-CH,OH 
19.14. Đáp án D. 
Ban đầu, dùng dung dịch AgNO: trong NH; dư để nhận biết fomic acid vì 


phản ứng sẽ sinh ra kết tủa Ag. Sau đó, dùng dung dịch Br; để nhận biết 
acrylic acid vì làm mắt màu dung dịch Br,. Dung dịch còn lại là acefic acid. 


HCHO + 4[Ag(NH.),]OH ——Ý—> (NH,);CO, + 4Ag| + 6NH; + 2H,O 
CH,=CH-COOCH + Br; -› CH;Br-CHBr-COOH 


®ìe 


19.15. (X) là propene. 
Phương trình hoá học: 


CH;=CH-CH; + Cụ —"?ˆS—> CH;=CH-CH,CI + HCI 


CH,=CH-CH,Cl +NaOH—Ý—> CH,=CH-CH,OH + NaCl 
allyl chloride allylic alcohol 
CH,=CH-CH,OH + CuO ——> CH,=CH-CHO + Cu + H,O 


2CH,=CH-CHO +O, ——> 2CH,=CH-COOH 
acrylic aldehyde acrylic acid 


CH;=CH-COCH + CH.OH—5Š2-_ > CH.=CH-COOCH, + H,O 
methyl acrylate 


19.16. Phương trình hoá học: 


(G,H,O,), +nH,O——”——>nG,H„O, _ (H,= 80%) 


G,H„O, —“2"“Š > 2C,H,OH + 2CO, (H; = 90%) 


Theo phương trình: n,„ ,„ = 1 mol  n,,„„„ = 2 mol S m,u„¿¡ „; = 92 gam. 
Do hiệu suất các giai đoạn là 80% và 90% nên 
H= 80x90% = 72% 
Khối lượng ethanol thực tế: 
uaa¡ xạ = 92*72% = 66,24 (g). 
Thẻ tích dung dịch ethanol 40' là: 


Vạsap9 Z gọ. x100< 209.62 (mL). 


19.17. a) Tên thay thế của lactic acid là 2-hydroxypropanoic acid. 
b) Gụ;H„O„ +H,O —“”® y2C.H„O, 
CH,OH[CH(OH)J,CHO —”"?"*`> 2CH.-CH(OH)-COOH 
19.18. 
(1) 2C,Hs+5O; ——> 4CH:COCH + 2H;O 
aceftic acid 


SƠ, 
(2) CH.COOH + CH:OH ===—= CH.COOCH, + H,O 
mefhyl acetate 


s4 


(3) 2CH;CH,OH+O,———>2CH,CHO +2H,O 
ethanal 


(4) 2CH;CHO+O,——X—> 2CH,COOH 


19.19. 
a) Phương trình đốt cháy hoàn toàn các chất: 
15 ° 
G,H,() + O,(g) ——>600,(g) + 3H,O(g) Œ) 
C;H.OH(J) + 3O,(g)——“—> 2CO,(g) + 3H,O(g) (2) 
CH;COOH() + 2O.(g) —Š 2CO,(g) + 2H,O(g) (3) 


b) Biến thiên enthalpy của phản ứng: 


G;H,() + TŠ O,(g)——”—> 6CO,(g) + 3H,O(g) Œ) 
A/HD¿a = 6x ArH2.;(CO,) +ộm A;Hỗ.s(H,O) = A;H5a(C;H,) 
= 6x(-393,5) + 3x(—241,82) — 49,00 = —3 135,46 (k.)). 
C;H,OH() + 3O,(g)——”—> 2GO,(g) + 3H,O(g) (2) 
A HD = 2x A,H5s(CO,) + 3x A,H22(H,O)— AiHB;s(C,H,OH) 
= 2x(—393,5) + 3x(—241,82) - (—277,63) = —1 234,83 (k.J). 
CH.COOH() + 2O,(g)—— ”—> 2CO,(g) + 2H,O(g) (3) 
A/Hỗas= 2x A,H.;(CO,) + 2x A,H52a(H,O)— A,H5z(CH,COOH) 
= 2x(~393,5) + 2x(—241,82) — (487,00) = ~783,64 (K.J). 
©) Biết MỤ „ = 78; M,.„.ọ, = 46; My .oo, Z 80, 
Xét khi đốt cháy cùng khối lượng là 78 gam thì 
Q,H,có A,Hồ,; = ~3 135,46 kd; 
C,H,OH có A,H?,¿ = —2 093,84 kJ; 
CH;COOH có A,H.; = —1 018,73 k.J. 


Vậy khi đốt cháy cùng khối lượng thì biến thiên enthalpy của phản ứng 
đốt cháy các chất theo thứ tự giảm dần C.H,, C,H,OH, CH;COOH. 


19.20. a) Thẻ tích HCOOH có trong 1 con kiến: 


Vucooy = 6x10 9 “1n” se = 3,75x 10 (cm)). 
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b) Phương trình hoá học của phản ứng: 
HCOOH + NaHCO. -› HCOONa + CO, + H,O 


ở 
..... AE = 86x10 (mol) 


Theo phương trình hoá học: Thanco, = n;eoo¿ = 7,86x10ˆ mol. 
Khối lượng NaHCO, cần dùng là: 


mạaico,= 7,96x102x84 = 6,69x102 (g) = 6,69 (mg). 


sthanol —ˆ 


19.21. V„.....= #*100 = 4(L) = 4 000 (mL). 
100 


m,¡,„„ = 0,794 000 = 3 160 (g). 
Phản ứng lên men: 


C,H,OH + Q,... _mengắm, CHCOOH + H,O 
46 gam 60 gam 
3 160 gam x gam 
Theo phản ứng: mụu,,,u = Ý SCTPP = 4 121,74 (g). 


Với hiệu suất 80% thì khối lượng thực tế thu được: 
m;áns; ap = Tán¿, ạ)X80% = 4 121,74x 80% = 3 297,39 (g). 
Khối lượng giấm ăn 5%: 


3297,39 _ kí 
Ta gám sns% = 5% = 65 947,83 (g) = 65,95 (kg). 


19.22. Trong nọc ong có fomic acid (HCOOH). Bà của An đã dùng một ít vôi bôi 
vào chố ong đốt đẻ trung hoà acid HCOOH theo phương trình: 


2HCOOH + Ca(OH), —› (HCOO),Ca + 2H,O 
Khi fomic acid được trung hoà thì vét thương đỡ bị sưng và giảm đau hơn. 


19.23”. 
a) Phương trình hoá học: 
C;H,OH + CH;COOH CH.COOC,H, +H,O 
b) Vai trò của cốc nước lạnh: ethyl acetate sinh ra dưới dạng hơi nên cần 
làm lạnh bằng nước đá để ngưng tụ. 


H.SO, (đặc), 
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Sau khi kết thúc phản ứng ta thêm một ít nước vào ống nghiệm, lắc nhẹ 
thì trong ống nghiệm có chất lỏng không màu, mùi đặc trưng, không tan 
†rong nước và nồi trên mặt nước. 


1 .000x10° x0,902 
6) Rexeooox,Z———Tpg ———_= 10250 (mol). 


CHOH + CHCOOH 3925 chcooc,H, + HO 
(mol) 10250 10 250 =— 10 250 
_œucoox _ 10 250z60 


V, =— “xe == 3 
CH,CODH Hyang 1.049 586 272, 64 (cm)). 


_m,,„„, _ 10260x46 
Km... 


= 696 835,44 (cm?). 


„vo 
Theo đề, hao hụt của phản ứng là 34%, do đó hiệu suất của phản ứng là 66% . 


_ 586 272,64x100 


Vsu,oo= 2” ” Qó — ——= 888 291,88 (em”)= 888,29 (L) 
Vuạ= SG 635./44%160 _ o0 206,12 (cm?) = 904,29 (L). 
se 66 


19.24. Trích mẫu thử, dùng quỳ tím thử các mẫu, chỉ có CH;COOH làm quỳ tím 
hoá đỏ. Các mẫu thử còn lại (C;H.OH, CH;CHO, CH;COOC,H,) không 
làm quỳ tím đổi màu. 

Dùng Na cho tác dụng với các mẫu còn lại, chỉ có C.H.OH cho sủi bợt 
khí H;, các mẫu thử còn lại (CH;CHO, CH:COOC;H;) không hiện tượng. 
2C;H,OH + 2Na -› 2C,H,ONa + H,† 

Hai mẫu còn lại thực hiện phản ứng tráng bạc, acetaldehyde có hiện 
tượng tráng bạc, ethyl acetate không có hiện tượng, mẫu còn lại là ethyl 

acetate. 

CH;CHO + 2[Ag(NH,),]OH —› CH;COONH, + 2Ag| + 3NH; + HO 

Hoặc có thẻ trình bày dưới dạng bảng. Trích mẫu thử, sử dụng các thuốc 
thử, kết quả thu được ở bảng sau: 


Mẫu 
R CH;COOH | C,H,OH | CH,CHO | CH,COOC,H, 
Thuốc thử 
Quỳ tím hoá đỏ _ _ _ 
Na _ H;† “x ~ 
[Ag(NH,),JOH = — Agi ¬ 
Các phương trình hoá học: 


2C,H,OH + 2Na —› 2C.,H,ONa + H,† 
CH,CHO +2[Ag(NH,),]OH -› CH;COONH, + 2Ag| + 3NH. + H,O 
19.25. Dung dịch 2% — 5% của (Y) được gọi là giấm ăn  (Y) là CH;COOH. 


Chọn (X), (Y), (Z) và (T) lần lượt là CH,CH,OH, CH;COOH, (CH;COO),Ba 
và CH,COONa. Ta có: 


(1) C;H,OH +O, -› CH,COOH + H„O 

(2) 2CH;COOH + Ba(OH); —› (CH;COO);Ba + 2H,O 

(3) (CH,COO);Ba + Na,SO, -› BaSO,| +2CH,COONa 

(4) CH;COONa + HCI —› CH;COOH + NaCI 

Chú ý: Học sinh có thể đề xuất các phản ứng khác (nếu đúng) phù hợp 
với sơ đồ trên. 


19.26. a) (X) làm mắt màu nước bromine nên (X) có chứa liên kết đôi trong 
phân tử. (X) làm quỳ tím chuyển màu đỏ, tạo chất khí không màu khi tác 
dụng với Na;CO:, vậy (X) là carboxylic acid. 


Với công thức phân tử là C,H;O, chứa liên kết đôi và mang nhóm chức 
carboxylic acid, các đồng phân có thẻ có của (X) là: 


CH,=CH-CH,-COOH () 
CH,CH=CH-COOH (2) 
CH,=C(CH,)-COOH (3) 
Trong đó (2) có đồng phân hình học (cis-, frans-). 
HạC HạC 
3 CS „CŸ00H 3 X „H 
„C=c, „C=c, 
H H H COOH 
cis-but-2-enoic acid trans-but-2-enoic acid 
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b) Các phương trình phản ứng: 

+ Đối với chất CH,=CH-CH,~COOH: 

CH,=CH-CH,COOH + Br, —› CHBr-CHBr-CH,COOH 
2CH,=CH-CH,COOH + Na,CO, —› 2CH,=CH-CH,COONa + CO,† + H,O 
« Đối với chất CH;CH=CH-COOH: 

CH;CH=CH-COOH + Br, —› CH:CHBr-CHBr-COOH 
2CH,CH=CH-COOH + Na,CO, —› 2CH.CH=CH-COONa +CO,† + H,O 
« Đối với chất CH,=C(CH,)-COOH: 

CH,=C(CH,)-COOH + Br, —› CH;Br-CBr(CH.)-COOH 
2CH,=C(CH,)-COOH + Na,CO, —› 2CH,=C(CH,)-COONa + CO,† + H,O 


19.27. Thứ tự giảm dần tính acid: (2) > (1) > (3). 


19.28. 
CH;-CH—CH, 
(0 +CHECH-CH,_ —“2~> 
cumene 
CH;-CH—CH, OH 
1.0, 
(2) 2.HO,H,S0, + CHC—CH, 
S 
acetone 
là 
(3) CH;COCH, +HCN — HO—C—CN 
Ï 
CH 


acetone cyanohydrin 
Vậy (X) là acetone cyanohydrin. 


®s 


19.29. Công thức cấu tạo của malic acid (2-hydroxybutane-1,4-dioic acid) có 
trong táo: 
ls 


HO 
.OH 


S ©H 


Công thức cấu tạo của tartaric acid (2,3-dinydroxybutane-1,4-dioic acid) 
có trong nho: 


SH 


le) ©H 
Công thức cấu tạo của citric acid (2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic 
acid) có trong chanh: 


19.30. Các hợp chất hoá học có thẻ thay đổi màu theo pH của dung dịch được 
gọi là chất chỉ thị. Một số chất chỉ thị màu tự nhiên có trong các loại 
thực vật, trong đó có rau muống, hoa cảm tú cầu, bắp cải tím, ... Trong 
chanh có chứa 7% citric acid. Vắt chanh vào nước rau muống làm thay 
đổi pH, do đó làm thay đổi màu nước rau. Khi chưa vắt chanh, nước rau 
muống có màu xanh. Khi nhỏ acid vào làm chất chỉ thị màu trong nước 
rau muống bị chuyển màu. 
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OT8.1. Đáp án A. 
OT6.2. Đáp án B. 
OT8.3. Đáp án C. 


Do trong khói của bếp có chứa formaldehyde (HCHO), chất này có khả 
năng diệt trùng, chống mối mọt nên làm rỏ, rá, nong, nia, ... bền hơn. 


OT6.4. Đáp án A. 
RCHO + 2[Ag(NH,),|OH —”—> RCOONH, + 2Ag| + 3NH, + H,O 
OT6.5. Đáp án A. 
OT6.6. Đáp án B. 
OT6.7. Đáp án D. 
HCHO + 4[Ag(NH,),]OH —”—> (NH,);CO; + 4Ag| + 6NH, + 2H,O 
= m,¿¡¿ = 0,025x30 = 0,75 (g). 


0,75 
1,97 


= C.eug= x100 = 38,07%. 

OT6.8. Đáp án B. 

OT6.9. Đáp án A. 

OT6.10. Đáp án D. 

Ethyl formate có công thức cầu tạo là HCOOC,H, = M = 74. 
OT6.11. Đáp án D. 
2CH,COOH + CaCO, —› (CH.COO),Ca + CO,† + H,O 
OT6.12. Đáp án C. 


OT6.13. Trong quá khứ, gương rất hiếm và có giá trị, được làm từ các tắm đồng 
hoặc bạc đánh bóng. Mặc dù đắt tiền nhưng chúng thường chỉ tạo ra hình 
ảnh bị cong vênh, mờ và gương nhanh ó. Sau đó chuyển sang sử dụng 
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thuỷ ngân tráng sau tắm kính phẳng. Tuy nhiên, việc làm này lại gây nguy 
hiểm vì thuỷ ngân là nguyên nhân gây ngộ độc cho người sản xuất. 


Ngày nay, gương soi đã được thay thế bằng bạc tráng sau tắm kính 
nhờ phản ứng của aldehyde (R—CHO) hay glucose với dung dịch AgNO, 
trong NH; dư. 


RCHO + 2[Ag(NH.),]OH —› RCOONH, + 2Ag| + 3NH; + H;O 
C;H,„O; + 2[Ag(NH.).]OH —› C.H,;O.COONH, + 2Ag| + 3NH; + H,O 


Kim loại Ag kết tủa tạo ra bám chặt vào gương, người ta quét lên mặt sau 
chiếc gương một lớp sơn dằu bảo vệ. Do bề mặt kính và lớp bạc rất mịn 
nên hình ảnh được phản chiếu tốt, không bị cong vênh. Ngoài phản chiếu 
hình ảnh, lớp tráng bạc được dùng trong lớp vỏ của phích nước (bình 
thuỷ), giúp duy trì nhiệt độ trong một thời gian dài. 


OT6.14'. 


Là + 1 
NA < Br, _„ BrCH, ~CH, ~CH, Br 


(Phản ứng oxi hoá — khử) 
BrCH,-CH,~CH,Br +2NaOH —`—> HOCH,-CH,-CH,OH + 2NaBr 


CH,OH-CH,-CH,OH +2 củo — CH,(CHO), +2 Cu+ 2H,O 
(Phản ứng oxi hoá —- khử) 
CH,(CHO), + 4 [Ag(NH,),]OH -› NH,OOC-CH.-COONH, + 4 Ag L* 
6NH; + 2H,O 
(Phản ứng oxi hoá — khử) 
(X) là 1,3-dibromopropane; (Y) là propane-1,3-diol; (Z) là propane- 1,3-dial. 
b)n; = 0,01 mol = nạ, = 0,04 mol. 
Khối lượng kim loại Ag tối đa thu được là: 
m„„ = 004x108 = 4,32 (g). 


OT6.15. 


(a) 2CH.JCH,],CHO +O, —“”“—> 2CH.ICH,J,COOH 


hexanal hexanoic acid 


(b) CH¡ỊCH,];CHO + Hy —*“—> CH.ỊCH,}CH,OH 


octanal octan-1-ol 
(c) CH,CH,COOH +CH.OH —* CH.CH,COOCH, +H,O 
propanoic acid methanol methyl propanoate 


(d)CH.CH;-CO-CH,CH,CH,+H; ——”“—> CH,CH.-CH(OH)}-CH,CH,CH, 
hexan-3-one hexan-3-ol 


(e) CH,CH,CH(CH,)CH;COOH+CH.-CH(OH}-CH, —ŠX— 


3-methylpentanoic acid propan-2-ol 
CH;CH,CH(CH.)CH;COOCH(CH;), + H,O 


isopropyl 3-methylpentanoate 


(g) CH,CH,CH(CH,)CHO + H, —"-“—y CH.CH,CH(CH,)CH.OH 
2-methylbutanal 2-methylbutanol 


(h)CHCHCH,CHCH,CHOH+O,”P” š CHCHCH,)CHCH,COCH +HO 
2,3-dimethylbutan-1-ol 2,3-dimethylbutanoic acid 


OT6.16. Khi muối dưa cho thêm một ít nước dưa cũ đẻ cung cấp các vi khuẩn 
lactic và làm giảm độ pH của môi trường, tạo điều kiện cho vi khuẩn lactic 
phát triển. Thêm 1 — 2 thìa đường để cung cấp thức ăn ban đầu cho vi 
khuẩn lactic, nhất là với loại rau, quả dùng để muối dưa có hàm lượng 
đường thấp dưới 5%. Khi muối dưa người ta thường đổ ngập nước và 
nén chặt rau, quả đẻ tạo điều kiện yếm khí cho vi khuẩn lacfic phát triển 
đồng thời hạn chế sự phát triển của vi khuẩn lên men thối. 
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OT6.17. Dựa vào peak [M'] có giá trị m⁄z lớn nhất của (E) — Mẹ,= 60. 
Vì (E) có 53,33% oxygen về khối lượng nên công thức phân tử của (E) 
là O,H,O,. 
Dựa vào kết quả phỏ IR có các tín hiệu cực tiểu truyền qua ứng với số 
sóng (cm'!): 
~ nằm trong khoảng 1 725 — 1 700 cm"' = có liên kết C=O. 
~ nằm trong khoảng 3 300 - 2 500 cmr' có liên kết O-H. 
= (E) có nhóm chức -COOH. 
Vậy công thức cấu tạo của (E) là CH;COOH (acetic acid). 


OT6.18. Răng được bảo vệ bởi lớp men cứng, dày khoảng 2 mm. Lớp men này 
là hợp chất Ca.(PO,);OH và được tạo thành từ cân bằng: 


5Ca”' + 3PO† + OH- —— Ca,(PO,).OH 


Quá trình tạo lớp men này là sự bảo vệ tự nhiên của con người chống 
lại bệnh sâu răng. Chất chua (tức acid hữu cơ) trong trái cây như acetic 
acid, tartaric acid, citric acid, lactic acid, ... kết hợp với những thành phần 
trong kem đánh răng sẽ tắn công các kẽ răng và gây tổn thương cho lợi. 
Do đó, sau khi ăn xong phải đợi đến khi nước bọt trung hoà lượng acid 
trong trái cây, nhất là táo, cam, nho, chanh,... thì mới đánh răng (khoảng 
1 giờ sau khi ăn). 
Lượng acid trong miệng tăng làm cho pH giảm, như vậy phản ứng sau 
Xây ra: 
H*+OH- —¬ H,O 
Khi nồng độ OH- giảm, †heo nguyên li Le Chatelier, cân bằng chuyển dịch 
theo chiều nghịch và men răng bị mòn, tạo điều kiện cho sâu răng phát triển. 
OT6.19. Những lọ măng, dưa chuột muối đó người ta đã ngâm trong giắm. Một 
số thức ăn, thường là rau quả được ngâm vào giắm và sau đó đóng vào 
chai kín. Giắm là dung dịch acefic acid nồng độ 2% — 5%, ngăn được sự 
phát triển của vi khuẩn nên thức ăn được bảo quản. Hành, măng và dưa 
chuột và một số loại khác là những thức ăn được ngâm giắm thường gặp. 
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